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NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2022/QH15 ngày 09 tháng 11 năm 2022;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông.

[bookmark: _Toc164271865]Chương I
[bookmark: _Toc164271866]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. [bookmark: _Toc164271867]Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết khoản 8 Điều 5; khoản 3 Điều 11; điểm h, k và m khoản 2 Điều 13; điểm d khoản 4 Điều 13; khoản 1 Điều 17; khoản 6 Điều 19; khoản 6 Điều 20; khoản 2, 3 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 22; khoản 4 Điều 23; điểm d khoản 2 và khoản 3 Điều 28; điểm h khoản 2 và khoản 5 Điều 29; khoản 5 Điều 33; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 36; điểm b khoản 2 Điều 39; khoản 3 Điều 41; khoản 4 Điều 47; khoản 4 Điều 61; khoản 3 Điều 63; khoản 10 Điều 65 của Luật Viễn thông đối với các hoạt động viễn thông sau đây: 
a) Kinh doanh dịch vụ viễn thông; 
b) Cấp giấy phép viễn thông;
c) Quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng viễn thông;
d) Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
đ) Công trình viễn thông.
Điều 2. [bookmark: _Toc164271868] Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động viễn thông tại Việt Nam.
[bookmark: _Toc164271869]Chương II
[bookmark: _Toc164271870]KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Mục 1
SỞ HỮU TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 VÀ QUẢN LÝ CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

Điều 3. [bookmark: _Toc164271871] Sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông 
[bookmark: khoan_hd13]1. Một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông áp dụng quy định về sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

2. Doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về viễn thôngBộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) khi có thay đổi trong danh sách tổ chức, cá nhân sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp.
Điều 4. [bookmark: _Toc162469980]Quản lý cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông
1. Việc điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông thực hiện theo quy định tại Luật Cạnh tranh. 
2. Trong trường hợp cần tham vấn khi xem xét hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm và khi thẩm định tập trung kinh tế trong kinh doanh dịch vụ viễn thông, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông.

Mục 2
THIẾT LẬP MẠNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Điều 5. [bookmark: _Toc162469982][bookmark: _Toc164271872]Thiết lập mạng viễn thông
1. Thiết lập mạng viễn thông là việc đầu tư và lắp đặt thiết bị, hệ thống thiết bị, đường truyền dẫn để hình thành mạng viễn thông.
2. Mạng viễn thông công cộng bao gồm:
a) Mạng viễn thông cố định mặt đất; 
b) Mạng viễn thông cố định vệ tinh; 
c) Mạng viễn thông di động mặt đất; 
d) Mạng viễn thông di động vệ tinh; 
đ) Các mạng viễn thông công cộng khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
3. Mạng viễn thông dùng riêng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 Luật Viễn thông bao gồm mạng viễn thông dùng riêng có các thành viên của mạng thuộc các tổ chức khác nhau và chỉ sử dụng đường truyền dẫn hữu tuyến do chủ mạng đi thuê của doanh nghiệp viễn thông.
4. Mạng viễn thông dùng riêng quy định tại điểm d khoản 5 Điều 19 Luật Viễn thông bao gồm mạng viễn thông dùng riêng sử dụng băng tần số vô tuyến điện được cấp phép cho chủ mạng và mạng viễn thông dùng riêng có sử dụng đường truyền dẫn vệ tinh.
Điều 6. [bookmark: _Toc161945705][bookmark: _Toc161947088][bookmark: _Toc164271873]Phân loại dịch vụ viễn thông 
1. Dịch vụ viễn thông cơ bản cung cấp cho doanh nghiệp viễn thông (dịch vụ mạng) là dịch vụ mà doanh nghiệp viễn thông cho thuê, cho sử dụng toàn bộ hoặc một phần mạng viễn thông, bán lưu lượng, bán dịch vụ cho doanh nghiệp viễn thông khác.
21. Dịch vụ viễn thông cơ bản cung cấp cho người sử dụng dịch vụ viễn thông bao gồm:
a) Dịch vụ thoại;
b) Dịch vụ nhắn tin;
c) Dịch vụ fax;
d) Dịch vụ hội nghị truyền hình;
đ) Dịch vụ kênh thuê riêng;
e) Dịch vụ truyền số liệu;
g) Dịch vụ truyền dẫn cho phát thanh, truyền hình;
h) Dịch vụ truyền dẫn cho kết nối máy tới máy;.
i) Dịch vụ mạng riêng ảo;
k) Dịch vụ kết nối Internet;.
kl) Dịch vụ cho thuê, cho sử dụng toàn bộ hoặc một phần mạng viễn thông;
 m) Dịch vụ viễn thông cộng thêm của dịch vụ viễn thông cơ bản là dịch vụ tăng thêm tính năng, tiện ích cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, là một phần không tách rời và được cung cấp cùng với các dịch vụ viễn thông cơ bản; 
ln) Các dịch vụ viễn thông cơ bản khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
32. Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng cung cấp cho người sử dụng dịch vụ viễn thông bao gồm:
a) Dịch vụ thư điện tử;
b) Dịch vụ thư thoại;
c) Dịch vụ fax gia tăng giá trị;
d) Dịch vụ truy nhập Internet;
đ) Dịch vụ trung tâm dữ liệu;
e) Dịch vụ điện toán đám mây;
g) Dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet;
h) Dịch vụ viễn thông cộng thêm của dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng là dịch vụ tăng thêm tính năng, tiện ích cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, là một phần không tách rời và được cung cấp cùng với các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng;
i) Các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
43. Trên cơ sở đặc điểm công nghệ, phương thức truyền dẫn, phạm vi liên lạc, hình thức cung cấp dịch vụ, hình thức thanh toán giá dịch vụ, dịch vụ viễn thông quy định tại các khoản 1 và , 2 và 3 Điều này có thể được phân ra chi tiết hoặc kết hợp với nhau thành các loại hình dịch vụ cụ thể gắn với các yếu tố nêu trên.
54. Căn cứ phân loại dịch vụ quy định tại khoản 1, 2 và, 3 và 4 Điều này, tình hình phát triển thị trường và chính sách quản lý viễn thông trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục dịch vụ viễn thông.
Điều 7. [bookmark: _Toc164271874]Thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý 
Thị trường dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý là các thị trường dịch vụ viễn thông nếu thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:
1. Thị trường dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ phải được cấp phép theo quy định của pháp luật về viễn thông;
2.  Chỉ số đo mức độ tập trung của thị trường vượt ngưỡng 1800.
Chỉ số đo mức độ tập trung của thị trường được tính bằng tổng bình phương mức thị phần của các doanh nghiệp viễn thông tham gia cung cấp dịch vụ trên thị trường dịch vụ viễn thông đó và được tính theo công thức sau:
Tổng bình phương mức thị phần = S12 + S22 + … S(n)2
Trong đó: S1,.. S(n) là mức thị phần tương ứng của doanh nghiệp thứ 1 đến doanh nghiệp thứ n.
Ví dụ: Trên cùng một thị trường liên quan có 3 doanh nghiệp có thị phần tương ứng là 30%, 30% và 40%. Tổng bình phương mức thị phần của 3 doanh nghiệp trên thị trường liên quan được xác định là 302 + 302 + 402 = 3400.
	3. Tỷ trọng doanh thu dịch vụ chiếm từ 10% trở lên trên tổng doanh thu dịch vụ viễn thông của toàn thị trường.
Điều 8. [bookmark: _Toc161505331][bookmark: _Toc161505531][bookmark: _Toc161945709][bookmark: _Toc161947092][bookmark: _Toc164271875]Doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý 
1. Thị phần của doanh nghiệp trên thị trường dịch vụ viễn thông được xác định theo tỷ lệ phần trăm giữa một trong các yếu tố sau của doanh nghiệp: doanh thu dịch vụ viễn thông, số lượng thuê bao viễn thông phát sinh lưu lượng hoặc số lượng đơn vị dịch vụ bán ra khác trên tổng doanh thu dịch vụ viễn thông, tổng số lượng thuê bao viễn thông phát sinh lưu lượng hoặc tổng số lượng đơn vị dịch vụ bán ra khác của các doanh nghiệp trên thị trường dịch vụ viễn thông đó.
2. Doanh nghiệp viễn thông được xác định có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý hoặc có sức mạnh thị trường đáng kể theo quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Doanh nghiệp viễn thông được xác định có sức mạnh thị trường đáng kể trên thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý nếu có thị phần từ 10% đến dưới 30% trên thị trường dịch vụ viễn thông đó và thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Có tổng tài sản ghi tại bảng cân đối kế toán trong hệ thống báo cáo tài chính của năm kế trước chiếm từ 30% trở lên trên tổng tài sản trong báo cáo tài chính của năm kế trước của tất cả các doanh nghiệp viễn thông trên thị trường dịch vụ viễn thông đó;
b) Có dung lượng đường trục Bắc Nam chiếm từ 30% trở lên trên tổng dung lượng đường trục Bắc Nam của các doanh nghiệp viễn thông trên thị trường dịch vụ viễn thông đó;
Dung lượng đường trục Bắc Nam là dung lượng thiết kế của đường truyền dẫn viễn thông hữu tuyến đi qua đồng thời 3 địa điểm là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
c) Ngoài các tiêu chí quy định tại điểm a, điểm b khoản này, đối với thị trường dịch vụ thông tin viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất (dịch vụ viễn thông di động mặt đất), doanh nghiệp được xác định có sức mạnh thị trường đáng kể nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Có số lượng điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có địa chỉ xác định do chính doanh nghiệp thiết lập chiếm từ 30% trở lên trên tổng số lượng điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có địa chỉ xác định của các doanh nghiệp viễn thông khác trên thị trường dịch vụ thông tinviễn thông di động mặt đất;
- Có tỷ lệ phần trăm dân số được phủ sóng mạng di động tế bàomặt đất của doanh nghiệp chiếm từ 90% tổng dân số cả nước trở lên.
4. Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có tổng thị phần thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý;
b) Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý;
c) Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý;
d) Năm doanh nghiệp trở lên có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý.
Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường quy định tại khoản này không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý.
Điều 9. [bookmark: _Toc162469987][bookmark: _Toc164271876] Cung cấp dịch vụ viễn thông 
1. Cung cấp dịch vụ viễn thông là việc sử dụng thiết bị, thiết lập hệ thống thiết bị viễn thông tại Việt Nam để thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình khởi phát, xử lý, chuyển tiếp, định tuyến, kết cuối thông tin hoặc bán lại dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông  thông qua việc giao kết hợp đồng với người sử dụng dịch vụ viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông nhằm mục đích sinh lợi.
2. Trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác, Vviệc cung cấp dịch vụ viễn thông (không bao gồm dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet) qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ đất liền Việt Nam phải thông qua thỏa thuận thương mại với doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, trong đó, loại hình dịch vụ viễn thông có phạm vi liên lạc quốc tế.  và được quyền thiết lập cổng kết nối mạng quốc tế. 
Trường hợp cung cấp dịch vụ viễn thông qua mạng viễn thông cố định vệ tinh, mạng viễn thông di động vệ tinh, doanh nghiệp viễn thông tham gia thỏa thuận thương mại với tổ chức nước ngoài phải có phương án để tất cả lưu lượng do các thiết bị đầu cuối thuê bao vệ tinh tạo ra trên lãnh thổ đất liền Việt Nam đều phải đi qua Trạm cổng mặt đất (Trạm Gateway) đặt trên lãnh thổ Việt Nam và kết nối với mạng viễn thông công cộng.
Điều 10. [bookmark: _Toc161505334][bookmark: _Toc161505534][bookmark: _Toc161945712][bookmark: _Toc161947095][bookmark: _Toc161505335][bookmark: _Toc161505535][bookmark: _Toc161945713][bookmark: _Toc161947096][bookmark: _Toc161505336][bookmark: _Toc161505536][bookmark: _Toc161945714][bookmark: _Toc161947097][bookmark: _Toc161505337][bookmark: _Toc161505537][bookmark: _Toc161945715][bookmark: _Toc161947098][bookmark: _Toc161505338][bookmark: _Toc161505538][bookmark: _Toc161945716][bookmark: _Toc161947099][bookmark: _Toc164271877] Bán lại dịch vụ viễn thông 
1. Trước khi bán lại dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định cho người sử dụng dịch vụ viễn thông tại một địa điểm có địa chỉ và phạm vi xác định mà mình được quyền sử dụng hợp pháp, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thực hiện đăng ký kinh doanh, ký hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông với doanh nghiệp viễn thông.
.
2. Trước khi bán lại dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông cố định cho người sử dụng dịch vụ viễn thông tại hai địa điểm trở lên có địa chỉ và phạm vi xác định mà mình được quyền sử dụng hợp pháp, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ tương ứng.
3.t Trước khi bán lại dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động trong đó thực hiện giao kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông với người sử dụng dịch vụ, chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ hoặc quyết định giá dịch vụ viễn thông cung cấp cho người sử dụng,, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ tương ứng. 
Trường hợp bán lại dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất, doanh nghiệp bán lại dịch vụ viễn thông phải có thỏa thuận bằng văn bản về việc thuê mạng viễn thông di động mặt đất, mua dịch vụ viễn thông, lưu lượng viễn thông với doanh nghiệp đã được cấp phép để triển khai kinh doanh dịch vụ viễn thông.
Điều 11. [bookmark: _Toc164271878] Doanh thu dịch vụ viễn thông
1. Doanh thu dịch vụ viễn thông là doanh thu thu được từ việc kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại Điều 5 Nghị định này và được ghi nhận theo quy định của pháp luật kế toán, bao gồm:
a) Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông (không bao gồm doanh thu quy định tại điểm b, c và d Khoản này);
b) Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các doanh nghiệp viễn thông trong nước;
c) Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam;
d) Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho người sử dụng dịch vụ viễn thông là đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích;
đ) Doanh thu khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Doanh thu dịch vụ viễn thông quy định tại Khoản 1 Điều này được sử dụng để phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ viễn thông, xác định thị phần của doanh nghiệp viễn thông, tính khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và nộp phí quyền hoạt động viễn thông.
Điều 12. [bookmark: _Toc164271879] Quản lý, sử dụng thẻ trả trước dịch vụ viễn thông di động và tài khoản SIM thuê bao di động
1. Thẻ trả trước dịch vụ viễn thông di động bao gồm thẻ vật lý và thẻ phi vật lý.
a) Thẻ vật lý là thẻ có hình thức hiện hữu vật chất, lưu giữ các thông tin về thẻ được quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Thẻ phi vật lý là thẻ không hiện hữu bằng hình thức vật chất nhưng vẫn chứa các thông tin về thẻ được quy định tại khoản 2 Điều này. Thẻ phi vật lý có thể được doanh nghiệp phát hành thẻ in ra khi có yêu cầu.
2. Thông tin trên thẻ trả trước dịch vụ viễn thông di động phải bao gồm các nội dung sau:
a) Tên doanh nghiệp viễn thông (tên viết tắt hoặc logo thương mại của doanh nghiệp viễn thông);
b) Tên hoặc nhãn hiệu thương mại của thẻ (nếu có);
c) Số thẻ (bao gồm mã thẻ và số seri thẻ);
d) Mệnh giá thẻ thể hiện bằng đồng Việt Nam (VNĐ);
đ) Thời hạn hiệu lực của thẻ tối đa không quá 02 năm;
e) Ngoài các thông tin trên, doanh nghiệp viễn thông được quy định thêm các thông tin khác trên thẻ phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Doanh nghiệp viễn thông phát hành và sử dụng thẻ trả trước dịch vụ viễn thông di động có trách nhiệm:
a) Đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng; không được phát hành thẻ trả trước dịch vụ viễn thông di động để thu lợi bất chính hoặc phát hành thẻ trả trước dịch vụ viễn thông di động mà không đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ. 
b) Quản lý số lượng, giá trị thẻ và số thẻ (bao gồm mã thẻ và số seri thẻ) đã phát hành cho đại lý, trạng thái thẻ đã được kích hoạt/chưa kích hoạt và thực hiện các biện pháp chống làm giả khi phát hành thẻ. 
c) Ban hành quy trình nội bộ về quản lý phát hành và sử dụng thẻ trả trước dịch vụ viễn thông di động trong đó quy định trách nhiệm của các bên liên quan, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
d) Chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống việc sử dụng thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông cho các hoạt động bất hợp pháp.
đ) Chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý và cơ chế kiểm tra phát hiện, phòng ngừa rủi ro về lợi dụng quy đổi thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông, giá trị trong tài khoản SIM thuê bao di động thành tiền, tài sản pháp định. Trường hợp phát hiện vụ việc về lợi dụng quy đổi thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông, giá trị trong tài khoản SIM thuê bao di động thành tiền, tài sản pháp định, phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông trong việc quản lý dịch vụ viễn thông di động và dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động được thanh toán bằng tài khoản SIM di động:
a) Có biện pháp bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ khi thanh toán bằng tài khoản SIM di động và chịu trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm;
b) Cung cấp đầy đủ, chính xác, rõ ràng và công khai tới khách hàng về các dịch vụ được triển khai, chất lượng, mức giá dịch vụ, điều khoản và các điều kiện, quyền và lợi ích của khách hàng; 
c) Quy định cơ chế về xử lý, giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp của khách hàng theo quy định hiện hành.
Điều 13. [bookmark: _Toc164271880] Chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số thuê bao viễn thông
1. Chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số (chuyển mạng) là việc thuê bao di động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất (dịch vụ thoại, nhắn tin, truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất) này trở thành thuê bao của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất khác (doanh nghiệp chuyển đến) và giữ nguyên số (bao gồm mã mạng và số thuê bao).1. Chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số (chuyển mạng) là tính năng cho phép thuê bao viễn thông (sử dụng số thuê bao di động mặt đất dùng cho phương thức giao tiếp giữa người với người - số thuê bao di động H2H) của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất này chuyển sang sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất khác (doanh nghiệp chuyển đến) và giữ nguyên số (bao gồm mã mạng và số thuê bao).

2. Dịch vụ chuyển mạng là hoạt động thương mại giữa thuê bao di động mặt đất với Doanh nghiệp chuyển đến kết hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất khác và Trung tâm chuyển mạng.
3. Trung tâm chuyển mạng là hệ thống thiết bị do Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập để xử lý giao dịch chuyển mạng tập trung và duy trì cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng, cung cấp thông tin định tuyến theo quy trình nghiệp vụ chuyển mạng cho các doanh nghiệp viễn thông di động. Trung tâm chuyển mạng hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận. Đơn vị vận hành, khai thác Trung tâm chuyển mạng có trách nhiệm sau:
a) Đảm bảo cơ sở hạ tầng viễn thông của Trung tâm chuyển mạng để các doanh nghiệp kết nối tới.
b) Cung cấp thông tin định tuyến trong Cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu định tuyến để cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông.
c) Chủ trì, phối hợp với Doanh nghiệp chuyển đi, Doanh nghiệp chuyển đến để giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ chuyển mạng khi có yêu cầu.
4. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tinviễn thông di động mặt đất có trách nhiệm:
a) Triển khai cung cấp dịch vụ chuyển mạng cùng thời điểm ngay khi chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông thông tin di động mặt đất đảm bảo bình đẳng, không phân biệt đối xử đối với các thuê bao viễn thông di động mặt đất.

b) Ban hành, công khai giá dịch vụ và các điều khoản sử dụng, điều kiện đăng ký, thủ tục sử dụng dịch vụ chuyển mạng. Giá dịch vụ chuyển mạng được xác định theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí của doanh nghiệp và chi phí xử lý giao dịch chuyển mạng tập trung.
c) Cung cấp công cụ để thuê bao tự tra cứu khả năng chuyển mạng của mình. Trường hợp thuê bao chưa đủ điều kiện chuyển mạng, Doanh nghiệp chuyển đi phải cung cấp thông tin chi tiết, gồm: thông tin về lý do chưa đáp ứng điều kiện chuyển mạng; thông tin về số tiền bồi thường thiệt hại và cách thức thanh lý đối với thỏa thuận, hợp đồng đã giao kết với thuê bao (nếu có), trường hợp thỏa thuận, hợp đồng đã giao kết không quy định nội dung hoặc số tiền bồi thường thiệt hại khi thuê bao chuyển mạng thì Doanh nghiệp chuyển đi không được từ chối cho thuê bao chuyển mạng với lý do thuê bao chưa thanh lý thỏa thuận, hợp đồng đã giao kết; thông tin hướng dẫn thuê bao đăng ký, thực hiện chuyển mạng. 
d) Đảm bảo cho thuê bao đăng ký chuyển mạng qua hình thức trực tuyến.
đ) Đối soát các số thuê bao đã chuyển mạng theo nguyên tắc doanh nghiệp chuyển đến trả tiền sử dụng số thuê bao cho doanh nghiệp chuyển đi. Mức tiền sử dụng số thuê bao đối với mỗi số thuê bao đã chuyển mạng áp dụng theo mức phí cao nhất mà doanh nghiệp chuyển đi đang trả cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu.
5. Doanh nghiệp tham gia chuyển mạng có trách nhiệm thanh toán một lần chi phí xử lý giao dịch chuyển mạng tập trung theo số lượng giao dịch chuyển mạng thành công hàng tháng và hàng năm thanh toán chi phí duy trì cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng thành công, cung cấp thông tin định tuyến theo nguyên tắc: 
a) Mức thu chi phí xử lý giao dịch chuyển mạng tập trung do các bên thoả thuận đảm bảo bù đắp chi phí trực tiếp thực tế của đơn vị quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm chuyển mạng đối với giao dịch phát sinh trong tháng. 
b) Mức thu chi phí duy trì cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng thành công và cung cấp thông tin định tuyến do các bên thỏa thuận đảm bảo bù đắp chi phí trực tiếp thực tế để đơn vị quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm chuyển mạng và được phân bổ theo đầu thuê bao lưu giữ trong cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng.
6. Doanh nghiệp chuyển đến có trách nhiệm rà soát, thống kê định kỳ hàng tháng các số thuê bao chuyển đến đã tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều quá 30 ngày. Trong 15 ngày tiếp theo kể từ thời điểm rà soát, doanh nghiệp chuyển đến thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với các số thuê bao trên và hoàn trả về Doanh nghiệp gốc của thuê bao chuyển mạng đến (Doanh nghiệp được phân bổ khối số có chứa số của thuê bao chuyển mạng), trừ trường hợp số thuê bao được phân bổ qua hình thức đấu giá.
7. Trường hợp doanh nghiệp chuyển đến ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh hoặc bị thu hồi giấy phép viễn thông, số thuê bao đã chuyển mạng sang doanh nghiệp chuyển đến được hoàn trả về doanh nghiệp gốc (doanh nghiệp được phân bổ kho số). Trường hợp doanh nghiệp gốc ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh hoặc bị thu hồi giấy phép viễn thông, các số thuê bao đã chuyển mạng sẽ được thu hồi và phân bổ lại cho doanh nghiệp chuyển đến để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ viễn thông.Trường hợp doanh nghiệp chuyển đến ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh hoặc bị thu hồi giấy phép viễn thông, số của thuê bao đã chuyển mạng sang doanh nghiệp chuyển đến được hoàn trả về doanh nghiệp gốc (doanh nghiệp được phân bổ kho số). Trường hợp doanh nghiệp gốc ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh hoặc bị thu hồi giấy phép viễn thông, các số của thuê bao đã chuyển mạng sẽ được thu hồi và phân bổ lại theo quy định sau:
a) Trường hợp doanh nghiệp chuyển đến là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất có hạ tầng mạng thì số của thuê bao đã chuyển mạng được phân bổ cho doanh nghiệp chuyển đến.
b) Trường hợp doanh nghiệp chuyển đến là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất không có hạ tầng mạng thì số của thuê bao đã chuyển mạng được phân bổ cho doanh nghiệp đang cho doanh nghiệp chuyển đến thuê hạ tầng, dịch vụ viễn thông di động mặt đất. Doanh nghiệp được phân bổ các số của thuê bao đã chuyển mạng có trách nhiệm cho doanh nghiệp chuyển đến thuê lại các số của thuê bao đã chuyển mạng trên nguyên tắc không sinh lợi từ việc cho thuê số thuê bao.
8. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định điều kiện chuyển mạng, thủ tục chuyển mạng; quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia chuyển mạng; quy trình kỹ thuật thực hiện chuyển mạng.
Điều 14. [bookmark: _Toc164271881] Thủ tục ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông
1. Doanh nghiệp viễn thông không phải là doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp viễn thông hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích khi ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ viễn thông phải gửi hồ sơ thông báo ngừng kinh doanh dịch vụ đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) ít nhất 60 ngày làm việc trước ngày dự định ngừng kinh doanh.
2. Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích khi ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông trực tiếp liên quan đến phương tiện thiết yếu, dịch vụ viễn thông thống lĩnh thị trường, dịch vụ viễn thông công ích nhưng không chấm dứt hoạt động phải gửi 03 bộ hồ sơ đề nghị được ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông tới Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và trả lời chấp thuận hoặc từ chối bằng văn bản cho doanh nghiệp biết.
3. Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp viễn thông hoặc hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với thị trường dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích khi ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông do chấm dứt hoạt động phải gửi 03 bộ hồ sơ đề nghị được ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông tới Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định phương án tổ chức lại doanh nghiệp hoặc phương án phá sản, giải thể doanh nghiệp và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Trên cơ sở văn bản trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện phương án tổ chức lại hoặc phương án phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật.
4. Thông báo ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông nêu tại Khoản 1 Điều này phải bao gồm các thông tin sau:
a) Dịch vụ ngừng kinh doanh, thời gian bắt đầu ngừng kinh doanh, lý do ngừng kinh doanh, phạm vi ngừng kinh doanh;
 b) Biện pháp và cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông đã giao kết và của các bên có liên quan.
5. Hồ sơ đề nghị ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông nêu tại các khoản 2, 3 Điều này:
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông phải gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:
a) Đơn đề nghị ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Báo cáo tình hình kinh doanh đối với dịch vụ dự kiến ngừng kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, sản lượng, thị phần, số người sử dụng dịch vụ;
c) Biện pháp và cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông đã giao kết và các bên có liên quan;
d) Phương án bảo đảm cung cấp cho người sử dụng dịch vụ viễn thông các dịch vụ viễn thông thay thế, chuyển người sử dụng dịch vụ viễn thông sang sử dụng dịch vụ viễn thông tương ứng của doanh nghiệp viễn thông khác hoặc thoả thuận bồi thường cho người sử dụng dịch vụ trong trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông mà không chấm dứt hoạt động.
đ) Phương án tổ chức lại hoặc phương án phá sản, giải thể doanh nghiệp, biện pháp bảo đảm tiếp tục duy trì việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng trong trường hợp ngừng kinh doanh do chấm dứt hoạt động.
6. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng dịch vụ viễn thông và các bên có liên quan, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng về việc ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông ít nhất 30 ngày trước khi chính thức ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông.
7. Trường hợp phải sửa đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do ngừng kinh doanh dịch vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc sửa đổi, bổ sung giấy phép theo quy định.
8. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm hoàn trả tài nguyên viễn thông đã được phân bổ đối với dịch vụ hoặc phần dịch vụ ngừng kinh doanh (nếu có).
Điều 15. [bookmark: _Toc164271882] Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông 
1. Tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông là tranh chấp giữa các doanh nghiệp viễn thông phát sinh trực tiếp trong quá trình cung cấp dịch vụ viễn thông, bao gồm:
a) Tranh chấp về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 81 Nghị định này;
b) Các tranh chấp khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông được thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 02 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) có trách nhiệm tổ chức hiệp thương giữa các bên. Các bên tranh chấp có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ có liên quan và có nghĩa vụ tham gia hiệp thương. Kết quả hiệp thương phải được lập thành văn bản;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hiệp thương, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông ra quyết định giải quyết tranh chấp. Các bên tranh chấp có nghĩa vụ thi hành ngay quyết định giải quyết tranh chấp, kể cả trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Điều 16. [bookmark: _Toc164271883] Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động viễn thông
Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động viễn thông như sau:
1. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định đối với mạng viễn thông; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, ứng cứu sự cố, giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn thông tin, tấn công mạng theo yêu cầu và sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).
2. Bảo đảm an toàn thông tin mạng khi cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng đầu cuối theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Thực hiện, hoặc phối hợp thực hiện ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên mạng viễn thông mình quản lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).
4. Bảo đảm thiết bị mạng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Mục 3
XÁC THỰC, LƯU GIỮ, SỬ DỤNG THÔNG TIN THUÊ BAO DI ĐỘNG MẶT ĐẤT VÀ XỬ LÝ SIM DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ THÔNG TIN THUÊ BAO KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

 
Điều 17. [bookmark: _Toc162469996][bookmark: _Toc162469997][bookmark: _Toc162469998][bookmark: _Toc162469999][bookmark: _Toc162470000][bookmark: _Toc162470001][bookmark: _Toc161945725][bookmark: _Toc161947108][bookmark: _Toc161945726][bookmark: _Toc161947109][bookmark: _Toc162470002][bookmark: _Toc162470003][bookmark: _Toc162470004][bookmark: _Toc162470005][bookmark: _Toc162470006][bookmark: _Toc162470007][bookmark: _Toc162470008][bookmark: _Toc162470009][bookmark: _Toc162470010][bookmark: _Toc162470011][bookmark: _Toc162470012][bookmark: _Toc162470013][bookmark: _Toc162470014][bookmark: _Toc162470015][bookmark: _Toc162470016][bookmark: _Toc162470017][bookmark: _Toc162470018][bookmark: _Toc162470019][bookmark: _Toc162470020][bookmark: _Toc162470021][bookmark: _Toc162470022][bookmark: _Toc162470023][bookmark: _Toc162470024][bookmark: _Toc162470025][bookmark: _Toc162470026][bookmark: _Toc162470027][bookmark: _Toc162470028][bookmark: _Toc162470029][bookmark: _Toc162470030][bookmark: _Toc162470031][bookmark: _Toc162470032][bookmark: _Toc162470033][bookmark: _Toc162470034][bookmark: _Toc162470035][bookmark: _Toc162470036][bookmark: _Toc162470037][bookmark: _Toc162470038][bookmark: _Toc162470039][bookmark: _Toc162470040][bookmark: _Toc162470041][bookmark: _Toc162470042][bookmark: _Toc162470043][bookmark: _Toc162470044][bookmark: _Toc162470045][bookmark: _Toc162470046][bookmark: _Toc162470047][bookmark: _Toc162470048][bookmark: _Toc162470049][bookmark: _Toc162470050][bookmark: _Toc162470051][bookmark: _Toc162470052][bookmark: _Toc162470053][bookmark: _Toc162470054][bookmark: _Toc162470055][bookmark: _Toc162470056][bookmark: _Toc162470057][bookmark: _Toc162470058][bookmark: _Toc162470059][bookmark: _Toc162470060][bookmark: _Toc162470061][bookmark: _Toc162470062][bookmark: _Toc162470063][bookmark: _Toc162470064][bookmark: _Toc162470065][bookmark: _Toc162470066][bookmark: _Toc162470067][bookmark: _Toc162260000][bookmark: _Toc162441946][bookmark: _Toc164271884]Các hình thức đăng ký thông tin thuê bao di động mặt đất 
Thông tin thuê bao di động mặt đất chỉ được đăng ký theo một trong các hình thức sau:
1. Trực tiếp tại điểm do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất trực tiếp sở hữu, thiết lập (có địa chỉ xác định hoặc lưu động).
2. Trực tiếp tại các điểm có địa chỉ xác định do do doanh nghiệp khác thiết lập, được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất ký hợp đồng ủy quyền để thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao.
3. Trực tuyến thông qua sử dụng phần mềm, ứng dụng do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sở hữu. Việc đăng ký thuê bao theo hình thức trực tuyến chỉ áp dụng đối với 03 số thuê bao đầu tiên trên 01 giấy tờvới trường hợp đăng ký dưới 03 thuê bao/01 giấy tờ. Trường hợp phần mềm, ứng dụng dùng để đăng ký trực tuyến không xác thực được thông tin thuê bao theo quy định tại Điều 20 18 thì phải đăng ký trực tiếp tại các điểm. 
Trong từng thời kỳ, khi cần thiết Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các yêu cầu, hướng dẫn bổ sung với việc thiết lập điểm, tổ chức đăng ký thuê bao theo hình thức trực tuyến.
Điều 18. [bookmark: _Toc162260001][bookmark: _Toc162441947][bookmark: _Toc164271885]Giấy tờ sử dụng để đăng ký thông tin thuê bao di động mặt đất
Khi đăng ký thông tin số thuê bao viễn thông dùng cho dịch vụ viễn thông di động mặt đất tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xuất trình bản gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản gốc hoặc bản điện tử hoặc /thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc giấy tờ sau đây:
1. Trường hợp đăng ký số thuê bao đăng ký số thuê bao viễn thông dùng cho dịch vụ viễn thông di động mặt đất thực hiện phương thức giao tiếp giữa người với người (số thuê bao di động H2H):
a) Đối với người có quốc tịch Việt Nam: Giấy tờ tuỳ thân (bao gồm thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử  hoặc tài khoản định danh điện tử (VneID) hoặc các giấy tờ khác có thể sử dụng để thực hiện giao dịch dân sự giá trị tương đương thẻ căn cước theo quy định của pháp luật về căn cước) còn thời hạn sử dụng và doanh nghiệp viễn thông có thể truy cập với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tham chiếu, xác thực các thông tin;
b) Đối với người có quốc tịch nước ngoài: hộ chiếu còn thời hạn sử dụng ở Việt Nam theo thị thực nhập cảnh hoặc theo thời hạn lưu trú tối đa với các nước được miễn thị thực hoặc tài khoản định danh điện tử theo quy định của pháp luật.
c) Đối với người trúng đấu giá số thuê bao di động H2H: Ngoài các giấy tờ quy định tại điểm a Khoản này, thì phải xuất trình giấy tờ theo quy định của pháp luật về quản lý kho số viễn thông để xác nhận quyền sở hữu số thuê bao trúng đấu giá. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để người trúng đấu giá sử dụng dịch vụ viễn thông. 
d) Trường hợp tổ chức đăng ký thông tin thuê bao: mỗi cá nhân thuộc tổ chức được giao sử dụng SIM thuê bao phải thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao.
2. Trường hợp đăng ký số thuê bao viễn thông dùng cho dịch vụ viễn thông di động mặt đất không thực hiện phương thức giao tiếp giữa người với người:
a) Đối với cá nhân: theo quy định tại khoản 1 Điều này. 
b) Đối với tổ chức: giấy tờ chứng minh pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc giấy tờ đăng ký thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là giấy tờ tổ chức) và giấy tờ tuỳ thân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp người đến đăng ký thông tin thuê bao không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải xuất trình văn bản ủy quyền hợp pháp của người đại diện theo pháp luật và giấy tờ tùy thân của mình.
3. Đối với người dưới 14 tuổi và, chưa có thẻ căn cước hoặc đối với người được giám hộ theo quy định của pháp luật, việc đăng ký thông tin phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện, trong đó ngoài giấy tờ xuất trình theo quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ theo quy định của Luật Dân sự, Luật Hộ tịch và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Điều 19. [bookmark: _Toc162260002][bookmark: _Toc162441948][bookmark: _Toc164271886] Xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất
Sau khi nhận giấy tờ (trực tiếp hoặc trực tuyến) để đăng ký thông tin thuê bao, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quy định sau:
1. Đối chiếu, kiểm tra giấy tờ là trùng khớp với cá nhân, tổ chức thực hiện giao kết hợp đồng, đăng ký thông tin theo quy định.
2. Thực hiện các biện pháp xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (đối với cả hình thức đăng ký trực tiếp và trực tuyến) đảm bảo tối thiểu các yêu cầu sau:
a) Xác thực, đảm bảo trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tối thiểu 03 trường thông tin trên giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam gồm số giấy tờ, họ và tên, ngày tháng năm sinh.
b) Khi đăng ký, kích hoạt từ SIM thuê bao di động H2H thứ hai trở đi phải xác thực thông qua mã xác thực một lần (mã OTP) gửi đến SIM đăng ký, kích hoạt trước đó.
c) Áp dụng giải pháp cuộc gọi ghi hình (video call) để thực hiện thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình đăng ký thông tin thuê bao đảm bảo hiệu quả như quy trình nhận biết, xác minh thông tin khách hàng qua phương thức gặp mặt trực tiếp; giải pháp video call phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau: đảm bảo an toàn, bảo mật; độ phân giải cao; tín hiệu liên lục; cho phép tương tác âm thanh, hình ảnh với khách hàng theo thời gian thực để đảm bảo nhận diện người thật; thể hiện hình ảnh nhân viên giao dịch và khách hàng đăng ký thuê bao di động mặt đất.
d) Trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an ban hành các yêu cầu, hướng dẫn bổ sung đối với việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

3. Từ chối giao kết hợp đồng, cung cấp dịch vụ với các cá nhân, tổ chức không đáp ứng một trong các nội dung sau: xuất trình giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao không đúng quy định hoặc giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao được xuất trình không rõ, không bảo đảm việc số hóa giấy tờ được rõ ràng, sắc nét, đầy đủ thông tin hoặc giấy tờ tùy thân có thông tin không trùng khớp sau xác thực hoặc không xác thực được.
Điều 20. [bookmark: _Toc162260003][bookmark: _Toc162441949][bookmark: _Toc164271887] Thông tin thuê bao di động mặt đất
Thông tin thuê bao di động mặt đất bao gồm:
1. Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Số giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu hoặc số định danh điện tử.
2. Địa chỉ trên giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao.
3. Số thuê bao viễn thông. 
4. Thông tin riêng khác mà người sử dụng cung cấp khi giao kết hợp đồng với doanh nghiệp:
a) Thông tin trên giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao;
b) Bản số hóa toàn bộ các giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao;
c) Ảnh chụp chân dung người đăng ký thông tin thuê bao. 
d) Bản số hóa bản xác nhận thông tin thuê bao di động mặt đất hoặc bản xác nhận thông tin thuê bao có chữ ký điện tử;
e) Họ tên nhân viên giao dịch; thời gian thực hiện đăng ký thông tin thuê bao; địa chỉ và số điện thoại liên hệ của điểm (với hình thức đăng ký thông tin thuê bao trực tiếp).
5. Bản số hoá hợp đồng theo mẫu hoặc hợp đồng theo mẫu có chữ ký điện tử (nếu có).
Điều 21. [bookmark: _Toc162260004][bookmark: _Toc162441950][bookmark: _Toc164271888] Cung cấp dịch vụ viễn thông cho thuê bao di động mặt đất sau khi đăng ký thông tin thuê bao
Doanh nghiệp viễn thông chỉ được cung cấp dịch vụ viễn thông cho thuê bao di động mặt đất sau khi bảo đảm đầy đủ các nội dung sau:
1. Thuê bao viễn thông di động mặt đất đã hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao theo quy định.
2. Doanh nghiệp đã hoàn thành việc xác thực, lưu giữ thông tin thuê bao di động mặt đất đầy đủ, chính xác theo quy định.
Điều 22. [bookmark: _Toc162260005][bookmark: _Toc162441951][bookmark: _Toc164271889] Đăng ký thông tin thuê bao di động mặt đất đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng viễn thông di động 
1. Đối với 03 số thuê bao đầu tiên, cá nhân, tổ chức xuất trình giấy tờ và ký vào bản giấy hoặc bản điện tử bản xác nhận thông tin thuê bao. Bản xác nhận thông tin thuê bao bao gồm các thông tin thuê bao được quy định tại Điều 20 19 Nghị định này.
2. Đối với số thuê bao thứ tư trở lên, thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại điểm có địa chỉ xác định do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất thiết lập. 
Điều 23. [bookmark: _Toc162260006][bookmark: _Toc162441952][bookmark: _Toc164271890] Lưu giữ thông tin thuê bao di động mặt đất
1. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm bảo đảm các điểm, phần mềm, ứng dụng đăng ký thông tin thuê bao tuân thủ đầy đủ các quy định về xác thực, lưu giữ thông tin thuê bao. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin thuê bao được xác thực, lưu giữ, quản lý đúng quy định tại các điểm, phần mềm, ứng dụng đăng ký thông tin thuê bao di động mặt đất.
[bookmark: diem_b_8_1]2. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung để nhập, lưu giữ, quản lý thông tin trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ của thuê bao, bao gồm: thông tin thuê bao quy định tại Điều 2119; ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ của thuê bao; trạng thái hoạt động của thuê bao: đang hoạt động, tạm dừng dịch vụ một chiều (chỉ nhận được cuộc gọi đến) hoặc tạm dừng dịch vụ hai chiều (không thực hiện được cuộc gọi đi và không nhận được cuộc gọi đến); số lượng số thuê bao mà cá nhân, tổ chức đang sử dụng; ngày chấm dứt sử dụng dịch vụ đối với các thuê bao đã chấm dứt sử dụng dịch vụ. Đối với các thuê bao đã chấm dứt sử dụng dịch vụ phải tiếp tục lưu giữ thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu tối thiểu 02 năm.
3. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thông; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tham chiếu, xác thực giấy tờ tuỳ thân.
4. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin; chứng minh thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu tập trung của doanh nghiệp viễn thông đã được đối chiếu, xác thực, nhập, lưu giữ, quản lý theo đúng các quy định; bố trí nhân sự, phương tiện kỹ thuật tại chi nhánh của doanh nghiệp ở địa phương để phục vụ việc thanh tra, kiểm tra thông tin thuê bao của các cá nhân, tổ chức đã giao kết hợp đồng tại địa phương.
5. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin thuê bao theo quy định của pháp luật.
Điều 24. [bookmark: _Toc162260007][bookmark: _Toc162441953][bookmark: _Toc164271891] Sử dụng thông tin thuê bao di động mặt đất 
Thông tin thuê bao di động mặt đất chỉ được sử dụng cho các mục đích sau đây:
1. Phục vụ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
2. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thông.
3. Phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ, khai thác mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông.
Điều 25. [bookmark: _Toc162260008][bookmark: _Toc162441954][bookmark: _Toc164271892] Trách nhiệm của thuê bao viễn thông di động mặt đất
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các giấy tờ dùng để đăng ký thông tin thuê bao di động mặt đất và việc sử dụng số thuê bao tương ứng với do mình giấy tờ của tổ chức, cá nhân sử dụng để đăng ký thông tin thuê bao di động mặt đất.giao kết hợp đồng.
2. Cá nhân chỉ thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sử dụng các số thuê bao cho bản thân mình, con đẻ hoặc con nuôi dưới 14 tuổi và những người thuộc quyền giám hộ của mình theo quy định của pháp luật; cho các thiết bị dùng cho bản thân mình hoặc gia đình mình. Tổ chức chỉ thực hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sử dụng các số thuê bao cho các nhân viên, thiết bị thuộc tổ chức.;
3. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong việc sử dụng các số thuê bao đã được cung cấp.;
4. Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông cập nhật lại thông tin thuê bao của mình theo quy định khi có thay đổi giấy tờ tùy thân đã xuất trình khi giao kết hợp đồng hoặc khi tự kiểm tra thông tin thuê bao của mình, phát hiện thông tin thuê bao của mình không đúng hoặc khi nhận được thông báo của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất về thông tin thuê bao không đúng quy định.
5. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất chấm dứt hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với các số thuê bao sử dụng thông tin trên giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ tổ chức của mình.
6. Bị tạm dừng, dừng cung cấp dịch vụ với số thuê bao trong trường hợp có thông tin không đúng quy định.
Điều 26. [bookmark: _Toc162260009][bookmark: _Toc162441955][bookmark: _Toc164271893] Trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông trong việc xử lý thuê bao có thông tin thuê bao di động mặt đất không đúng quy định
1. Khi rà soát, phát hiện hoặc khi nhận được văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về thuê bao di động mặt đất có thông tin thuê bao không đúng quy định, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động có trách nhiệm thông báo liên tục trong vòng năm (05) ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định. Trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều (chỉ nhận được cuộc gọi đến) sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày tiếp theo nếu không thực hiện. Tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ được thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện.
Thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 05 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều  nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện. 
Trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các yêu cầu, hướng dẫn bổ sung với việc xử lý thuê bao có thuê bao di động mặt đất không đúng quy định.
2. Thường xuyên rà soát, khi phát hiện hoặc khi nhận được văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về thuê bao có thông tin thuê bao không đúng quy định, phải thông báo tới toàn bộ các thuê bao trong cùng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với thuê bao đó, yêu cầu thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định.
3. Trong hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất phải có quy định cụ thể việc thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ với thuê bao di động mặt đất các thuê bao không thực hiện lại việc đăng ký thông tin thuê bao.
4. Đối với các số thuê bao đã bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất có quyền cung cấp cho cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu.
5. Triển khai, hướng dẫn để cá nhân, tổ chức tự kiểm tra được thông tin thuê bao di động mặt đất của mình trên phần mềm, ứng dụng của doanh nghiệp viễn thông hoặc nhắn tin theo cú pháp “TTTB” kết hợp với  “Số giấy tờ tuỳ thân” gửi 1414, gửi lại bản tin thông báo cho cá nhân, tổ chức biết tối thiểu các thông tin sau: họ tên; ngày sinh; danh sách toàn bộ các số thuê bao mà cá nhân đang sử dụng (đối với thuê bao là cá nhân); tên tổ chức, số giấy tờ tổ chức (đối với thuê bao là tổ chức). Phương thức kiểm tra phải bảo đảm bí mật thông tin theo nguyên tắc là cá nhân, tổ chức chỉ kiểm tra được thông tin của số thuê bao của chính mình, không kiểm tra được thông tin của cá nhân, tổ chức khác.
 Trong từng thời kỳ, khi cần thiết Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các yêu cầu, hướng dẫn bổ sung với việc tự kiểm tra được thông tin thuê bao di động mặt đất của tổ chức, cá nhân.
6. Thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức đang sử dụng số thuê bao có nhu cầu cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao của mình.
7. Khi nhận được yêu cầu của các cá nhân, tổ chức yêu cầu chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các số thuê bao sử dụng thông tin trên giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ tổ chức của mình, phải xác minh, thông báo tới thuê bao phải đến cập nhật lại thông tin thuê bao theo quy định tại khoản 1 Điều này, thông báo kết quả tới cá nhân, tổ chức yêu cầu.
8. Đăng tải trên phần mềm, ứng dụng, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp danh sách các địa điểm cung cấp dịch vụ viễn thôngđăng ký thông tin thuê bao quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định này theo từng tỉnh, thành phố bao gồm tối thiểu các thông tin sau: tên, địa chỉ của điểm cung cấp dịch viễn thông; loại hình (cố định của doanh nghiệp viễn thông, lưu động của doanh nghiệp viễn thông hay điểm ủy quyền); tên doanh nghiệp được ủy quyền; thời hạn được ủy quyền; số điện thoại liên hệ; thời gian hoạt động (đối với điểm cung cấp dịch vụ viễn thông lưu động); tên, đường dẫn để tải phần mềm, ứng dụng đăng ký thuê bao theo hình thức trực tuyến.

Mục 4
CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CƠ BẢN TRÊN INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRUNG TÂM DỮ LIỆU, DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Điều 27. [bookmark: _Toc162470078][bookmark: _Toc164271894] Đăng ký, lưu trữ, quản lý thông tin người sử dụng dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet
1. Khi giao kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, người sử dụng dịch vụ phải cung cấp tối thiểu các thông tin bao gồm: tên đăng ký dịch vụ, số điện thoại di động (trường hợp sử dụng số điện thoại di động để định danh người sử dụng dịch vụ), thông tin định danh khác của người sử dụng dịch vụ (trường hợp không sử dụng số điện thoại di động để định danh người sử dụng dịch vụ).
2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet có trách nhiệm:
a) Thực hiện xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua số điện thoại di động (trường hợp sử dụng số điện thoại di động để định danh người sử dụng dịch vụ) hoặc thông qua thông tin định danh khác của người sử dụng dịch vụ (trường hợp không sử dụng số điện thoại di động để định danh người sử dụng dịch vụ) trước khi cung cấp dịch vụ.
b) Lưu trữ thông tin người sử dụng dịch vụ đã cung cấp khi giao kết hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này và các thông tin về việc sử dụng dịch vụ của người sử dụng. Thời hạn lưu trữ và việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.
Điều 28. [bookmark: _Toc164271895] Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam
1. Tổ chức nước ngoài được cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam và có các quyền quy định tại điểm g khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 62 Luật Viễn thông.
2. Tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ sau:
a) Thực hiện thông báo cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định này.
b) Thực hiện quy định tại khoản 3, 6 Điều 5, Điều 6, Điều 9, điểm b, d, l và n khoản 2 Điều 13, khoản 3 Điều 20, điểm đ, e khoản 2 Điều 28, điểm a khoản 2 Điều 40 của Luật Viễn thông và quy định tại Điều 27 26 Nghị định này.
c) Thực hiện các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo đảm an ninh mạng theo quy định của pháp luật.
Điều 29. [bookmark: _Toc164271896]Đăng ký, lưu trữ, quản lý thông tin người sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây
1. Khi giao kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, người sử dụng dịch vụ phải cung cấp tối thiểu các thông tin sau:
a) Đối với các nhân: Họ và tên, số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ thư điện tử;
b) Đối với tổ chức: tên tổ chức, địa chỉ tổ chức, thông tin của đầu mối liên hệ (họ và tên, số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ thư điện tử).
2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây có trách nhiệm lưu trữ các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.
Điều 30. [bookmark: _Toc164271897] Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam.
1. Tổ chức nước ngoài được cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam và có các quyền quy định tại điểm g khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 62 Luật Viễn thông.
2. Tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ sau:
a) Thực hiện thông báo cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định này.
b) Thực hiện quy định tại khoản 3, 6 Điều 5, Điều 6, Điều 9, điểm b, d và n khoản 2 Điều 13, khoản 3 Điều 20, điểm đ, e, g, i khoản 2 Điều 29, điểm a khoản 2 Điều 40 của Luật Viễn thông và quy định tại Điều 29 28 Nghị định này.
Điều 31. [bookmark: _Toc129960544][bookmark: _Toc164271898] Cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây trong hoạt động của cơ quan nhà nước
1. Dữ liệu của cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây chỉ được lưu trữ tại Việt Nam.
2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây cho cơ quan nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi đưa vào vận hành khai thác.
3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây cho cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin phục vụ vận hành và bảo vệ hệ thống thông tin cho đơn vị thuê dịch vụ, theo yêu cầu để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

[bookmark: _Toc164271899]Chương III
[bookmark: _Toc164271900]CẤP GIẤY PHÉP VIỄN THÔNG


Điều 32. [bookmark: _Toc162273994][bookmark: _Toc164271901] Vốn điều lệ và điều kiện về triển khai mạng viễn thông đối để thiết lập mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất
1. Doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất viễn thông không sử dụng băng tần số vô tuyến điện phải đáp ứng điều kiện  về vốn điều lệ và điều kiện về triển khai mạng viễn thông như sau:
a) Thiết lập mạng viễn thông trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
Vốn điều lệ: tối thiểu 5 tỷ đồng Việt Nam và đã góp vốn điều lệ đủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 
Điều kiện về triển khai mạng viễn thông: Tổng số vốn đầu tư tối thiểu 15 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để thiết lập mạng viễn thông .
b) Thiết lập mạng viễn thông trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 
Vốn điều lệ: tối thiểu 30 tỷ đồng Việt Nam và đã góp vốn đĐiều lệ đủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
Điều kiện về triển khai mạng viễn thông: Tổng số vốn đầu tư tối thiểu 100 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để thiết lập mạng viễn thông.
c) Thiết lập mạng viễn thông trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 
Vốn điều lệ: tối thiểu 100 tỷ đồng Việt Nam và đã góp vốn điều lệ đủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
Điều kiện về triển khai mạng viễn thông: Tổng số vốn đầu tư vào mạng lưới ít nhất 300 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để thiết lập mạng viễn thông. 
2. Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất viễn thông có sử dụng băng tần số vô tuyến điện phải đáp ứng điều kiện vốn điều lệ và điều kiện về triển khai mạng viễn thông như sau:
a) Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (từ 02 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 
Vốn điều lệ: tối thiểu 100 tỷ đồng Việt Nam và đã góp vốn điều lệ đủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Điều kiện về triển khai mạng: Tổng số vốn đầu tư tối thiểu 300 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để thiết lập mạng viễn thông;
b) Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 
Vốn điều lệ: tối thiểu 300 tỷ đồng Việt Nam và đã góp vốn điều lệ đủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Điều kiện về triển khai mạng viễn thông: Tổng số vốn đầu tư tối thiểu 1000 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để thiết lập mạng viễn thông.
3. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng viễn thông  quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, kênh tần số vô tuyến điện cấp thông qua đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến hoặc được cấp lại giấy phép sử dụng băng tần thì điều kiện về triển khai mạng viễn thông thực hiện theo cam kết triển khai mạng viễn thông khi tham gia đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc cấp lại giấy phép sử dụng băng tần theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.
Điều 33. [bookmark: _Toc162273995][bookmark: _Toc164271902]  Vốn điều lệ và điều kiện về triển khai mạng viễn thông để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất
1. Doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng viễn thông công cộng di động mặt đất viễn thông sử dụng băng tần cấp thông qua đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc được cấp lại giấy phép sử dụng băng tần phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ và điều kiện về triển khai mạng viễn thông như sau:
a) Vốn điều lệ: tối thiểu 500 tỷ đồng Việt Nam và đã góp vốn điều lệ đủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
b) Điều kiện về triển khai mạng viễn thông: thực hiện theo cam kết triển khai mạng viễn thông khi tham gia đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng băng tần.
2. Doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng viễn thông công cộng di động mặt đất viễn thông sử dụng kênh tần số vô tuyến điện phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ và điều kiện về triển khai mạng viễn thông như sau:
a) Vốn điều lệ: tối thiểu 20 tỷ đồng Việt Nam và đã góp vốn điều lệ đủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
b) Điều kiện về triển khai mạng viễn thông: Tổng số vốn đầu tư tối thiểu 60 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên để thiết lậpphát triển mạng viễn thông.
Đối với Ttrường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng viễn thông công cộng di động mặt đất viễn thông sử dụng kênh tần số vô tuyến điện cấp thông qua đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến thì điều kiện triển về triển khai mạng viễn thông thực hiện theo cam kết triển khai mạng viễn thông khi tham gia đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.
3. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng viễn thông công cộng di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo) phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ và điều kiện về triển khai mạng viễn thông như sau:
a) Vốn điều lệ: tối thiểu 300 tỷ đồng Việt Nam và đã góp đủ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
b) Điều kiện về triển khai mạng viễn thông: Tổng số vốn đầu tư vào mạng lưới tối thiểu 1000 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên để phát triển mạng viễn thông theo quy định tại giấy phép và có thỏa thuận bằng văn bản về việc thuê mạng viễn thông di động mặt đất với doanh nghiệp đã được cấp phép để triển khai kinh doanh dịch vụ viễn thông.
Điều 34. [bookmark: _Toc162273996][bookmark: _Toc164271903] Vốn điều lệ và điều kiện về triển khai mạng viễn thông để thiết lập mạng viễn thông công cộng cố định vệ tinh và di động vệ tinh
Doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng viễn thông công cộng cố định vệ tinh hoặc di động vệ tinh phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ và điều kiện về cam kết triển khai mạng viễn thông như sau:
1. Vốn điều lệ: tối thiểu 30 tỷ đồng Việt Nam và đã góp vốn điều lệ đủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Điều kiện về triển khai mạng viễn thông: tổng số vốn đầu tư tối thiểu 100 tỷ đồng Việt Nam trong 03 năm đầu tiên để thiết lập mạng viễn thông.
Điều 35. [bookmark: _Toc164271904][bookmark: _Toc162273997] Xác định đáp ứng quy định về vốn đầu tư trong điều kiện về triển khai mạng viễn thông 
1. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng được coi là đáp ứng quy định về vốn đầu tư trong điều kiện về triển khai mạng viễn thông nếu số tiền đầu tư tại cam kết thực hiện điều kiện về triển khai mạng viễn thông không thấp hơn vốn đầu tư tối thiểu quy định tại các Điều 312, Điều 323 và Điều 334 Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 Điều này.
2. Đối với doanh nghiệp đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp được coi là đáp ứng quy định về vốn đầu tư trong điều kiện về triển khai mạng viễn thông nếu:
a) Số tiền đã đầu tư thực tế để thiết lập mạng viễn thông trước đó (tính theo giá trị tại thời điểm đầu tư) không thấp hơn vốn đầu tư tối thiểu tương ứng quy định tại Điều 312, Điều 323 và Điều 343 Nghị định này;
b) Số tiền đầu tư ghi trong văn bản cam kết thực hiện điều kiện về triển khai mạng viễn thông không thấp hơn phần chênh lệch giữa tổng số vốn đầu tư tối thiểu tương ứng quy định tại các Điều 3231, Điều 33 32 và Điều 34 33 Nghị định này với phần doanh nghiệp đã đầu tư để thiết lập mạng viễn thông thực tế trước đó (tính theo giá trị tại thời điểm đầu tư).
Điều 36. [bookmark: _Toc162273998][bookmark: _Toc164271905] Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng phải gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp);
c) Bản sao Điều lệ đang có hiệu lực của doanh nghiệp và có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;
d) Kế hoạch kinh doanh trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
đ) Kế hoạch kỹ thuật trong 05 năm đầu tiên tương ứng với kế hoạch kinh doanh trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
e) Tài liệu chứng minh việc góp vốn điều lệ đủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
g) Văn bản cam kết thực hiện điều kiện về triển khai mạng viễn thông theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng phải gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp);
c) Bản sao Điều lệ đang có hiệu lực của doanh nghiệp và có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;
d) Kế hoạch kinh doanh trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
đ) Kế hoạch kỹ thuật trong 05 năm đầu tiên tương ứng với kế hoạch kinh doanh trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng cho doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 4 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.
Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp);
c) Bản sao hợp lệpháp hoặc bản sao điện tử hợp pháp Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
4. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ
a) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 2015 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thôngthẩm quyền. Trường hợp từ chối cấp phép, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp đề nghị cấp phép biết.
5. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng) theo Mẫu số 26 và Mẫu số 27 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này bao gồm các thông tin chính sau đây:
a) Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt (nếu có); địa điểm trụ sở chính; thông tin về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
b) Số giấy phép, ngày cấp giấy phép, ngày hết hạn giấy phép;
c) Loại mạng viễn thông, phạm vi thiết lập mạng viễn thông (nếu có);
d) Loại hình dịch vụ viễn thông, phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông được phép kinh doanh;
đ) Các quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phải tuân thủ khi kinh doanh dịch vụ viễn thông.
6. Công bố nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp phải đăng trên một trong các tờ báo báo điện tử và trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và một trong các tờ báo báo điện tử trong 20 ngày trong 20 ngày nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản 5 Điều này.
7. Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có trách nhiệm thông báo ngày chính thức khai thác mạng viễn thông công cộng, chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày chính thức khai thác mạng, chính thức cung cấp dịch vụ.
Điều 37. [bookmark: _Toc162273999][bookmark: _Toc164271906]Trường hợp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông 
1. Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng), doanh nghiệp đã được cấp phép phải làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép khi có một trong những thay đổi sau:
a) Thay đổi tên doanh nghiệp được cấp phép;
b) Ngừng cung cấp một phần hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông tại giấy phép đã được cấp; 
c) Thay đổi cấu hình mạng viễn thông được quy định tại giấy phép.
2. Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng), doanh nghiệp đã được cấp phép phải làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông hoặc cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông khi một trong những thay đổi sau:
a) Thay đổi phạm vi thiết lập mạng viễn thông, phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông, bổ sung loại hình dịch vụ đã được cấp phép; 
b) Thay đổi nhu cầu sử dụng tài nguyên viễn thông và cần xác định tính khả thi khi phân bổ tài nguyên viễn thông. 
3. Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng), doanh nghiệp không phải làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép nhưng phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến doanh nghiệp như sau:
a) Doanh nghiệp thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thay đổi địa chỉ trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc vốn điều lệ.
b) Trước ngày 15 của tháng cuối cùng hàng Quý, doanh nghiệp thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) nếu có sự thay đổi tỷ lệ góp vốn giữa các thành viên góp vốn.
Điều 38. [bookmark: _Toc162274000][bookmark: _Toc164271907]Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng) tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ.
2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng) đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 367 Nghị định này bao gồm các tài liệu sau:
a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận giấy phép tương đương hợp lệ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp);
c) Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông kể từ ngày được cấp giấy phép đến ngày nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng) đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 367 và khoản 2 Điều 376 Nghị định này bao gồm các tài liệu sau:
a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp giấy phép đến ngày nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch kỹ thuật sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 06 và Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
4. Trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng) tại khoản 2 Điều 376 phải xét điều kiện về vốn điều lệ, quy định về vốn đầu tư trong điều kiện về triển khai mạng viễn thông, ngoài tài liệu quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều này, doanh nghiệp nộp thêm các tài liệu sau:
a) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận giấy phép tương đương hợp lệ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp);
b) Tài liệu chứng minh việc góp vốn điều lệ đủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
c) Tài liệu chứng minh số tiền đã đầu tư để thiết lập mạng viễn thông trước đó trong trường hợp đã đầu tư thiết lập mạng trước đó(nếu có); 
d) Văn bản cam kết thực hiện điều kiện về triển khai mạng viễn thông theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để đáp ứng điều kiện về triển khai mạng viễn thông theo đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (trong trường hợp doanh nghiệp chưa đầu tư đủ số vốn đầu tư tối thiểu tương ứng quy định tại Điều 312, Điều 323, Điều 334 Nghị định này).
5. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng cho doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 4 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện bao gồm các tài liệu sau:
a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp);
c) Bản sao hợp pháp hoặc bản sao điện tử hợp hợp lệ pháp Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
6. Thời hạn và quy trình giải quyết hồ sơ:
a) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 2015 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thôngthẩm quyền. Trường hợp từ chối cấp phép, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp đề nghị cấp phép biết.
7. Giấy phép sửa đổi, bổ sung có giá trị hiệu lực kể từ ngày cấp sửa đổi, bổ sung tới ngày hết giá trị hiệu lực của giấy phép đề nghị sửa đổi, bổ sung.
8. Việc công bố nội dung sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 36 35 Nghị định này.
9. Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Viễn thông khi có thay đổi thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 Nghị định này phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định tại Điều này. Việc thay thế giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được thực hiện như sau:
a) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng thay thế giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông được đề nghị sửa đổi, bổ sung;
b) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng thay thế giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông đề nghị sửa đổi, bổ sung.

Điều 39. [bookmark: _Toc162274001][bookmark: _Toc164271908] Gia hạn giấy phép viễn thông
1. Các trường hợp được xét gia hạn khi giấy phép đã được cấp có thời hạn bằng thời hạn tối đa.
a) Tổ chức đề nghị gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông;
b) Doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng) khi giấy phép sắp hết hạn nhưng đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi theo quyết định đã được ban hành.
2. Khi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông còn thời hạn tối đa 60 ngày và ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn, Doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đã được cấp phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
3. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép bao gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp đến ngày đề nghị gia hạn theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
4. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng cho doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 4 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện bao gồm các tài liệu sau:
a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này ;
b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp);
c) Bản sao hợp pháp hoặc bản sao điện tử hợp pháp Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 
5. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ:
a) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 2015 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thẩm định hồ sơ và gia hạncấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông gia hạn cho doanh nghiệp theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thôngthẩm quyền. Trường hợp từ chối gia hạn, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp đề nghị cấp phép biết.
6. Giấy phép gia hạn có hiệu lực kể từ ngày hết hạn của giấy phép đề nghị được gia hạn. 
7. Thời hạn của giấy phép gia hạn được xét theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Luật Viễn thông.
8. Việc công bố nội dung gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 356 Nghị định này.
9. Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Viễn thông muốn gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đã được cấp phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định tại Điều này. Việc gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được thực hiện như sau:
a) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng gia hạn cho giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông đề nghị gia hạn;
b) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng sẽ gia hạn cho giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông đề nghị gia hạn.

Điều 40. [bookmark: _Toc162274002][bookmark: _Toc164271909] Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
1. Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng), doanh nghiệp muốn cấp lại giấy phép phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp cấp lại giấy phép không thay đổi nội dung giấy phépngoài trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 367 Nghị định này, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông còn thời hạn tối đa 9060 ngày và ít nhất 630 ngày trước ngày giấy phép hết hạn.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm:
a) Các tài liệu của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông tương ứng tại Điều 356 Nghị định này;
b) Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông kể từ ngày được cấp tới ngày đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Việc xét cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được thực hiện dựa trên việc xét đáp ứng điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại Điều 36 Luật Viễn thông, có xem xét việc tuân thủ quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị được cấp lại và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông. 
4. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ:
a) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cấp lại cho doanh nghiệp theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp đề nghị cấp phép biết.
5. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cấp lại có hiệu lực kể từ ngày ký giấy phép. Trường hợp cấp lại giấy phép không thay đổi nội dung giấy phép ngoài trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 37 36 Nghị định này, giấy phép cấp lại có hiệu lực kể từ ngày hết hạn của giấy phép đề nghị cấp lại. 
6. Thời hạn của giấy phép cấp lại được xét theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Viễn thông. 
7. Việc công bố nội dung cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 36 35 Nghị định này.
8. Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Viễn thông muốn cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định tại Điều này. Việc cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được thực hiện như sau:
a) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng được cấp lại hoặc thay thế cho giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông được đề nghị cấp lại;
b) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng được cấp lại hoặc thay thế cho giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông đề nghị cấp lại.
 
Điều 41. [bookmark: _Toc162380607][bookmark: _Toc162470095][bookmark: _Toc162380608][bookmark: _Toc162470096][bookmark: _Toc162380609][bookmark: _Toc162470097][bookmark: _Toc162380610][bookmark: _Toc162470098][bookmark: _Toc162380611][bookmark: _Toc162470099][bookmark: _Toc162380612][bookmark: _Toc162470100][bookmark: _Toc162380613][bookmark: _Toc162470101][bookmark: _Toc162380614][bookmark: _Toc162470102][bookmark: _Toc162380615][bookmark: _Toc162470103][bookmark: _Toc162380616][bookmark: _Toc162470104][bookmark: _Toc162380617][bookmark: _Toc162470105][bookmark: _Toc162380618][bookmark: _Toc162470106][bookmark: _Toc162380619][bookmark: _Toc162470107][bookmark: _Toc162380620][bookmark: _Toc162470108][bookmark: _Toc162380621][bookmark: _Toc162470109][bookmark: _Toc162380622][bookmark: _Toc162470110][bookmark: _Toc162380623][bookmark: _Toc162470111][bookmark: _Toc162380624][bookmark: _Toc162470112][bookmark: _Toc162380625][bookmark: _Toc162470113][bookmark: _Toc162380626][bookmark: _Toc162470114][bookmark: _Toc162380627][bookmark: _Toc162470115][bookmark: _Toc161945744][bookmark: _Toc161947127][bookmark: _Toc162380628][bookmark: _Toc162470116][bookmark: _Toc162380629][bookmark: _Toc162470117][bookmark: _Toc162380630][bookmark: _Toc162470118][bookmark: _Toc162380631][bookmark: _Toc162470119][bookmark: _Toc162380632][bookmark: _Toc162470120][bookmark: _Toc162380633][bookmark: _Toc162470121][bookmark: _Toc162380634][bookmark: _Toc162470122][bookmark: _Toc162380635][bookmark: _Toc162470123][bookmark: _Toc162380636][bookmark: _Toc162470124][bookmark: _Toc162380637][bookmark: _Toc162470125][bookmark: _Toc162380638][bookmark: _Toc162470126][bookmark: _Toc162380639][bookmark: _Toc162470127][bookmark: _Toc162380640][bookmark: _Toc162470128][bookmark: _Toc162380641][bookmark: _Toc162470129][bookmark: _Toc162380642][bookmark: _Toc162470130][bookmark: _Toc162380643][bookmark: _Toc162470131][bookmark: _Toc162380644][bookmark: _Toc162470132][bookmark: _Toc162380645][bookmark: _Toc162470133][bookmark: _Toc162380646][bookmark: _Toc162470134][bookmark: _Toc162380647][bookmark: _Toc162470135][bookmark: _Toc162380648][bookmark: _Toc162470136][bookmark: _Toc162380649][bookmark: _Toc162470137][bookmark: _Toc162380650][bookmark: _Toc162470138][bookmark: _Toc162380651][bookmark: _Toc162470139][bookmark: _Toc162380652][bookmark: _Toc162470140][bookmark: _Toc162380653][bookmark: _Toc162470141][bookmark: _Toc162380654][bookmark: _Toc162470142][bookmark: _Toc162380655][bookmark: _Toc162470143][bookmark: _Toc162380656][bookmark: _Toc162470144][bookmark: _Toc162380657][bookmark: _Toc162470145][bookmark: _Toc162380658][bookmark: _Toc162470146][bookmark: _Toc162380659][bookmark: _Toc162470147][bookmark: _Toc162380660][bookmark: _Toc162470148][bookmark: _Toc162380661][bookmark: _Toc162470149][bookmark: _Toc162380662][bookmark: _Toc162470150][bookmark: _Toc162380663][bookmark: _Toc162470151][bookmark: _Toc162380664][bookmark: _Toc162470152][bookmark: _Toc162380665][bookmark: _Toc162470153][bookmark: _Toc162380666][bookmark: _Toc162470154][bookmark: _Toc162380667][bookmark: _Toc162470155][bookmark: _Toc162380668][bookmark: _Toc162470156][bookmark: _Toc162380669][bookmark: _Toc162470157][bookmark: _Toc162380670][bookmark: _Toc162470158][bookmark: _Toc162380671][bookmark: _Toc162470159][bookmark: _Toc162380672][bookmark: _Toc162470160][bookmark: _Toc162380673][bookmark: _Toc162470161][bookmark: _Toc162380674][bookmark: _Toc162470162][bookmark: _Toc162380675][bookmark: _Toc162470163][bookmark: _Toc162380676][bookmark: _Toc162470164][bookmark: _Toc162380677][bookmark: _Toc162470165][bookmark: _Toc162380678][bookmark: _Toc162470166][bookmark: _Toc162380679][bookmark: _Toc162470167][bookmark: _Toc162380680][bookmark: _Toc162470168][bookmark: _Toc162380681][bookmark: _Toc162470169][bookmark: _Toc162380682][bookmark: _Toc162470170][bookmark: _Toc162380683][bookmark: _Toc162470171][bookmark: _Toc162380684][bookmark: _Toc162470172][bookmark: _Toc162380685][bookmark: _Toc162470173][bookmark: _Toc162380686][bookmark: _Toc162470174][bookmark: _Toc162380687][bookmark: _Toc162470175][bookmark: _Toc162380688][bookmark: _Toc162470176][bookmark: _Toc162380689][bookmark: _Toc162470177][bookmark: _Toc162380690][bookmark: _Toc162470178][bookmark: _Toc162380691][bookmark: _Toc162470179][bookmark: _Toc162380692][bookmark: _Toc162470180][bookmark: _Toc162380693][bookmark: _Toc162470181][bookmark: _Toc162380694][bookmark: _Toc162470182][bookmark: _Toc162380695][bookmark: _Toc162470183][bookmark: _Toc162380696][bookmark: _Toc162470184][bookmark: _Toc162380697][bookmark: _Toc162470185][bookmark: _Toc162380698][bookmark: _Toc162470186][bookmark: _Toc162380699][bookmark: _Toc162470187][bookmark: _Toc162380700][bookmark: _Toc162470188][bookmark: _Toc162380701][bookmark: _Toc162470189][bookmark: _Toc162380702][bookmark: _Toc162470190][bookmark: _Toc162380703][bookmark: _Toc162470191][bookmark: _Toc162380704][bookmark: _Toc162470192][bookmark: _Toc162380705][bookmark: _Toc162470193][bookmark: _Toc162380706][bookmark: _Toc162470194][bookmark: _Toc162380707][bookmark: _Toc162470195][bookmark: _Toc162380708][bookmark: _Toc162470196][bookmark: _Toc162380709][bookmark: _Toc162470197][bookmark: _Toc162380710][bookmark: _Toc162470198][bookmark: _Toc162380711][bookmark: _Toc162470199][bookmark: _Toc162380712][bookmark: _Toc162470200][bookmark: _Toc162380713][bookmark: _Toc162470201][bookmark: _Toc162380714][bookmark: _Toc162470202][bookmark: _Toc162380715][bookmark: _Toc162470203][bookmark: _Toc162380716][bookmark: _Toc162470204][bookmark: _Toc162380717][bookmark: _Toc162470205][bookmark: _Toc162380718][bookmark: _Toc162470206][bookmark: _Toc162380719][bookmark: _Toc162470207][bookmark: _Toc162380720][bookmark: _Toc162470208][bookmark: _Toc162380721][bookmark: _Toc162470209][bookmark: _Toc162380722][bookmark: _Toc162470210][bookmark: _Toc162380723][bookmark: _Toc162470211][bookmark: _Toc162380724][bookmark: _Toc162470212][bookmark: _Toc162380725][bookmark: _Toc162470213][bookmark: _Toc162380726][bookmark: _Toc162470214][bookmark: _Toc162380727][bookmark: _Toc162470215][bookmark: _Toc162380728][bookmark: _Toc162470216][bookmark: _Toc162380729][bookmark: _Toc162470217][bookmark: _Toc162380730][bookmark: _Toc162470218][bookmark: _Toc162380731][bookmark: _Toc162470219][bookmark: _Toc162380732][bookmark: _Toc162470220][bookmark: _Toc162380733][bookmark: _Toc162470221][bookmark: _Toc162380734][bookmark: _Toc162470222][bookmark: _Toc162380735][bookmark: _Toc162470223][bookmark: _Toc164271910]Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển
1. Cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển
Tổ chức đề nghị cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển phải gửi 01 bộ hồ sơ bản gốc và 04 bộ hồ sơ bản sao tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính giấy tờ pháp lý của tổ chức đề nghị cấp phép (quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc tài liệu tương đương khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp).
c) Bản sao điều lệ hoạt động của tổ chức, văn bản quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung giữa các thành viên (nếu có).
d) Đề án lắp đặt cáp viễn thông trên biển bao gồm các nội dung chính sau: các văn bản pháp lý liên quan đến phê duyệt đầu tư tuyến cáp (nếu có); tổng quan về tổ chức đề nghị cấp phép; sự cần thiết đầu tư tuyến cáp; hiện trạng mạng lưới, nhu cầu phát triển thị trường, xác định rõ tính chất, mục tiêu và phạm vi của tuyến cáp; hình thức đầu tư, tổng vốn đầu tư, tỷ lệ góp vốn của các thành viên, tỷ lệ sở hữu dung lượng, các trạm cập bờ trên toàn tuyến cáp; thông số kỹ thuật của tuyến cáp (tổng chiều dài toàn tuyến, tổng chiều dài trong vùng biển Việt Nam, tọa độ điểm vào, tọa độ điểm ra vùng biển của Việt Nam); dự kiến tọa độ tuyến cáp đề nghị lắp đặt, đường đi của tuyến cáp phải trình bày trên bản đồ thể hiện đúng chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, địa giới hành chính của Việt Nam theo quy định pháp luật Đo đạc và Bản đồ (bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1:9.000.000); số đôi sợi, công nghệ sử dụng, dung lượng thiết kế, dung lượng trang bị; kế hoạch thi công (lịch trình chi tiết và phương án thi công để thực hiện việc khảo sát, dọn dẹp, chạy neo, kiểm tra sau rải và chôn lấp); dự kiến thời điểm bắt đầu khảo sát, thời điểm bắt đầu lắp đặt, ngày chính thức khai thác một phần hoặc toàn bộ tuyến cáp; kế hoạch bảo dưỡng tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam trong năm (05) năm đầu kể từ ngày chính thức khai thác một phần hoặc toàn bộ tuyến cáp; phương án đảm bảo an toàn cho phương tiện, con người trong quá trình thi công, đảm bảo an toàn, an ninh cho các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển tại vùng biển tuyến cáp đi qua; phương án đảm bảo an ninh, môi trường biển trong quá trình khảo sát, thi công tuyến cáp và các vấn đề liên quan đến khảo sát biển, hoạt động ngầm dưới biển; cam kết về việc đảm bảo an toàn và bồi thường cho các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển của Việt Nam nếu do lỗi của tàu, thuyền vào khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp gây ra hư hỏng các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển này.
2. Thời hạn, quy trình xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển:
a) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) tiếp nhận và xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Tài nguyên và môi trường, Công thương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 2015 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản;
b) Trong thời hạn 250 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến trả lời của các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thẩm định và xét cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển (Mẫu số 28 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép biết;
3. Tổ chức được cấp Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển có trách nhiệm gửi văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) để thông báo ngày chính thức khai thác một phần hoặc toàn bộ tuyến cáp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ thời điểm chính thức khai thác.
4. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển được thực hiện trong trường hợp như sau:
a) Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển khi có thay đổi tên tổ chức được cấp phép hoặc thay đổi vị trí lắp đặt tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam, tổ chức được cấp phép phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển đã được cấp.
b) Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển khi có thay đổi trụ sở chính của tổ chức được cấp phép, thay đổi tỷ lệ sở hữu dung lượng của các thành viên tuyến cáp hoặc thay đổi trạm cập bờ trên toàn tuyến cáp ngoài vùng biển Việt Nam, tổ chức được cấp phép phải gửi văn bản thông báo tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) về nội dung thay đổi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức thay đổi.
5. Tổ chức được cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển phải gửi 01 bộ hồ sơ bản gốc và 04 bộ hồ sơ bản sao tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông gồm:
a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển theo Mẫu số 11 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Hợp đồng ủy quyền của tổ chức nước ngoài đã được cấp phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện các thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (trường hợp tổ chức nước ngoài được cấp phép ủy quyền cho tổ chức khác thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép);
c) Nội dung chi tiết của việc sửa đổi, bổ sung giấy phép và các tài liệu có liên quan khác.
6. Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) tiếp nhận và xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Trong thời hạn 2015 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thẩm định và quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép theo thẩm quyền trên cơ sở việc tuân thủ nội dung giấy phép đã được cấp và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt tuyến cáp, Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến các cơ quan như quy định tại khoản 2 Điều này và thời gian thẩm định và quyết định sửa đổi, bổ sung có thể kéo dài nhưng không được quá 4030 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ. 
Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) về viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối và các yêu cầu cần triển khai cho tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép biết.
7. Gia hạn giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển
Chậm nhất 90 ngày trước thời điểm Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển đã được cấp hết hạn, tổ chức được cấp phép muốn gia hạn giấy phép phải gửi 01 bộ hồ sơ bản gốc và 04 bộ hồ sơ bản sao tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển bao gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển theo Mẫu số 13 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Báo cáo về việc tuân thủ nội dung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển đã được cấp và các quy định của pháp luật có liên quan;
c) Hợp đồng ủy quyền của tổ chức nước ngoài đã được cấp phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện các thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (trường hợp tổ chức nước ngoài được cấp phép ủy quyền cho tổ chức khác thực hiện thủ tục gia hạn);.
c8.) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) tiếp nhận và xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong thời hạn 2015 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và gia hạn giấy phép trên cơ sở việc tuân thủ nội dung giấy phép đã được cấp và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp cần lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, thời gian thẩm định và quyết định gia hạn giấy phép có thể kéo dài nhưng không vượt quá 40 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ. 
Trường hợp từ chối gia hạn giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức đề nghị gia hạn giấy phép biết.
89. Trường hợp tổ chức nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển, đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam thì hồ sơ đề nghị tương ứng phải thực hiện thủ tục được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam kèm theo Hợp đồng ủy quyền của tổ chức nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển, đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam.
109. Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển được cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn theo Mẫu số 28 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
110. Tổ chức được cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam để khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp viễn thông trên biển phải gửi 01 bộ hồ sơ bản gốc và 02 bộ hồ sơ bản sao tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị. Hồ sơ đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam gồm:
a) Văn bản đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam của tổ chức đã được cấp Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển bao gồm thông tin cụ thể về phân đoạn tuyến cáp cần khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi theo Mẫu số 14 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển và thông số kỹ thuật của tàu, thuyền dự kiến vào vùng biển Việt Nam;
c) Danh sách thuỷ thủ đoàn và thông tin về thời gian dự kiến nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh, mục đích, nơi ở của thành viên thuỷ thủ đoàn (nếu nhập cảnh, quá cảnh tại Việt Nam);
đd) Kế hoạch thi công: lịch trình chi tiết, phương án thi công, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, tọa độ vị trí thực hiện hoạt động Khảo sát/ Lắp đặt/ Bảo dưỡng/ Sửa chữa/ Thu hồi tuyến cáp;
eđ) Thông báo chính thức về sự cố tuyến cáp do Trung tâm vận hành và quản lý tuyến cáp ban hành (trường hợp tàu, thuyền vào để sửa chữa);
ge) Thông báo việc ngừng khai thác tuyến cáp do các chủ sở hữu tuyến cáp ban hành (trường hợp tàu, thuyền vào để thu hồi);
hg) Hợp đồng ủy quyền của tổ chức nước ngoài đã được cấp Giấy phép lắp đặt đặt cáp viễn thông trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện các thủ tục đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật Việt (trường hợp tổ chức nước ngoài được cấp phép ủy quyền tổ chức khác thực hiện thủ tục đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam)Nam.
121. Căn cứ việc tuân thủ giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển, tuân thủ văn bản cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam đã cấp (nếu có) và hồ sơ đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam của tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) phối hợp với Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam để khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp viễn thông trên biển theo đề nghị của tổ chức đã được cấp giấy phép và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trường hợp thuỷ thủ đoàn nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam thì lấy thêm ý kiến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Văn bản cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam thực hiện theo Mẫu số 29 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này
132. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hoàn tất hoạt động khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp, tổ chức đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) về kết quả của hoạt động khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp, các tình huống bất thường xảy ra trong vùng biển Việt Nam (nếu có) trong quá trình thực hiện các hoạt động trên.
Điều 42. [bookmark: _Toc162470225][bookmark: _Toc162470226][bookmark: _Toc162470227][bookmark: _Toc164271911]Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng
1. Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng
Tổ chức đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đề nghị cấp phép;
c) Bản sao có chứng thực điều lệ, văn bản quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung giữa các thành viên (nếu có);
d) Đề án thiết lập mạng, trong đó nêu rõ: Mục đích thiết lập mạng; cấu hình mạng; chủng loại thiết bị; dịch vụ sử dụng; thành viên của mạng (nếu có); phạm vi hoạt động, công nghệ sử dụng; tần số, mã, số viễn thông đề nghị sử dụng (nếu có); trang thiết bị và biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
2. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ 
a) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản cho tổ chức.
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 4030 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho tổ chức (theo Mẫu số 30 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp từ chối cấp phép, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị cấp phép biết. Trường hợp có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải thẩm tra thêm thì thời hạn xét cấp phép có thể kéo dài nhưng không được quá 6045 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
Đối với hồ sơ thiết lập mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự, việc xét cấp phép được thực hiện căn cứ ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an.
3. Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép 
a) Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, tổ chức được cấp phép gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) khi có thay đổi về tên tổ chức được cấp phép, danh sách thành viên của mạng, cấu hình mạng, phạm vi hoạt động của mạng, loại hình dịch vụ cung cấp. Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, tổ chức được cấp phép không phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép viễn thông nhưng phải thông báo cho cho cơ quan cấp phép trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức thay đổi.
b) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép bao gồm: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Nghị định này; mô tả chi tiết nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung; các tài liệu khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép;
c) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản cho tổ chức. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 4030 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) cấp sửa đổi, bổ sung  giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho tổ chức theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung biết. Trường hợp có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải thẩm tra thêm thì thời hạn xét cấp sửa đổi, bổ sung có thể kéo dài nhưng không được quá 6045 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
4. Gia hạn giấy phép 
a) Tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng muốn gia hạn giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép;
b) Hồ sơ đề nghị gia hạn gồm đơn đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Nghị định này, báo cáo việc thực hiện giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng đã được cấp;
c) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản cho tổ chức. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 4030 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) cấp gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho tổ chức theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp từ chối cấp gia hạn, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị cấp gia hạn biết. Trường hợp có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải thẩm tra thêm thì thời hạn xét cấp gia hạn có thể kéo dài nhưng không được quá 6045 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
5. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng được cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn theo Mẫu số 30 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều 43. [bookmark: _Toc164271912] Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông
1. Cấp phép thử nghiệm
Doanh nghiệp muốn thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thử nghiệm mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Đề án thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, trong đó xác định rõ: Mục đích, phạm vi, quy mô, thời hạn thử nghiệm; cấu hình mạng, loại hình dịch vụ, bên hợp tác cùng thử nghiệm (nếu có); giá dịch vụ dự kiếnđịnh, (nếu có); tần số, kho số đề nghị được phép thử nghiệm (nếu có); các điều khoản, điều kiện để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng nếu sau khi kết thúc thời hạn cung cấp thử nghiệm dịch vụ, doanh nghiệp không đưa dịch vụ vào cung cấp chính thức.
2. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ 
Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 430 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp đề nghị cấp phép biết. 
3. Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép:
a) Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, doanh nghiệp được cấp phép gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) khi có thay đổi về tên tổ chức được cấp phép, cấu hình mạng, phạm vi hoạt động của mạng, loại hình dịch vụ cung cấp.
Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp được cấp phép không phải làm thủ tục sửa đổi giấy phép viễn thông nhưng phải thông báo cho cho cơ quan cấp phép trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức thay đổi.
b) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép bao gồm: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 198a ban hành kèm theo Nghị định này; mô tả chi tiết nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung; các tài liệu khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép;
c) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 430 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung biết.
4. Gia hạn giấy phép 
a) Doanh nghiệp được cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông muốn gia hạn giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Hồ sơ đề nghị gia hạn bao gồm: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 19 20 ban hành kèm theo Nghị định này; báo cáo việc thực hiện giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông;
b) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 430 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp từ chối cấp gia hạn, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp đề nghị gia hạn biết.
5. Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông được cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn theo Mẫu số 321 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
6. Kết thúc thời gian thử nghiệm, doanh nghiệp đã được cấp phép có trách nhiệm tổng kết, hoàn chỉnh hồ sơ thử nghiệm và báo cáo kết quả thử nghiệm cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông).
7. Sau thời gian thử nghiệm, doanh nghiệp đã được cấp phép muốn đưa mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông vào khai thác chính thức phải đề nghị cấp giấy phép viễn thông.
Điều 44. [bookmark: _Toc164271913] Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia
1. Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia 
Tổ chức đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại điểm d khoản 3 Điều 33 Luật Viễn thông gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép. Hồ sơ đề nghị cấp phép gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia theo Mẫu số 20 21 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính quyết định thành lập, giấy phép hoạt động của tổ chức đề nghị cấp phép;
c) Bản sao điều lệ, văn bản quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung giữa các thành viên (nếu có);
d) Đề án thiết lập mạng viễn thông bao gồm nội dung chính như sau: Mục đích thiết lập mạng; cấu hình mạng; chủng loại thiết bị; dịch vụ sử dụng; đối tượng phục vụ của mạng; phạm vi hoạt động, công nghệ sử dụng; tần số, mã, số viễn thông đề nghị sử dụng (nếu có); trang thiết bị và biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an ninh thông tin.
2. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ 
a) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản cho tổ chức.
b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 430 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thẩm định và cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cho tổ chức theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị cấp phép biết. Trường hợp có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải thẩm tra thêm thì thời hạn xét cấp phép có thể kéo dài nhưng không được quá 6045 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ. 
Giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia thực hiện theo Mẫu số 323 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép 
a) Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, khi có thay đổi về tên tổ chức được cấp phép, đối tượng phục vụ của mạng, cấu hình mạng, phạm vi hoạt động của mạng, loại hình dịch vụ cung cấp, tổ chức được cấp phép phải gửi phải 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ. 
Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, tổ chức được cấp phép không phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhưng phải thông báo cho cơ quan cấp phép trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức thay đổi.
b) Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép bao gồm: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia; mô tả chi tiết nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung; các tài liệu khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép;
c) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản cho tổ chức. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 4030 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia cho tổ chức theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép biết. Trường hợp có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải thẩm tra thêm thì thời hạn xét cấp sửa đổi, bổ sung có thể kéo dài nhưng không được quá 6045 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
4. Gia hạn giấy phép 
a) Tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia muốn gia hạn giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép;
b) Hồ sơ đề nghị gia hạn gồm đơn đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia theo Mẫu số 22 23 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, báo cáo việc thực hiện giấy phép thiết lập mạng viễn thông;
c) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản cho tổ chức. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 430 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia cho tổ chức theo quy định về phân cấp thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp từ chối gia hạn, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị gia hạn biết. Trường hợp có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải thẩm tra thêm thì thời hạn xét gia hạn có thể kéo dài nhưng không được quá 6045 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xét tính hợp lệ của hồ sơ.
Điều 45. [bookmark: _Toc162470231][bookmark: _Toc162470232][bookmark: _Toc164271914] Đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông
1. Trước khi cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông. 
2. Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông bao gồm: 
a) Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
b) Có phương án kỹ thuật phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn thông tin mạng có liên quan đến dịch vụ dự kiến cung cấp.
3. Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông
Doanh nghiệp đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông phải gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông bao gồm:
a) Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông trong đó kê khai các thông tin về dịch vụ viễn thông cung cấp, cam kết đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 23 24 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b)  Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp)
4. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 24 25 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông hợp lệ và thực hiện công khai thông tin về các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn thành việc đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông trên trang thông tin điện tử của Cục Viễn thông.
5. Doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện lại thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông trong các trường hợp sau:
a) Thay đổi tên doanh nghiệp;
b) Thay đổi các thông tin trong đã kê khai quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. 
Điều 46. [bookmark: _Toc164271915] Thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông
1. Trước khi cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc các trường hợp sau, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông:
a) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ fax gia tăng giá trị. 
b) Tổ chức nước ngoài cung cấp qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam các dịch vụ viễn thông: dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây.
2. Hồ sơ thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông
Tổ chức, doanh nghiệp thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông phải gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Hồ sơ thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông bao gồm:
a) Thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 256 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp) đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.;
3. Doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện lại thủ tục thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông trong trường hợp:
a) Thay đổi tên doanh nghiệp;
b) Thay đổi các thông tin khác đã kê khai trong thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 
Điều 47. [bookmark: _Toc164271916][bookmark: _Hlk162370964]Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép viễn thông, hồ sơ đăng ký, thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông
	1. Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép viễn thông, hồ sơ đăng ký, thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông, hồ sơ đề nghị ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông, hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông và hồ sơ bổ sung (nếu có) cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) theo một trong các hình thức sau:
a) Nộp trực tiếp;
b) Nộp bằng cách sử dụng dịch vụ bưu chính;
c) Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
2. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, ngày nhận hồ sơ là ngày nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) nhận được hồ sơ do doanh nghiệp trực tiếp nộp.
3. Đối với hồ sơ nộp bằng cách sử dụng dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ sơ là ngày nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) nhận được hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển đến.
4. Đối với hồ sơ nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, ngày nhận hồ sơ là ngày hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông báo hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông). 
Điều 48. [bookmark: _Toc164271917] Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp phép viễn thông, hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông, thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông
1. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép viễn thông, hồ sơ đăng ký, thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông phải được làm bằng tiếng Việt. Hồ sơ phải có đủ dấu xác nhận của tổ chức, doanh nghiệp, dấu chứng thực bản sao quy định tại các điểm d, đ khoản 3 Điều này; các tài liệu bản in do tổ chức, doanh nghiệp lập nếu có từ 02 (hai) tờ văn bản trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 
2. Việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:
a) Hồ sơ được lập theo đúng quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Đủ tài liệu quy định tương ứng đối với từng loại hồ sơ đề nghị cấp phép; 
c) Các tài liệu cung cấp đủ đầu mục thông tin theo yêu cầu theo quy định;
3. Đối với hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) có trách nhiệm gửi thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ biết yếu tố không hợp lệ. Doanh nghiệp nộp hồ sơ có quyền nộp lại hồ sơ. Việc xét tính hợp lệ của hồ sơ nộp lại được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này.
Điều 49. [bookmark: _Toc162380744][bookmark: _Toc162470237][bookmark: _Toc162380745][bookmark: _Toc162470238][bookmark: _Toc162380746][bookmark: _Toc162470239][bookmark: _Toc162380747][bookmark: _Toc162470240][bookmark: _Toc162380748][bookmark: _Toc162470241][bookmark: _Toc162380749][bookmark: _Toc162470242][bookmark: _Toc162380750][bookmark: _Toc162470243][bookmark: _Toc164271918] Thu hồi giấy phép viễn thông, buộc chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông
1. Trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông  quy định tại điểm a, b, c và h khoản 1 Điều 40 Luật Viễn thông và trường hợp buộc chấm dứt hoạt động kinh doanhcung cấp dịch vụ viễn thông quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 40 Luật Viễn thông, sau khi có quyết định, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vi phạm của doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, quyết định yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định về phân cấp thẩm quyền thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 40 Luật Viễn thông và trường hợp buộc chấm dứt hoạt động cung cấp kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại điểm d khoản 2 Điều 40 Luật Viễn thông, Cục Viễn thông thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp giải trình. 
a) Sau 150 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà doanh nghiệp không có văn bản giải trình, chứng minh được việc cung cấp dịch vụ ra thị trường hoặc không có ý kiến đối với hành vi ngừng cung cấp các dịch vụ viễn thông 01 (một) năm liên tục mà không thông báo, Bộ Thông tin và Truyền thôngcơ quan cấp phép viễn thông quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, quyết định buộc chấm dứt hoạt động cung cấpkinh doanh dịch vụ viễn thông theo thẩm quyền.
b) Trường hợp doanh nghiệp không triển khai đầy đủ trên thực tế cam kết triển khai mạng viễn thông và bị xử lý vi phạm theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, sau thời gian 01 năm kể từ ngày xử lý vi phạm, doanh nghiệp không khắc phục được hành vi vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông cơ quan cấp phép viễn thông quyết định thu hồi giấy phép viễn thông theo quy định về phân cấp thẩm quyền thu hồi giấy phép viễn thông của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.  
4. Trường hợp doanh nghiệp ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông được quy định trong giấy phép đã được cấp và đã hoàn thành thủ tục ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định tại Nghị định này, Cơ quan quản lý nhà nước về viễn thôngcơ quan cấp phép viễn thông quyết định hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông theo thẩm quyền.
5. Trường hợp doanh nghiệp chưa chính thức cung cấp dịch vụ hoặc chưa chính thức khai thác mạng viễn thông và tự nguyện hoàn trả giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông do thay đổi định hướng kinh doanh hoặc không thể triển khai các nội dung giấy phép, Cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông cơ quan cấp phép viễn thôngquyết định hoặc trình Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định này.
6. Trường hợp doanh nghiệp viễn thông bị thu hồi toàn bộ tài nguyên tần số vô tuyến điện không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông trong thời hạn 12 tháng kể từ có Quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại điểm g khoản 1 Điều 40 Luật Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thôngcơ quan cấp phép viễn thông ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông  theo thẩm quyềntheo quy định về phân cấp thẩm quyền thu hồi giấy phép viễn thông của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
7. Doanh nghiệp viễn thông bị thu hồi giấy phép có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định liên quan đến giấy phép viễn thông bị thu hồi tính đến thời điểm quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực. Trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông khi có thuê bao đang sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện bảo đảm quyền lợi người sử dụng như sau:
a) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông đã giao kết và của các bên liên quan theo quy định của pháp luật;
b) Bảo đảm chuyển người sử dụng dịch vụ sang sử dụng dịch vụ viễn thông tương ứng của doanh nghiệp viễn thông khác hoặc thỏa thuận bồi thường cho người sử dụng dịch vụ nếu doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép thuộc một trong các đối tượng doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp viễn thông thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
Điều 50. [bookmark: _Toc162380752][bookmark: _Toc162470245][bookmark: _Toc162380753][bookmark: _Toc162470246][bookmark: _Toc164271919] Phí quyền hoạt động viễn thông
1. Phí quyền hoạt động viễn thông được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Viễn thông nhằm thi hành chính sách của Nhà nước về viễn thông trong từng thời kỳ và bảo đảm bù đắp chi phí cho công tác quản lý viễn thông. Khoản nộp phí quyền hoạt động viễn thông được hạch toán vào chi phí kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
2. Tổ chức được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có trách nhiệm nộp phí quyền hoạt động viễn thông theo nguyên tắc sau: Nộp hằng năm theo mức cố định, mức nộp tùy thuộc vào loại mạng viễn thông, phạm vi, quy mô mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông, doanh thu dịch vụ viễn thông, số lượng, giá trị tài nguyên viễn thông được phân bổ để thiết lập mạng và mức độ sử dụng không gian, mặt đất, lòng đất, đáy sông, đáy biển để xây dựng công trình viễn thông;
3. Tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, giấy phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại điểm d khoản 3 Điều 33 Luật Viễn thông: Nộp một lần theo mức cố định cho toàn bộ thời hạn của giấy phép;
4. Tổ chức được cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển: Nộp một lần theo mức cố định cho toàn bộ thời hạn của giấy phép và cho mỗi lần tàu vào sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi tuyến cáp.
5. Tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép viễn thông có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng hạn phí quyền hoạt động viễn thông theo thông báo của cơ quan cấp phép.
[bookmark: _Toc164271920]Chương IV
[bookmark: _Toc164271921]QUY CHUẨN KỸ THUẬT, CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG


Điều 51. [bookmark: _Toc164271922] Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và tần số vô tuyến điện
Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật viễn thông và tần số vô tuyến điện bao gồm các quy chuẩn kỹ thuật về:
1. Thiết bị đầu cuối.
2. Thiết bị mạng.
3. Kết nối mạng viễn thông.
4. Dịch vụ viễn thông.
5. Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
6. Chất lượng phát xạ của thiết bị vô tuyến điện.
7. An toàn bức xạ vô tuyến điện của thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện, đài vô tuyến điện.
8. An toàn tương thích điện từ của thiết bị vô tuyến điện, thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện và thiết bị điện, điện tử.
9. An toàn điện, An toàn phơi nhiễm trường điện từ.
10. Lắp đặt, vận hành, đo kiểm thiết bị mạng, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, quản lý dịch vụ viễn thông.
101. Các quy chuẩn kỹ thuật viễn thông khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 52. [bookmark: _Toc164271923] Quản lý chất lượng viễn thông
1. Việc đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị, dịch vụ được thực hiện như sau:
a) Thiết bị đầu cuối, thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị điện, điện tử thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với từng chủng loại thiết bị và sử dụng dấu hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường hoặc kết nối vào mạng viễn thông công cộng;
b) Dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trước khi đưa vào cung cấp, sử dụng phải thực hiện thủ tục công bố chất lượng theo quy định.
2. Kiểm định thiết bị viễn thôngmạng là việc đo kiểm, chứng nhận hoặc công bố sự phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật viễn thông của thiết bị viễn thôngmạng đã được lắp đặt trước khi đưa vào hoạt động. Việc kiểm định thiết bị viễn thôngmạng được thực hiện như sau:
a) Thiết bị mạng thuộc Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trước khi đưa vào hoạt động phải thực hiện việc đo kiểm và chứng nhận sự phù hợp hoặc đo kiểm và công bố sự phù hợp theo quy định;
b) Đài vô tuyến điện thuộc Danh mục đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định về an toàn bức xạ vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trước khi đưa vào sử dụng phải thực hiện việc đo kiểm và chứng nhận sự phù hợp hoặc đo kiểm và công bố sự phù hợp theo quy định.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:
a) Quy định cụ thể về hoạt động đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và kiểm định thiết bị viễn thôngmạng;
b) Chỉ định, thừa nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực viễn thông và tần số vô tuyến điện.
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Điều 53. [bookmark: _Toc161947156][bookmark: _Toc162441990][bookmark: _Toc164271928] Cơ quan tổ chức lập quy hoạch và cơ quan lập quy hoạch
1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Cơ quan lập quy hoạch là cơ quan chuyên môn về viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông) được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ lập quy hoạch.
[bookmark: _Toc161947157][bookmark: _Toc162441991][bookmark: _Toc164271929]Mục 2
[bookmark: _Toc161947158][bookmark: _Toc162441992][bookmark: _Toc164271930]LẬP QUY HOẠCH

[bookmark: _Toc161947159][bookmark: _Toc162441993][bookmark: _Toc164271931]Tiểu mục 1
[bookmark: _Toc161947160][bookmark: _Toc162441994][bookmark: _Toc164271932]TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

Điều 54. [bookmark: _Toc161947161][bookmark: _Toc162441995][bookmark: _Toc164271933]Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức lập quy hoạch
1. Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.
2. Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Quyết định phê duyệt quy hoạch.
a) Lập, phê duyệt, công bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của địa phương 05 (năm) năm một lần, tầm nhìn 10 (mười) năm, được điều chỉnh, bổ sung theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương. Việc điều chỉnh phải đảm bảo tính kế thừa của các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt;
b) Quyết định đưa các nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vào và các quy hoạch có liên quan tại địa phương;
cb) Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch;
dc) Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại ở địa phương cho toàn bộ thời gian quy hoạch và phê duyệt.
Điều 55. [bookmark: _Toc161947168][bookmark: _Toc162441996][bookmark: _Toc164271934]Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc lập quy hoạch
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và trình nhiệm vụ lập quy hoạch; gửi hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tổ chức thẩm định.
2. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch theo quy định.
3. Tổ chức triển khai lập quy hoạch theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.
4. Cung cấp đầy đủ tài liệu, cơ sở vật chất theo quy định cho Hội đồng thẩm định và các cơ quan có liên quan khi tham gia ý kiến, thẩm định phê duyệt quy hoạch.
5. Công bố quy hoạch.
65. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch triển khai quy hoạch cho toàn bộ thời kỳ quy hoạch.
76. Phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm để thực hiện quy hoạch:
a) Phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, an toàn và cảnh quan môi trường tại địa phương. Kế hoạch hàng năm phải đồng bộ với kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng, kế hoạch hạ ngầm của điện lực, cấp thoát nước, chiếu sáng và các hạ tầng kỹ thuật có liên quan khác trên địa bàn;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại ở địa phương đã được phê duyệt.
87. Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số để cập nhật hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở ngành tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, đánh giá, quản lý, lưu trữ, công bố, khai thác và sử dụng thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch theo đúng quy định;
b) Tổ chức quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên phạm vi toàn tỉnh thông qua hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về quy hoạch trên môi trường mạng;
c) Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tích hợp thông tin, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng nhằm phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả, đảm bảo khả năng chia sẻ, dùng chung và gia tăng giá trị của thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch;
d) Lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.
Điều 56. [bookmark: _Toc161947169][bookmark: _Toc162441997][bookmark: _Toc164271935]Trách nhiệm của tổ chức tư vấn lập quy hoạch
1. Chịu trách nhiệm về nội dung theo hợp đồng, bao gồm cả số lượng, thời gian thực hiện, tính chính xác và chất lượng của sản phẩm quy hoạch.
2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập quy hoạch.
Điều 57. [bookmark: _Toc161947170][bookmark: _Toc162441998][bookmark: _Toc164271936]Thời hạn lập quy hoạch
1. Thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch không quá 45 ngày.
2 Thời hạn lập quy hoạch theo nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt và không quá 06 tháng kể từ thời điểm nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.
3. Thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và thời hạn lập quy hoạch quy định tại khoản 1 và 2 Điều này không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch.
[bookmark: _Toc161947171][bookmark: _Toc162441999][bookmark: _Toc164271937]Tiểu mục 2
[bookmark: _Toc161947172][bookmark: _Toc162442000][bookmark: _Toc164271938]NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH

Điều 58. [bookmark: _Toc161947173][bookmark: _Toc162442001][bookmark: _Toc164271939] Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch
1. Căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm:
a) Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan (quy hoạch giao thông, xây dựng, đô thị và nông thôn);
b) Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
c) Báo cáo hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước.
2. Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch:
a) Căn cứ lập quy hoạch;
b) Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch;
c) Phạm vi, đối tượng, thời kỳ quy hoạch;
d) Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch;
đ) Dự báo nhu cầu phát triển trong kỳ quy hoạch;
e) Yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch;
g) Yêu cầu về sản phẩm quy hoạch (thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ);
h) Thời hạn lập quy hoạch, kế hoạch lập quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức lập quy hoạch;
i) Dự toán tổng chi phí lập quy hoạch bao gồm các nội dung sau: Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, phạm vi ranh giới quy hoạch; Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch; Nội dung quy hoạch; Phương pháp lập quy hoạch; Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch; Thời hạn lập quy hoạch; Dự toán chi phí lập quy hoạch.
Điều 59. [bookmark: _Toc161947193][bookmark: _Toc162442002][bookmark: _Toc164271940]Tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch theo hình thức thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định.
2. Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch gồm các tài liệu sau đây:
a) Tờ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch;
b) Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch;
c) Tài liệu khác (nếu có).
3.  Nội dung thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch:
a) Sự phù hợp với các căn cứ pháp lý;
b) Sự phù hợp, tính khoa học, độ tin cậy của nội dung và phương pháp lập quy hoạch;
c) Sự phù hợp giữa nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch với dự toán chi phí và nguồn vốn để lập quy hoạch;
d) Tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch.
4. Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch:
a) Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phải thể hiện các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Kể từ ngày kết thúc thẩm định, Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị có chức năng thẩm định phải gửi Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tới cơ quan lập quy hoạch tới Sở Thông tin và Truyền thông;
c) Kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.
5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch.
6. Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng;
b) Các thành viên của Hội đồng: đại diện các cơ quan chuyên môn về giao thông, xây dựng, thông tin và truyền thông và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan;
c) Uỷ viên phản biện.
7. Họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phải có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng cùng với sự hiện diện của hơn 50% số thành viên khác trong hội đồng.
8. Cơ chế ra quyết định của hội đồng thẩm định
a) Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch làm việc theo hình thức tập thể, thực hiện quá trình thảo luận một cách công khai và quyết định bằng cách sử dụng phiếu biểu quyết theo nguyên tắc đa số;
b) Nhiệm vụ lập quy hoạch đủ điều kiện trình phê duyệt khi có sự đồng thuận thông qua hoặc thông qua với sự tham gia bỏ phiếu của hơn 50% số thành viên trong hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp và tham gia quá trình bỏ phiếu, kể cả trường hợp có các chỉnh sửa được thực hiện.
9. Hồ sơ thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch gồm:
a) Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch;
b) Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch;
c) Nhiệm vụ lập quy hoạch;
d) Tài liệu khác (nếu có).
10. Nội dung thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch:
a) Sự phù hợp của các căn cứ pháp lý;
b) Sự phù hợp, tính khoa học, tính logic, độ tin cậy của nội dung và phương pháp lập quy hoạch;
c) Sự phù hợp giữa nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch với dự toán chi phí và nguồn vốn để lập quy hoạch;
d) Tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch.
11. Biên bản họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch
a) Biên bản họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phải thể hiện rõ ý kiến của các thành viên hội đồng và kết luận của Chủ tịch hội đồng;
b) Kể từ ngày nhận được biên bản họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện hồ sơ, trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
Điều 60. [bookmark: _Toc161947194][bookmark: _Toc162442003][bookmark: _Toc164271941] Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch
1. Hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gồm các tài liệu sau đây:
a) Tờ trình về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch;
b) Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với nhiệm vụ lập quy hoạch;
c) Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch;
d) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định về nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch;
đ) Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch đã chỉnh lý, hoàn thiện;
e) Tài liệu khác (nếu có).
2. Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, phạm vi, đối tượng quy hoạch;
b) Các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch;
c) Yêu cầu về nội dung, phương pháp và bản đồ số lập quy hoạch;
d) Thời hạn lập quy hoạch;
đ) Số lượng và tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch;
e) Chi phí lập quy hoạch;
g) Trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lập quy hoạch;
h) Các nội dung khác do cơ quan phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch giao.

[bookmark: _Toc161947195][bookmark: _Toc162442004][bookmark: _Toc164271942]Tiểu mục 3
[bookmark: _Toc161947196][bookmark: _Toc162442005][bookmark: _Toc164271943]NỘI DUNG QUY HOẠCH VÀ LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH

Điều 61. [bookmark: _Toc161947197][bookmark: _Toc162442006][bookmark: _Toc164271944] Căn cứ lập quy hoạch
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được lập căn cứ theo tình hình thực tế trên địa bàn và trên cơ sở:
1. Quy hoạch tỉnh.
2. Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan đến hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch.
3. Hiện trạng hạ tầng viễn thông thụ động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng trên địa bàn tính đến thời điểm lập quy hoạch.
4. Quy hoạch hoặc kế Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 05 năm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng trên địa bàn phân kỳ theo từng năm và định hướng phát triển 10 năm tính từ thời điểm lập quy hoạch.
5. Phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật của các quy hoạch trên địa bàn. 
Điều 62. [bookmark: _Toc161947198][bookmark: _Toc162442007][bookmark: _Toc164271945] Nội dung quy hoạch
1. Yêu cầu quy hoạch
a) Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương phải cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đã được phê duyệt; bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của các ngành khác tại địa phương và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. 
b) Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải đảm bảo sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng yêu cầu về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giữa các ngành đồng thời đáp ứng yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.
c) Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung và quy mô phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, đồng thời xác định giải pháp và thời gian thực hiện quy hoạch.
d) Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động: bản đồ số, cơ sở dữ liệu điện tử.
2. Nội dung quy hoạch.
Nội dung chủ yếu của quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động gồm:
a) Phương án phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp theo khu vực; theo hướng, tuyến (cống, bể, ống cáp; hào, tuy nen kỹ thuật).
b) Phương án phát triển cột ăng ten.
c) Phương án phát triển nhà, trạm lắp đặt thiết bị viễn thông vào đó để phục vụ viễn thông: trạm cập bờ cáp quang biển quốc tế, trạm truyền dẫn trên đất liền đi quốc tế, trạm vệ tinh mặt đất, hệ thống truyền dẫn trục quốc gia, trạm truyền dẫn của tuyến truyền dẫn trục liên tỉnh, trung tâm chuyển mạch vùng.
d) Phương án phát triển trung tâm dữ liệu và nhu cầu tiêu thụ năng lượng.
3. Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn và trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, quy hoạch này có thể có các nội dung khác liên quan đến hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương.
Điều 63. [bookmark: _Toc161947206][bookmark: _Toc162442008][bookmark: _Toc164271946]Phương án phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp
1. Mục tiêu:
a) Tăng cường bảo đảm an toàn mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông;
b) Căn cứ hiện trạng hạ tầng viễn thông thụ động, lịch sử thiên tai, vùng trọng điểm của thiên tai, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, yêu cầu về bảo vệ cảnh quan môi trường, đặc biệt trong các khu vực đô thị để định hướng hạ ngầm các tuyến cáp;
c) Hạ ngầm, chỉnh trang cáp viễn thông; dùng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông và giữa các ngành để từng bước hạn chế việc treo cáp viễn thông;
d) Đồng bộ với định hướng hạ ngầm và xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các ngành xây dựng, giao thông, điện lực, chiếu sáng, cấp thoát nước.
2. Yêu cầu:
a) Đáp ứng yêu cầu phát triển theo Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, quy hoạch tỉnh, quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố.
b) Đối với các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, tuyến đường, phố mới xây dựng, cải tạo hoặc mở rộng phải đảm bảo đáp ứng được việc triển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hoặc cột treo cáp để đi lắp đặt cáp viễn thông;
c) Các tuyến có công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm còn khả năng để lắp đặt cáp viễn thông thì cáp viễn thông bắt buộc phải lắp đặt trong các công trình này;
d) Tại các khu vực không còn khả năng đi ngầm cáp trong các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hoặc không còn khả năng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm thì cáp viễn thông được phép lắp đặt trên cột điện, cột đèn. Trong trường hợp không có cột điện, cột đèn, hoặc cột điện, cột đèn không có khả năng lắp đặt cáp viễn thông thì được phép xây dựng cột treo cáp viễn thông riêng biệt hoặc điều chỉnh sửa đổi bổ sung quy hoạch để mở rộng khả năng dung lượng hạ tầng kỹ thuật ngầm phù hợp với kế hoạch phát triển của doanh nghiệp;
đ) Các doanh nghiệp phải đầu tư, xây dựng, sử dụng chung hệ thống cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nếu tuyến, hướng của hệ thống cáp viễn thông giống nhau;
e) Cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phải bảo đảm an toàn, mỹ quan, tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, xây dựng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan;
g) Xác định các hướng, tuyến cống bể cáp, cột treo cáp xây dựng mới để làm sở cứ cấp phép xây dựng; Xác định các hướng, tuyến cống bể cáp, cột treo cáp dùng chung với các hạ tầng kỹ thuật của các ngành khác;
h) Hướng tuyến của công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp phải được thể hiện trên bản đồ 1/10.000.
3. Nội dung quy hoạch:
Nội dung quy hoạch hướng tuyến của công trình ngầm và cột treo cáp được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/10.000; Danh mục các tuyến công trình ngầm, cột treo cáp được tổng hợp theo Mẫu số 33 34 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Dựa trên hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, tổng hợp và phân tích dự báo nhu cầu phát triển công trình ngầm theo khu vực, hướng, tuyến của các doanh nghiệp viễn thông trong thời kỳ quy hoạch theo thời điểm triển khai. Nội dung gồm:
a)  Tên cấp huyện;
b) Tên các khu vực, tuyến đường, phố phải xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, được xây dựng cột treo cáp viễn thông riêng biệt, hoặc được dùng cột treo cáp sử dụng chung với các ngành khác như cột điện, cột đèn chiếu sáng và các công trình cột khác  (nếu có) để lắp đặt cáp viễn thông.
c) Loại công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông, bao gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt (N1), công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác (N2), cột treo cáp viễn thông riêng biệt (C1), cột treo cáp sử dụng chung với các ngành khác (C2);
d) Quy mô công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông, chiều dài của công trình.
Điều 64. [bookmark: _Toc161947207][bookmark: _Toc162442009][bookmark: _Toc164271947] Phương án phát triển cột ăng ten
1. Mục tiêu:
a) Xác định số lượng cột ăng ten cần phát triển, độ cao tối đa cột ăng ten theo cấp huyện nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động của mạng viễn thông đặc biệt trong các khu vực đô thị, đảm bảo các quy định về bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng tuyến của hệ thống cột ăng ten di động mặt đất nằm ngoài đô thị, các quy định về độ cao xây dựng trên địa bàn; phù hợp quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, quy hoạch tỉnh, quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố;
b) Căn cứ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, lịch sử thiên tai, vùng trọng điểm của thiên tai và kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xác định phương án theo cấp huyện cần xây dựng cột ăng ten chịu được rủi ro thiên tai cấp độ IV 4 và đáp ứng việc dùng chung tối thiểu thiết bị của 02 doanh nghiệp;
c) Xác định phương án phủ sóng thông tin di động khu vực ven biển và hải đảo theo cấp huyện triển khai các cột ăng ten hướng ra biển phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và an ninh quốc phòng trên biển;
d) Xác định phương án đối với các công trình cột ăng ten khác trên địa bàn cấp huyện căn cứ hiện trạng và nhu cầu phát triển của các đơn vị.
2. Yêu cầu:
a) Cột ăng ten phải bảo đảm an toàn, mỹ quan và tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, xây dựng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan;
b) Độ cao cột ăng ten được xây dựng phải phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu của từng khu vực đáp ứng yêu cầu an toàn hàng không và an toàn công trình theo quy định của pháp luật;
c) Hệ thống ăng ten lắp đặt trên cột ăng ten phải bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện;
3. Nội dung (theo Mẫu số 34 35 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này)
a) Khu vực quy hoạch đến cấp huyện;
b) Loại công trình hạ tầng kỹ thuật: cột ăng ten thu phát sóng di động (A1), cột ăng ten thu phát sóng di động hướng ra biển (A2), cột ăng ten truyền hình (A3), cột ăng ten phát thanh (A4); cột ăng ten taxi (A5), cột ăng ten khác (A6);
c) Số lượng cột ăng ten theo nhu cầu quy hoạch;
d) Độ cao tối ca đa cột ăng ten;
đ)  Công trình kiênCột ăng ten cố chịu được rủi ro thiên tai cấp 4;
e)  Cột ăng ten hướng ra biển.
Điều 65. [bookmark: _Toc161947208][bookmark: _Toc162442010][bookmark: _Toc164271948] Phương án phát triển nhà, trạm viễn thông và trung tâm dữ liệu
1. Mục tiêu
Xác định phương án phát triển nhà, trạm viễn thông và các công trình nhà, trạm viễn thông khác có nhu cầu sử dụng đất tương ứng (NT1) và không có nhu cầu sử dụng đất (NT2) đến cấp huyện; Xác định phương án phát triển trung tâm dữ liệu gồm nhu cầu sử dụng đất và nhu cầu tiêu thụ năng lượng tương ứng (TTDL) đến cấp huyện nhằm bảo đảm việc lắp đặt các thiết bị phục vụ hoạt động viễn thông đáp ứng yêu cầu phát triển theo Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia và Quy hoạch tỉnh.
2. Yêu cầu
a) Nhà, trạm viễn thông và các công trình nhà trạm viễn thông khác phải bảo đảm an toàn, mỹ quan, tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, yêu cầu về hành lang an toàn kỹ thuật xây dựng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan;
b) Nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp phải bảo đảm khả năng lắp đặt thiết bị, cột ăng ten (nếu có) để tối thiểu 02 doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ cho người sử dụng;
c) Trung tâm dữ liệu phải phù hợp với quy hoạch năng lượng.
3. Nội dung nhà trạm viễn thông và các công trình nhà trạm viễn thông khác (theo Mẫu số 356 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
a) Số lượng công trình;

b) Chức năng công trình (trạm vệ tinh, trạm cập bờ cáp quang biển, trạm chuyển mạch truyền dẫn nội tỉnh, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, đài phát thanh, truyền hình và các công trình viễn thông khác);
c) Khu vực dự kiến (theo cấp huyện);
d) Diện tích đất dự kiến sử dụng;
đ) Khả năng lắp đặt sử dụng chung; 
e) Loại công trình hạ tầng kỹ thuật (NT1/ NT2).
4. Nội dung trung tâm dữ liệu (theo Mẫu số 367 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này)
a) Khu vực dự kiến (theo cấp huyện);
b) Diện tích dự kiến sử dụng;
c) 
d) c) Tổng năng lượng yêu cầu.
Điều 66. [bookmark: _Toc161947209][bookmark: _Toc162442011][bookmark: _Toc164271949]Lấy ý kiến về quy hoạch
1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thu thập ý kiến từ các cơ quan chuyên môn của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan đối với quy hoạch và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thu thập ý kiến nhân dân hoàn thiện dự thảo quy hoạch.
2. Việc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đối với quy hoạch, được thực hiện như sau:
a) Sở Thông tin và Truyền thông gửi hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch; Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản;
b) Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét trước khi trình thẩm định quy hoạch.

[bookmark: _Toc161947210][bookmark: _Toc162442012][bookmark: _Toc164271950]Mục 3
[bookmark: _Toc161947211][bookmark: _Toc162442013][bookmark: _Toc164271951]THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CÔNG BỐ QUY HOẠCH
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Điều 67. [bookmark: _Toc161947214][bookmark: _Toc162442016][bookmark: _Toc164271954]Thẩm quyền thẩm định quy hoạch
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc (nếu có) để tổ chức thẩm định quy hoạch.
Điều 68. [bookmark: _Toc161947215][bookmark: _Toc162442017][bookmark: _Toc164271955] Hội đồng thẩm định quy hoạch
1. Hội đồng thẩm định quy hoạch bao gồm Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Các thành viên Hội đồng là đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các chuyên gia (đại diện doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng, cơ quan chuyên môn về quy hoạch, xây dựng, giao thông và các cơ quan khác có liên quan), trong đó có 02 thành viên là ủy viên phản biện.
2. Cơ cấu, thành phần cụ thể của Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định.
3. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thẩm định:
a) Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẩm định; tổ chức, điều hành các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thẩm định; báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch;
b) Ủy viên phản biện có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch; chuẩn bị ý kiến phản biện bằng văn bản gửi cho Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định trước khi họp Hội đồng thẩm định;
c) Thành viên Hội đồng thẩm định tham dự cuộc họp của Hội đồng thẩm định; nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch; chuẩn bị ý kiến bằng văn bản tại các cuộc họp của Hội đồng thẩm định về lĩnh vực chuyên môn và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch hội đồng giao; được quyền bảo lưu ý kiến.
4. Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tiếp nhận, nghiên cứu và xử lý hồ sơ, cung cấp hồ sơ trình thẩm định quy hoạch cho các thành viên của Hội đồng thẩm định nghiên cứu tham gia ý kiến; tổ chức họp Hội đồng thẩm định theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thẩm định; dự thảo biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định, dự thảo Báo cáo thẩm định quy hoạch và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.
Điều 69. [bookmark: _Toc161947216][bookmark: _Toc162442018][bookmark: _Toc164271956] Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch
1. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch gồm các tài liệu chủ yếu sau đây:
a) Tờ trình phê duyệt quy hoạch;
b) Báo cáo quy hoạch;
c) Dự thảo văn bản phê duyệt quy hoạch;
d) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan đối với quy hoạch; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch;
đ) Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.
2. Hội đồng thẩm định quy hoạch chỉ tổ chức thẩm định khi nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định có quyền yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thêm thông tin, giải trình về các nội dung liên quan.
Điều 70. [bookmark: _Toc161947225][bookmark: _Toc162442019][bookmark: _Toc164271957] Lấy ý kiến trong quá trình thẩm định quy hoạch
   1. Kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, nếu hồ sơ đã đáp ứng điều kiện để tổ chức thẩm định, Hội đồng thẩm định gửi hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tới các thành viên Hội đồng thẩm định để lấy ý kiến.

 2. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định quy hoạch quyết định lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan.
Điều 71. [bookmark: _Toc161947226][bookmark: _Toc162442020][bookmark: _Toc164271958]Thẩm định quy hoạch
1. Họp thẩm định quy hoạch được tiến hành khi có mặt ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên hội đồng thẩm định, trong đó có Chủ tịch và 02 ủy viên phản biện.
2. Cơ chế ra quyết định của Hội đồng thẩm định như sau:
a) Hội đồng thẩm định quy hoạch làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận công khai, biểu quyết bằng phiếu theo đa số;
b) Quy hoạch đủ điều kiện trình phê duyệt khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên hội đồng thẩm định dự họp bỏ phiếu đồng ý thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa.
3. Báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch phải thể hiện rõ ý kiến của các thành viên hội đồng và kết luận của Chủ tịch hội đồng thẩm định.
4. Quy hoạch được phê duyệt bằng quyết định phê duyệt quy hoạch.
5. Trường hợp quy hoạch được hội đồng thẩm định thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp quy hoạch không được hội đồng thẩm định thông qua, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hoàn thiện lại hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Điều 72. [bookmark: _Toc161947236][bookmark: _Toc162442021][bookmark: _Toc164271959] Xử lý đối với quy hoạch sau khi thẩm định
1. Trường hợp quy hoạch đủ điều kiện trình quyết định hoặc phê duyệt, không có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, kể từ ngày kết thúc họp thẩm định quy hoạch, Hội đồng thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định phê duyệt Báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch.
2. Trường hợp quy hoạch đủ điều kiện phê duyệt nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung, trình tự xử lý như sau:
a) Kể từ ngày kết thúc họp thẩm định quy hoạch, Hội đồng thẩm định gửi văn bản kết luận cho Sở Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định và nộp lại Hội đồng thẩm định, kèm theo văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định;
b) Hội đồng thẩm định quy hoạch tiếp nhận hồ sơ quy hoạch đã chỉnh sửa, rà soát nội dung chỉnh sửa và gửi xin ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định (nếu cần thiết);
dc) Trường hợp quy hoạch đã đủ điều kiện trình phê duyệt, Hội đồng thẩm định quy hoạch lập Báo cáo thẩm định quy hoạch trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch phê duyệt, gửi Sở Thông tin và Thông tin để hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch;
đd) Trường hợp quy hoạch chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chỉnh sửa bổ sung của Hội đồng thẩm định quy hoạch, Hội đồng thẩm định có văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung gửi Sở Thông tin và Truyền thông kể từ khi tiếp nhận hồ sơ quy hoạch đã chỉnh sửa.
3. Trường hợp quy hoạch chưa đủ điều kiện trình phê duyệt, kể từ ngày kết thúc họp thẩm định quy hoạch, Hội đồng thẩm định gửi văn bản kết luận của Hội đồng thẩm định tới Sở Thông tin và Truyền thông để rà soát, điều chỉnh lại hồ sơ quy hoạch.
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[bookmark: _Toc161947238][bookmark: _Toc162442023][bookmark: _Toc164271961]PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ QUY HOẠCH

Điều 73. [bookmark: _Toc161947239][bookmark: _Toc162442024][bookmark: _Toc164271962]Trình, phê duyệt quy hoạch
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch.
2. Hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch gồm:
a) Tờ trình phê duyệt quy hoạch;
b) Dự thảo văn bản phê duyệt quy hoạch nội dung chủ yếu gồm: Thời kỳ quy hoạch, phạm vi quy hoạch, quan điểm, mục tiêu, giải pháp quy hoạch, thực hiện quy hoạch và tổ chức thực hiện;
c) Báo cáo thẩm định quy hoạch;
 d) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định về nội dung quy hoạch;
 đ) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan chuyên môn của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan đối với quy hoạch; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch; Báo cáo thuyết minh quy hoạch đã chỉnh lý, hoàn thiện;
e) Hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/10.000.
Điều 74. [bookmark: _Toc161947240][bookmark: _Toc162442025][bookmark: _Toc164271963]Công bố quy hoạch
1.	Công bố quy hoạch thực hiện theo pháp luật về quy hoạch, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
2.	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông đồng thời gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông.
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[bookmark: _Toc161947242][bookmark: _Toc162442027][bookmark: _Toc164271965]TỔ CHỨC THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH


Điều 75. [bookmark: _Toc161947243][bookmark: _Toc162442028][bookmark: _Toc164271966] Tổ chức thực hiện quy hoạch
1. Việc tổ chức thực hiện quy hoạch được thực hiện theo phạm vi, nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nội dung của quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông sau khi phê duyệt có trách nhiệm lập, cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu số về bản đồ và các tài liệu quy hoạch theo quy định để chia sẻ cho các cơ quan chuyên môn của địa phương và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông;
b) Cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch vào cơ sở dữ liệu quy hoạch chung của địa phương;
c) Phê duyệt kế hoạch triển khai quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trong toàn bộ thời kỳ quy hoạch;
d) Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức triển khai quy hoạch, cấp phép xây dựng các công trình viễn thông, dùng chung, ngầm hóa, chỉnh trang mỹ quan đô thị;
đ) Tổ chức kiểm tra việc triển khai quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
Điều 76. [bookmark: _Toc161947244][bookmark: _Toc162442029][bookmark: _Toc164271967] Đánh giá, rà soát thực hiện quy hoạch
1. Việc đánh giá thực hiện quy hoạch được thực hiện theo kỳ quy hoạch, khi điều chỉnh quy hoạch hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch:
a) Kết quả thực hiện các mục tiêu của quy hoạch;
b) Các tác động có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong phạm vi địa bàn quy hoạch;
c) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, các khó khăn, vướng mắc;
d) Đánh giá chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch.
3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức rà soát quy hoạch và báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau 30 tháng kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. 
Điều 77. [bookmark: _Toc161947252][bookmark: _Toc162442030][bookmark: _Toc164271968] Điều chỉnh quy hoạch
1. Điều chỉnh quy hoạch được thực hiện khi:
a) Có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chiến lược phát triển ngành hoặc lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch;
b) Có sự điều chỉnh từ quy hoạch cấp cao làm thay đổi nội dung hoặc tạo ra mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;
c) Tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch;
d) Quy hoạch không thực hiện được hoặc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã, quốc phòng, an ninh, di tích lịch sử văn hóa được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch.
2. Điều chỉnh cục bộ các nội dung của quy hoạch nhưng không ảnh hưởng đến mục tiêu, quan điểm, phương hướng phát triển, giải pháp thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt và bảo đảm tính đồng bộ của các quy hoạch trong khu vực khi:
a) Phát sinh nhu cầu thực tế phát triển mạng để cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ mới, mở rộng dung lượng, số lượng cơ sở hạ tầng.
b) Sự phát triển của khoa học, công nghệ nhanh chóng làm cho thông tin quy hoạch bị tụt hậu với xu hướng phát triển xã hội.
c) Có sự thay đổi hoặc điều chỉnh địa giới hành chính.
Điều 78. [bookmark: _Toc161947262][bookmark: _Toc162442031][bookmark: _Toc164271969]Trình tự, thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch
1. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch được thực hiện như đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch quy định tại Nghị định này.
2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ được thực hiện như sau:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện lập, trình báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch;
b) Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn về giao thông, xây dựng và các cơ quan khác có liên quan trên địa bàn;
c) Trình Ủy ban nhân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch.
Điều 79. [bookmark: _Toc161947270][bookmark: _Toc162442032][bookmark: _Toc164271970] Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch
1. Kế hoạch thực hiện quy hoạch được ban hành sau khi quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được phê duyệt. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt cho toàn bộ thời kỳ quy hoạch.
2. Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch của các doanh nghiệp có hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn theo Mẫu số 37 38 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này:
a) Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng được phê duyệt nhằm bảo đảm:
- Thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương đã được phê duyệt;
- Đồng bộ với kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật các ngành khác và phối hợp triển khai khi được phê duyệt;
- Tăng cường sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn và bảo vệ cảnh quan môi trường tại địa phương;
- Đồng bộ với kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng, kế hoạch hạ ngầm của điện lực, cấp thoát nước, chiếu sáng và các hạ tầng kỹ thuật có liên quan khác trên địa bàn;
- Giảm thời gian, thủ tục trong hoạt động cấp phép xây dựng công trình viễn thông trên địa bàn;
- Được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và bản đồ số để phục vụ công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nói riêng và các hạ tầng kỹ thuật của tỉnh nói chung. 
b) Chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp đã được phê duyệt.
3. Nội dung của kế hoạch hàng năm được quyết định phê duyệt phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
a) Kế hoạch phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (cống, bể, ống cáp; hào, tuy nen kỹ thuật); ),C cột treo cáp viễn thông (theo Mẫu số 38 39 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);
b) Kế hoạch phát triển cột ăng ten, cho từng khu vực được lập thành bảng và thể hiện trên bản đồ số (theo Mẫu số 39 40 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);
c) Kế hoạch phát triển nhà, trạm viễn thông cho từng khu vực được lập thành bảng và thể hiện trên bản đồ số (theo Mẫu số 40 41 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);
d) Kế hoạch phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông (theo Mẫu số 41 42 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);
đ) Kế hoạch sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (bao gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp, cột ăng ten, nhà, trạm và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan) và hạ tầng, thiết bị mạng, dịch vụ (theo Mẫu số 37 38 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);
e) Kế hoạch phát triển các trung tâm dữ liệu trên địa bàn tỉnh (theo Mẫu số 42 43 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);
 g) Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn và trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, kế hoạch này có thể có các nội dung khác liên quan đến hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương.
4. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng trên địa bàn có trách nhiệm:
a) Thu thập, báo cáo dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn theo yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện công tác lập, trình phê duyệt, công bố và quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;
b)  Cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch với các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 2 Điều này.
c) Trình Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động hàng năm.
d) Đề xuất kiến nghị với Sở Thông tin và Truyền thông để được xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).
e) 
đ) Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số để cập nhật hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của đơn vị để phục vụ việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch triển khai quy hoạch và phê duyệt kế hoạch triển khai của doanh nghiệp.

[bookmark: _Toc164271971]Chương VI
[bookmark: _Toc164271972]CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

Điều 80. [bookmark: _Toc164271973] Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông
1. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông như sau:
a) Bảo vệ cơ sở hạ tầng viễn thông nhằm ngăn chặn các hoạt động tấn công, đột nhập, phá hoại; phòng, chống sự cố do cháy, nổ và các sự cố do tác nhân khác gây ra;
b) Triển khai các giải pháp và hệ thống thiết bị dự phòng để bảo đảm cơ sở hạ tầng viễn thông hoạt động ổn định và an toàn;
c) Triển khai các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Viễn thông;
d) Bảo đảm an toàn cho trang thiết bị và nhân viên khai thác mạng viễn thông;.
đ) Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.
2. Công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là công trình viễn thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động của toàn bộ mạng viễn thông quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. Tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
3. a) Việc bảo vệ công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
b) Tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 81. [bookmark: _Toc161947275][bookmark: _Toc162260092][bookmark: _Toc162442036][bookmark: _Toc164271974]Thiết kế, xây dựng, lắp đặt công trình viễn thông 
1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định quản lý đối với mạng cáp viễn thông, hệ thống thu phát sóng di động trong nhà chung cư.
2. Việc thiết kế, xây dựng, quản lý, sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, mạng cáp viễn thông, hệ thống thu phát sóng di động trong nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp tuân theo quy định tại kKhoản 7 Điều 65 Luật Viễn thông.
3. Việc sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải bảo đảm nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, thúc đẩy cạnh tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trong nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp.
Điều 82. [bookmark: _Toc161947276][bookmark: _Toc162260093][bookmark: _Toc162442037][bookmark: _Toc164271975]Chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông
1. Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông theo đề nghị của Bộ, ngành, địa phương để phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa khác, phòng, chống dịch bệnh.
2. Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định tại điểm b kKhoản 4 Điều 13 và kKhoản 2 Điều 47 Luật Viễn thông.
a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hiệp thương, giải quyết trong trường hợp các bên không thỏa thuận được về chia sẻ hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (ngoài các vấn đề về giá) trên địa bàn quản lý của mình;
b) Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) chủ trì hiệp thương, giải quyết trong trường hợp các bên không thỏa thuận được về chia sẻ hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên.
3. Chia sẻ hạ tầng kỹ thuật viễn thông tích cực là việc các doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung một phần mạng, thiết bị viễn thông. Việc chia sẻ hạ tầng kỹ thuật viễn thông tích cực phải đảm bảo:
a) Tuân theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 Luật Viễn thông;
b) Tuân theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, tần số vô tuyến điện và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 83. [bookmark: _Toc161947277][bookmark: _Toc162260094][bookmark: _Toc162442038][bookmark: _Toc164271976] Hạ ngầm, chỉnh trang đường cáp viễn thông
1. Căn cứ vào Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được phê duyệt, kế hoạch triển khai quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch thực hiện quy hoạch của doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng hàng năm, kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển khai hạ ngầm và chỉnh trang đường cáp viễn thông tại địa phương.
2. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm tham gia và đóng góp kinh phí để thực hiện hạ ngầm, chỉnh trang đường cáp viễn thông của mình.
3. Việc hạ ngầm, chỉnh trang đường cáp viễn thông được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm tối đa việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông và xây dựng.

[bookmark: _Toc161945891][bookmark: _Toc161947274][bookmark: _Toc162380810][bookmark: _Toc164271977]Chương VII
[bookmark: _Toc164271978]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 84.  Sửa đổi, bổ sung, thay thế , bãi bỏ một số điều của các Nghị định có liên quan
1. Thay cụm từ “giấy phép thiết lập mạng viễn thông, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông” bằng cụm từ “giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng” tại các điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 19; điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 26 của Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15.
2. Thay cụm từ “cấp mới” bằng cụm từ “cấp lại” tại các điểm b1 khoản 2 Điều 19, điểm b, d khoản 4, điểm d khoản 5, khoản 6 Điều 19; điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 26; điểm b1 khoản 2, khoản 3 Điều 28 của Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 33 Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 như sau:
“b) Nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) gồm: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với băng tần đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng băng tần và bản cam kết triển khai mạng viễn thông theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này”.
4. Bãi bỏ khoản 4 Điều 33 Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15.
5. Thay cụm từ “giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng” bằng cụm từ “giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng” tại điểm c khoản 1, điểm d khoản 2, điểm a khoản 4, điểm c khoản 6 Điều 12; khoản 3 Điều 31 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2022.
Điều 85. [bookmark: _Toc164271979] Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2024. Quy định về quản lý dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

2. Bãi bỏ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông, Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016, Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017.
Điều 86. [bookmark: _Toc164271980] Quy định về điều khoản chuyển tiếp 
1.  Các tổ chức được cấp giấy phép viễn thông theo quy định của Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 nộp đầy đủ, đúng hạn lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông, phí quyền hoạt động viễn thông theo quy định pháp luật về phí, lệ phí hiện hành đến hết năm 2024 như sau:
	a) Đối với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, doanh nghiệp được cấp phép phải nộp phí quyền hoạt động viễn thông gồm: phí cung cấp dịch vụ viễn thông và phí thiết lập mạng viễn thông công cộng.
	b) Đối với Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng, doanh nghiệp được cấp phép phải nộp phí quyền hoạt động viễn thông là phí cung cấp dịch vụ viễn thông.
2. Đối với doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số được cấp theo quy định của Luật Viễn thông số 24/2023/QH15, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, có sử dụng số thuê bao và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông tương ứng theo Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 áp dụng mức thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành đến hết năm 2024 như sau:
a) Phí thiết lập mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông;
b) Phí cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện.
3. Đối với doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng cố định mặt đất sử dụng băng tần số được cấp theo quy định của Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 áp dụng mức thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành đến hết năm 2024 như sau:
a) Phí thiết lập mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông.
b) Phí cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện.
4. Tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại điểm d khoản 3 Điều 33 Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 áp dụng mức lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, phí thiết lập mạng viễn thông dùng riêng (nộp một lần cho toàn bộ thời hạn giấy phép, bao gồm cả thời gian gia hạn giấy phép) theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí hiện hành đến hết năm 2024.
5. Bộ Tài chính ban hành quy định phí quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép viễn thông làm căn cứ thực hiện từ 01/01/2025 theo quy định của Luật Phí và Lệ phí và Luật Viễn thông số 24/2023/QH15.
Điều 87. [bookmark: _Toc162470309][bookmark: _Toc164271981]Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX.
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Phạm Minh Chính
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     Mẫu số 01

	(TÊN DOANH NGHIỆP)
 _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGỪNG KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
__________
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)

Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi bằng chữ in hoa).
2. Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định thành lập): ……..
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: … do……. cấp ngày … tháng … năm …, đăng ký thay đổi lần thứ …ngày… tại. ……………………………………………………………
4. Điện thoại: ……… Fax: ......................... Website ……………………
5. Thông tin về giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạngthiết lập mạng viễn thông/giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng) số…..do….cấp ngày… tháng… năm):
6. Lý do đề nghị ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông:….
Phần 2. Tài liệu kèm theo 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 3. Cam kết 
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
2. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)
Ghi chú: 
                                                                                     


Mẫu số 02
	(TÊN DOANH NGHIỆP) _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm ……



ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)
- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
 - Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông… 
(Tên doanh nghiệp) đề nghị giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, ghi bằng chữ in hoa) …….
2. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông số: …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại …
3. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông) …………. 
4. Điện thoại: …………………. Fax: ………… Website ……………..
Phần 2. Nội dung đề nghị
Đề nghị Cục Viễn thông giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:
· Các bên liên quan: ………………………………………………………
· Mô tả chi tiết về tranh chấp:……………………………………………..
Phần 3. Tài liệu kèm theo
Các chứng cứ, tài liệu có liên quan (liệt kê tên từng chứng cứ, tài liệu nếu có).
Phần 4. Cam kết
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn và các tài liệu kèm theo.

	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Đầu mối liên hệ (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)




             Mẫu số 03
	(TÊN DOANH NGHIỆP) _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm ……



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông).

- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) ……………………………………………………………………………. 
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: …. do …. cấp lần đầu ngày … tháng…… năm … đăng ký thay đổi lần thứ … ngày ... tháng … năm…. tại ………………………………………………………….
4. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép 
Loại giấy phép đề nghị được cấp phép:
□ 1. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng [footnoteRef:1] [1:  Điền tên dịch vụ, mạng theo quy định tại các Điều 4, Điều 5 Nghị định này.] 

Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng
□ 2. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông …………[footnoteRef:2] [2: ] 

Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh dịch vụ viễn thông và các quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





	Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)



 

Mẫu số 04
	(TÊN DOANH NGHIỆP) _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_____________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm 20…



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)

	- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
	- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
	- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
	- (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sửa đổi, bổ sung như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ..............................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư): ……..
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: … do……. cấp lần đầu ngày … tháng … năm … tại ……………………………………………………………
4. Điện thoại: ……… Fax: ......................... Website ……………………
5. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị được sửa đổi bổ sung: 
Giấy phép (tên giấy phép)	 số … cấp ngày … tháng ….	năm 
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung
Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung: 
□ 1. Đổi tên doanh nghiệp; 
□ 2. Thu hẹp phạm vi thiết lập mạng viễn thông;
□ 3. Mở rộng phạm vi thiết lập mạng viễn thông; 
□ 4. Ngừng cung cấp các dịch vụ viễn thông sau …..
□ 5. Cho phép cung cấp bổ sung các dịch vụ viễn thông sau …..
□ 6. Lý do khác (ghi rõ) …………………………………………..
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1...................................................................................................................
2...................................................................................................................
3...................................................................................................................
4. .................................................................................................................
5. .................................................................................................................
6. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên doanh nghiệp) cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sửa đổi, bổ sung và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sửa đổi, bổ sung, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh dịch vụ viễn thông và các quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sửa đổi, bổ sung./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)











                                                                                                         Mẫu số 05
	(TÊN DOANH NGHIỆP) _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm 20….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN
GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
__________
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)

	- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
	- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
	- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
	- (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở chính (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cấp lần đầu ngày … tháng … năm …, đăng ký thay đổi lần thứ … ngày…:..…
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: ….. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại …………………………………………………………………..
4. Điện thoại: ……………. Fax: .....................Website …….…………
5. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị được gia hạn:
Giấy phép (tên giấy phép) 	số….cấp ngày	 ….tháng ….năm …..
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị gia hạn 
Lý do đề nghị gia hạn ……………
Thời hạn đề nghị được gia hạn:    …. ngày …. tháng…năm…
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của                  Việt Nam về kinh doanh dịch vụ viễn thông và các quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được gia hạn.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)






Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)


Mẫu số 06
	(TÊN DOANH NGHIỆP) _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	
	……, ngày ….. tháng ….. năm…….


KẾ HOẠCH KINH DOANH 
TRONG 5 NĂM ĐẦU TIÊN CỦA (TÊN DOANH NGHIỆP) 
(Từ tháng	… năm …		đến tháng… 	năm…
tài liệu kèm theo Đơn đề nghị … số … ngày … tháng… năm…)
_________
Phần 1. Dự báo và phân tích thị trường 
1. Tóm tắt hoạt động kinh doanh hiện thời của công ty, mục tiêu đặt ra cho 3 năm đầu tiên, 5 năm đầu tiên khi được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.
2. Phân tích đối thủ cạnh tranh chính và tóm tắt vị trí chiến lược của công ty.
3. Phân tích năng lực của công ty.
4. Phân tích thách thức khi tham gia thị trường.
Phần 2. Tổ chức bộ máy và nhân lực
1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, trụ sở chính, chi nhánh và các công ty con, công ty thành viên (nếu có).
2. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát của doanh nghiệp.

	Tên
	Giới tính
	Vị trí trong doanh nghiệp
	Số căn cước công chứng minh thư nhân dân/Số hộ chiếu/Nơi cấp/Ngày cấp/Ngày hết hạn (nếu có)
	Địa chỉ liên lạc

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự.
4. Năng lực của nhân sự: Năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật, kinh nghiệm kinh doanh của nhân sự trong lĩnh vực đề nghị cấp phép hoặc khả năng tuyển dụng/thuê mướn nguồn nhân lực có kinh nghiệm/kỹ năng cần thiết.
Phần 3. Tài chính
1. Danh sách các tổ chức, cá nhân sở hữu từ 20% vốn điều lệ của doanh nghiệp (tại thời điểm nộp hồ sơ, cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp).

	

TT
	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số Giấy chứng nhận đầu tư/Số chứng minh thư nhân dâncăn cước/
Số Hộ chiếu
	Ngày cấp, nơi cấp và ngày hết hạn (nếu có)
	Địa chỉ giao dịch/địa chỉ liên lạc
	Tổng số vốn góp (trị giá bằng tiền và trị giá bằng % vốn điều lệ của doanh nghiệp)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


2. Kế hoạch chi tiết về chi phí đầu tư, yêu cầu vốn lưu động và phân bổ kinh phí từng năm trong 05 năm đầu tiên.
3. Chi tiết dự kiến kế hoạch tài chính gồm: Dự kiến nguồn vốn và số lượng vốn huy động từ từng nguồn; thời điểm bắt đầu huy động vốn và rót vốn; thời hạn hoàn trả dự kiến; lịch trình vay các khoản vay; quy định về quỹ dự phòng.
4. Kế hoạch quản lý rủi ro, bao gồm rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và rủi ro thay đổi chính sách.
Phần 4. Kế hoạch kinh doanh trong 5 năm đầu tiên
Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng:
1. Loại hình và phạm vi địa lý dự kiến thiết lập mạng.
2. Loại hình dịch vụ, phạm vi cung cấp dịch vụ
3. Kế hoạch thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ: Lịch trình dự kiến từng bước thực hiện sau khi nhận được Giấy phép, bao gồm nhưng không hạn chế trong các hoạt động sau: 
a) Thuê, mua thiết bị, nhận thiết bị;
b) Xác định địa điểm lắp đặt thiết bị và phương án xin phép sử dụng địa điểm;
c) Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể cáp) để thiết lập mạng; 
d) Giá dịch vụ;
e) Kế hoạch phát triển điểm cung cấp dịch vụ;
đ) Thủ tục giải quyết khiếu nại của khách hàng.
4. Dự kiến các đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ chính cho doanh nghiệp để triển khai giấp phép được cấp, kèm theo thoả thuận, biên bản, hợp đồng với các đối tác (nếu có).
5. Thị trường dự kiến và kế hoạch phát triển thị trường.
6. Dự báo doanh thu từng năm trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép.
7. Kế hoạch quản lý rủi ro, bao gồm rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và rủi ro thay đổi chính sách.
Đối với hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng
1. Dịch vụ viễn thông dự kiến cung cấp.
2. Phạm vi cung cấp dịch vụ.
3. Kế hoạch cung cấp dịch vụ: Lịch trình dự kiến từng bước thực hiện sau khi nhận được Giấy phép, bao gồm nhưng không hạn chế trong các hoạt động sau: 
a) Thuê, mua thiết bị, nhận thiết bị;
b) Xác định địa điểm lắp đặt thiết bị và phương án xin phép sử dụng địa điểm;
c) Kế hoạch phát triển điểm cung cấp dịch vụ;
d) Giá dịch vụ;
đ) Thủ tục giải quyết khiếu nại của khách hàng.
4. Dự kiến các đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ chính cho doanh nghiệp để triển khai giấy phép được cấp, kèm theo thoả thuận, biên bản, hợp đồng với các đối tác (nếu có).
5. Thị trường dự kiến và kế hoạch phát triển thị trường.
6. Dự báo doanh thu từng năm trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép. 
7. Kế hoạch quản lý rủi ro, bao gồm rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và rủi ro thay đổi chính sách.
8. Biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh dịch vụ.

                                                                                                      Mẫu số 07
	(TÊN DOANH NGHIỆP) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	
	……, ngày ….. tháng ….. năm……



KẾ HOẠCH KỸ THUẬT
TRONG 5 NĂM ĐẦU TIÊN CỦA (TÊN DOANH NGHIỆP)
(Từ tháng … năm … đến tháng … năm…
tài liệu kèm theo Đơn đề nghị … số … ngày … tháng… năm…)
____________
Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng 
1. Cấu hình mạng viễn thông 
a) Cấu hình mạng viễn thông dự kiến thiết lập: cấu hình dự kiến theo từng năm, cả phần chính và phần dự phòng;
b) Tổng thể cơ sở hạ tầng viễn thông (trong nước, quốc tế): dung lượng mạng, kế hoạch truyền dẫn, kế hoạch chuyển mạch, kế hoạch định tuyến, kế hoạch báo hiệu, kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động.
2. Thiết bị mạng 
Dự kiến vị trí lắp đặt thiết bị, chi tiết kỹ thuật mạng viễn thông (trạm cổng quốc tế, tổng đài nội hạt, tổng đài trung kế, tổng đài tandem, các tuyến cáp truyền dẫn mặt đất, các vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng vô tuyến, các thiết bị lắp đặt khác).
3. Năng lực mạng viễn thông và thiết bị viễn thông 
Phạm vi địa lý dự kiến thiết lập mạng khi bắt đầu hoạt động và kế hoạch phát triển cho 5 năm đầu tiên; dung lượng ban đầu; dự kiến nâng cấp, mở rộng dung lượng trong các năm tiếp theo cho đến hết thời hạn của giấp phép.
4. Tài nguyên viễn thông 
Dự kiến kho số viễn thông cần sử dụng, dự kiến tần số vô tuyến điện cần sử dụng, dự kiến tài nguyên Internet cần sử dụng.
5. Kết nối viễn thông 
Đề xuất kết nối với mạng viễn thông công cộng đã được cấp phép (các thông số báo hiệu, truyền dẫn, đồng bộ), cấu hình kết nối, yêu cầu giao diện điểm kết nối.
6. Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng mạng lưới
a) Công nghệ và cơ sở lựa chọn công nghệ sử dụng cho hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn, truy nhập nội hạt để thiết lập mạng viễn thông/cung cấp dịch vụ viễn thông;
b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan;
c) Hiệu suất mạng viễn thông và các chỉ số chất lượng mạng viễn thông;
d) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông.
7. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông. và an ninh thông tin
Dự kiến kế hoạch bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin: Tiêu chuẩn, quy chuẩn, phương án kỹ thuật dự kiến áp dụng.  
[bookmark: _Hlk161145051]Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng
1. Cấu hình hệ thống thiết bị viễn thông dự kiến thiết lập, dự kiến thuê của doanh nghiệp viễn thông  
a) Cấu hình hệ thống thiết bị viễn thông dự kiến thiết lập: cấu hình dự kiến theo từng năm trong 05 năm đầu tiên, cả phần chính và phần dự phòng;
b) Dự kiến vị trí lắp đặt thiết bị;
c) Dự kiến thuê mạng viễn thông, thiết bị viễn thông của doanh nghiệp viễn thông.
2. Tài nguyên viễn thông 
Dự kiến kho số viễn thông cần sử dụng, dự kiến tài nguyên Internet cần sử dụng.
3. Kết nối viễn thông 
Đề xuất kết nối với mạng viễn thông công cộng đã được cấp phép (các thông số báo hiệu, truyền dẫn, đồng bộ), cấu hình kết nối, yêu cầu giao diện điểm kết nối.
4. Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng dịch vụ 
a) Công nghệ và cơ sở lựa chọn công nghệ sử dụng cho hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ viễn thông;
b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan;
c) Chất lượng dịch vụ viễn thông tối thiểu;
d) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông.
5. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông. và an ninh thông tin
Dự kiến kế hoạch bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin: Tiêu chuẩn, quy chuẩn, phương án kỹ thuật dự kiến áp dụng.  
6. Bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ 
Dự kiến kế hoạch bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ: biện pháp, phương án dự kiến áp dụng./.  

Mẫu số 08
	(TÊN DOANH NGHIỆP) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	
	……, ngày ….. tháng ….. năm……



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
 (Từ tháng … năm … đến tháng … năm…) 
(tài liệu kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung/cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông số … ngày … tháng … năm …)
_________
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)
[bookmark: _Hlk161145036]
I. THÔNG TIN VỀ GIẤY PHÉP
Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng/Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng .....do…cấp ngày…tháng…năm …
II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP
Đối với Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng
1. Dung lượng mạng
Chi tiết và năng lực truyền dẫn, chuyển mạch, định tuyến, báo hiệu, hạ tầng viễn thông thụ động. 
2. Thiết bị mạng viễn thông 
a) Vị trí lắp đặt thiết bị, ;
b)c Chi tiết kỹ thuật mạng viễn thông (trạm cổng quốc tế, tổng đài nội hạt, tổng đài trung kế, tổng đài tandem, các tuyến cáp truyền dẫn mặt đất, các vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng vô tuyến, các thiết bị lắp đặt khác, số thuê bao viễn thông đã được cấp, số thuê bao viễn thông hiện đang và đưa vào sử dụng, tần số vô tuyến điện cần sử dụng…).
	3. Phạm vi phủ sóng của mạng viễn thông
	Phạm vi phủ sóng phát triển qua từng năm.
	4. Loại dịch vụ cung cấp, phạm vi đã cung cấp dịch vụ. 
5. Đối với từng dịch vụ đã cung cấp 
a) Thống kê số người sử dụng dịch vụ, số thuê bao, thị phần, doanh thu;
b) Hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông mẫu đang áp dụng;
c) Giá dịch vụ, chất lượng dịch vụ;
d) Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin khi cung cấp dịch vụ;
đ) Các vấn đề khác (nếu có).
6. Kết nối viễn thông 
a) Các doanh nghiệp viễn thông mà doanh nghiệp đã ký thoả thuận kết nối; 
b) Chi tiết kết nối viễn thông: báo hiệu, truyền dẫn, đồng bộ, cấu hình kết nối, dung lượng phục vụ kết nối, giao diện điểm kết nối.
7. Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng dịch vụ
a) Công nghệ sử dụng cho hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn, truy nhập nội hạt để thiết lập mạng viễn thông công cộng;
b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn viễn thông áp dụng;
c) Hiệu suất mạng viễn thông và các chỉ số chất lượng mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông tối thiểu;
d) Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông đang áp dụng.
8. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông. và an ninh thông tin
Kế hoạch bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin đang triển khai.
9. Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại năm gần thời điểm thực hiện Báo cáo này nhất.
10. Nhân lực 
Tình trạng nhân lực, năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật của nhân sự trong doanh nghiệp.
Đối với Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng
1. Loại dịch vụ cung cấp, phạm vi đã cung cấp dịch vụ. 
2. Đối với từng dịch vụ đã cung cấp
Thống kê số người sử dụng dịch vụ, số thuê bao, thị phần, doanh thu;
Hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông mẫu đang áp dụng;
Giá dịch vụ chất lượng dịch vụ;
Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin khi cung cấp dịch vụ;
	đ) Các vấn đề khác (nếu có).
3. Kết nối viễn thông 
Các doanh nghiệp viễn thông mà doanh nghiệp đã ký thoả thuận kết nối; 
Chi tiết kết nối viễn thông: báo hiệu, truyền dẫn, đồng bộ, cấu hình kết nối, dung lượng phục vụ kết nối, giao diện điểm kết nối.
4. Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng dịch vụ
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn viễn thông áp dụng;
- Hiệu suất mạng viễn thông và các chỉ số chất lượng mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông tối thiểu;
5. Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông đang áp dụng.
6. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông. và an ninh thông tin
Kế hoạch bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin đang triển khai.
7. Bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ 
Kế hoạch bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ đang triển khai.
8. Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại năm gần thời điểm thực hiện Báo cáo này nhất.
     9. Nhân lực
	Tình trạng nhân lực, năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật của nhân sự trong doanh nghiệp.
Trân trọng./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …..

	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)




                                                                                                                            Mẫu số 09
	(TÊN DOANH NGHIỆP) _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	
	……, ngày ….. tháng ….. năm……


CAM KẾT THỰC HIỆN
ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI MẠNG VIỄN THÔNG
(Tài liệu kèm theo Đơn đề nghị … số … ngày … tháng… năm…)
_________

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông).
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ……
Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư): …
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: ….. do …. cấp lần đầu ngày … tháng … năm …, đăng ký thay đổi lần thứ … ngày  ngày … tháng … năm …  tại …
Điện thoại: ………………. Fax: ................ Website  ………………….
Chấp hành Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội, Nghị định số … /2024/NĐ-CP ngày 06     tháng 4     năm 202411 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành một số điều của Luật viễn thông, (tên doanh nghiệp):
1. Cam kết thực hiện đúng các quy định tại Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộngcung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng;
2. Trong vòng 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, cam kết đầu tư để phát triểnthiết lập mạng viễn thông theo quy mô, phạm vi như sau:

	TT
	Phạm vi
	Quy mô
	Kinh phí đầu tư

	Năm thứ nhất
	
	
	

	Năm thứ hai
	
	
	

	Năm thứ ba
	
	
	


	(Tên doanh nghiệp) chịu trách nhiệm về nội dung đã cam kết trên đây và sẽ nộp phạtchịu xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về viễn thông và quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nếu vi phạm thực hiện Giấy phép./.  

	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


																		



















Mẫu số 10
	(TÊN DOANH NGHIỆP)
 _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THU HỒI 
GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
__________
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi bằng chữ in hoa).
2. Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định thành lập): ……..
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: … do……. cấp ngày … tháng … năm … tại ……………………………………………………………
4. Điện thoại: ……… Fax: ......................... Website ……………………
5. Thông tin về giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (Ggiấy phép thiết lập mạngcung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng/giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng số…..do….cấp ngày… tháng… năm):
6. Lý do đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông:….
Phần 2. Tài liệu kèm theo 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 3. Cam kết 
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
2. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



























Mẫu số 11
	(TÊN DOANH NGHIỆP) _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm ……



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẮP ĐẶT CÁP VIỄN THÔNG TRÊN BIỂN

			Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)

- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông…;
- Căn cứ ủy quyền của tổ chức nước ngoài đề nghị cấp phép cho tổ chức cá nhân Việt Nam để thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép (nếu có);
- (Tên tổ chức) đề nghị được cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tương đương khác), ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)  ………………………(hoặc……………………………………………………. 
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: …. do …. cấp ngày … tháng…… năm … tại ………………………………………………………….
4. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
5. Thông tin về người/tổ chức được ủy quyền (họ tên, chức vụ, quốc tịch số hộ chiếu (căn cước công dân/CMT)...
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép 
Loại giấy phép đề nghị được cấp phép:
Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển, (tên tổ chức/doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định trong giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển.

	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





	Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)







Mẫu số 12
	(TÊN DOANH NGHIỆP) _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm 20..



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
GIẤY PHÉP LẮP ĐẶT CÁP VIỄN THÔNG TRÊN BIỂN

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)

- Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
- Căn cứ ủy quyền của tổ chức nước ngoài đề nghị cấp phép cho tổ chức cá nhân Việt Nam để thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép (nếu có);
- (Tên tổ chức/doanh nghiệp) đề nghị được cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác, ghi bằng chữ in hoa)..............................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  hoặc  ghi tại tài liệu tương đương khác): ……..
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: … do……. cấp ngày … tháng … năm … tại ……………………………………………………………
4. Điện thoại: ……… Fax: ......................... Website ……………………
5. Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông đề nghị được sửa đổi, bổ sung:
Giấy phép (tên giấy phép)	 số … cấp ngày … tháng ….	năm 
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung
Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung: 
□ 1. Đổi tên tổ chức/doanh nghiệp đề nghị cấp; 
□ 2. Thay đổi thông tin tuyến cáp được lắp đặt;
□ 3. Lý do khác (ghi rõ) …………………………………………..
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1...................................................................................................................
2...................................................................................................................
3...................................................................................................................
4. .................................................................................................................
5. .................................................................................................................
6. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức/doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển, (tên tổ chức/doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và quy định trong giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)



Mẫu số 13
	(TÊN DOANH NGHIỆP) _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm 20



ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN
GIẤY PHÉP LẮP ĐẶT CÁP VIỄN THÔNG TRÊN BIỂN
__________
Kính gửi: Cục Viễn thông.
- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Căn cứ ủy quyền của tổ chức nước ngoài đề nghị cấp phép cho tổ chức cá nhân Việt Nam để thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép (nếu có);
- (Tên tổ chức) đề nghị được gia hạn cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các tài liệu tương đương khác, ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở chính (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư):..…
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: ….. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại …………………………………………………………………..
4. Điện thoại: ……………. Fax: .....................Website …….…………
5. Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển đề nghị được gia hạn:
Giấy phép (tên giấy phép) 	số	….cấp ngày	 ….tháng ….năm …..
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị gia hạn 
Lý do đề nghị gia hạn ……………
Thời hạn đề nghị được gia hạn:    …. ngày …. tháng…năm…
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Việt Nam và các quy định trong giấy phép lắp đặt cáp viễn thông được gia hạn.
 
	Nơinhận:
-Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)






Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

                                                                                       Mẫu số 14
Văn bản đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam của tổ chức đã được cấp Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển

	(TÊN TỔ CHỨC)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm 20……

	
	



Kính gửi:  Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)

- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Phần 1. Thông tin  
1. Tên tổ chức: ……………………………………………………………….
(Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tương đương khác), ghi bằng chữ in hoa tiếng Việt)
2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………….
(Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
3. Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển số: ………/GP-BTTTT           cấp ngày ….. tháng …. năm ………;
4. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
5. Thông tin về người/tổ chức được ủy quyền (họ tên, chức vụ, quốc tịch số hộ chiếu (căn cước công dân/CMT)...
Phần 2. Mô tả chi tiết đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam
1. Mục đích đề nghị cho phép tàu vào vùng biển Việt Nam: Khảo sát/ Lắp đặt/ Bảo dưỡng/ Sửa chữa/ Thu hồi tuyến cáp viễn thông trên biển ….(tên tuyến cáp);
2. Nhà thầu thi công:…………….
3. Thời gian tàu hoạt động trong vùng biển Việt Nam: Từ ngày …/…/….. đến ngày …/…/…..  
4. Thông tin chi tiết về phân đoạn tuyến cáp tàu thực hiện hoạt động Khảo sát/ Lắp đặt/ Bảo dưỡng/ Sửa chữa/ Thu hồi
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1. Bản sao Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển đã được cấp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển và thông số kỹ thuật của tàu dự kiến vào vùng biển Việt Nam;
3. Danh sách thuỷ thủ đoàn và thông tin về thời gian dự kiến nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh, mục đích, nơi ở của thành viên thuỷ thủ đoàn (nếu nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam);
4. Kế hoạch thi công: lịch trình chi tiết, phương án thi công, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, tọa độ vị trí thực hiện hoạt động Khảo sát/ Lắp đặt/ Bảo dưỡng/ Sửa chữa/ Thu hồi tuyến cáp;
5. Thông báo chính thức về sự cố tuyến cáp do Trung tâm vận hành và quản lý tuyến cáp ban hành (trường hợp tàu vào để sửa chữa);
6. Thông báo việc ngừng khai thác tuyến cáp do các chủ sở hữu tuyến cáp ban hành (trường hợp tàu vào để thu hồi);
7. Hợp đồng ủy quyền của tổ chức nước ngoài đã được cấp Giấy phép lắp đặt đặt cáp viễn thông trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện các thủ tục đề nghị cho phép tàu vào vùng biển Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (nếu có).
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức) cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam và các tài liệu kèm theo.
2. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của luật pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với tàu nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam cũng như các quy định trong văn bản này và chịu mọi trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm nào.
3. Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn, an ninh trên biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, an toàn cho người và phương tiện trong quá trình hoạt động trong vùng biển Việt Nam.
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP TÀU, THUYỀN VÀO VÙNG BIỂN VIỆT NAM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





	Đầu mối liên hệ của tổ chức đề nghị cho phép tàu vào (ghi rõ họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)







Mẫu số 15
	(TÊN TỔ CHỨC)
 _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm ……



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG

Kính gửi: Cục Viễn thông.

- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- (Tên tổ chức) đề nghị được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ………………….
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …………………………………………….
3. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….………………………….
4. Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhdoanh nghiệp số: …. do …. cấp ngày … tháng…… năm … tại ……………………………………………
5. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép 
1. Chủ mạng và các thành viên của mạng.
2. Mục đích thiết lập mạng.
3. Loại mạng.
4. Phạm vi hoạt động.
5. Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, (tên tổ chức) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về viễn thông và các quy định trong giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.

	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





	
                                                                                                 Mẫu số 16                          
	(TÊN TỔ CHỨC)
 _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm …….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)

- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
             - (Tên tổ chức) đề nghị được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sửa đổi, bổ sung như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ………………….
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….………………………….
4. Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhdoanh nghiệp số: …. do …. cấp ngày … tháng…… năm … tại …………………
5. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
6. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng đề nghị được sửa đổi bổ sung: 
Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng số … cấp ngày … tháng ….năm ….
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung
        Lý do và các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: ……………………
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1...................................................................................................................
2...................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức) cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sửa đổi, bổ sung và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sửa đổi, bổ sung, (tên tổ chức) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về viễn thông và các quy định trong giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sửa đổi, bổ sung./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)







Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)










	


                                                                                                               Mẫu số 17      
	(TÊN TỔ CHỨC)
 _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm …….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN
GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG
__________
Kính gửi: Cục Viễn thông.
- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
        - (Tên tổ chức) đề nghị được cấp gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ………………….
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….………………………
4. Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhdoanh nghiệp số: …. do …. cấp ngày … tháng…… năm … tại ………………………
5. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
6. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng đề nghị được gia hạn:
Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng số	….cấp ngày …. tháng …. năm …..
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị gia hạn 
Lý do đề nghị gia hạn: ……………
Thời hạn đề nghị được gia hạn: …. ngày …. tháng… năm…
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, (tên tổ chức) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Việt Nam về viễn thông và các quy định trong giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng được gia hạn.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)






Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)


                                                                                                       Mẫu số 18
	(TÊN DOANH NGHIỆP) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm ……



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THỬ NGHIỆM MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)

- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhdoanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) ……………………………………………………………………………. 
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: …. do …. cấp ngày … tháng…… năm … tại ………………………………………………………….
4. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép 
1. Mục đích thử nghiệm.
2. Loại mạng.
3. Loại dịch vụ.
4. Phạm vi.
5. Quy mô.
6. Đối tượng.
7. Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về viễn thông và các quy định trong giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





	Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)



 


                                                                                                 Mẫu số 198a                          
	(TÊN TỔ CHỨC)
 _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm …….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP 
THỬ NGHIỆM MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kính gửi: Cục Viễn thông.
- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
             - (Tên tổ chức) đề nghị được cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông sửa đổi, bổ sung như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
3. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ………………….
4. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….………………………….
4. Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …. do …. cấp ngày … tháng…… năm … tại …………………
5. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
6. Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông đề nghị được sửa đổi, bổ sung: 
Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông số … cấp ngày … tháng ….năm ….
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung
        Lý do và các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: ……………………
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1...................................................................................................................
2...................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức) cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông sửa đổi, bổ sung và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông sửa đổi, bổ sung, (tên tổ chức) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về viễn thông và các quy định trong giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông sửa đổi, bổ sung./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)







Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)



                                                                                
      Mẫu số 19            20           
	(TÊN DOANH NGHIỆP) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm …….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN
GIẤY PHÉP THỬ NGHIỆM MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
__________
Kính gửi: Cục Viễn thông.
- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở chính (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhdoanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư):..…
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: ….. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại …………………………………………………………………..
4. Điện thoại: ……………. Fax: .....................Website …….…………
5. Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông đề nghị được gia hạn:
Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông	số …. cấp ngày .…. tháng …. năm …..
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị gia hạn 
Lý do đề nghị gia hạn ……………
Thời hạn đề nghị được gia hạn:  …. ngày …. tháng … năm…
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Việt Nam về viễn thông và các quy định trong giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông được gia hạn.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)







Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)


                                                                                                      Mẫu số 210
	(TÊN TỔ CHỨC)
 _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm ……



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG CẤP CHO ĐÀI PHÁT THANH QUỐC GIA, ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA

Kính gửi: Cục Viễn thông.

- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- (Tên tổ chức) đề nghị được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….…………………………. 
3. Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động số: …. do …. cấp ngày … tháng…… năm … tại…………………………………………
4. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép 
1. Mục đích thiết lập mạng.
2. Loại mạng.
3. Đối tượng phục vụ của mạng.
4. Phạm vi hoạt động.
5. Thời hạn đề nghị cấp phép: … năm … tháng
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia, (tên tổ chức) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về viễn thông và các quy định trong giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh, đài truyền hình quốc gia.

	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





	Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)













                                                                                          
      Mẫu số 221                      
	(TÊN TỔ CHỨC)
 _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_____________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm …….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG CẤP CHO ĐÀI PHÁT THANH QUỐC GIA, ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)

- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
        - Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
        - (Tên tổ chức) đề nghị được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia sửa đổi, bổ sung như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….………………………….
3. Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động số: …. do …. cấp ngày … tháng…… năm … tại ……………………………………………
4. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
5. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia đề nghị được sửa đổi, bổ sung: 
Giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia số … cấp ngày … tháng ….	năm ….
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung
Lý do và các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: ……………………
Phần 3. Tài liệu kèm theo
1...................................................................................................................
2...................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức) cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông sửa đổi, bổ sung, (tên tổ chức) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về viễn thông và các quy định trong giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia sửa đổi, bổ sung./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)







Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)






	


                                                                                               



  Mẫu số 223                      
	(TÊN TỔ CHỨC)
 _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	_______________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm …….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN
GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG CẤP CHO ĐÀI PHÁT THANH QUỐC GIA, ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA
__________
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)
- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- (Tên tổ chức) đề nghị được cấp gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………….…………………………. 
3. Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động số: …. do …. cấp ngày … tháng…… năm … tại ……………………………………………
4. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
5. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia đề nghị được gia hạn:
Giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia số	….cấp ngày …. tháng …. năm …..
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị gia hạn 
Lý do đề nghị gia hạn: ……………
Thời hạn đề nghị được gia hạn: …. ngày …. tháng… năm…
Phần 3. Tài liệu kèm theo 
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
Phần 4. Cam kết 
(Tên tổ chức) xin cam kết:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia và các tài liệu kèm theo.
2. Nếu được cấp gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia, (tên tổ chức) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Việt Nam về viễn thông và các quy định trong giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia được gia hạn.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)






Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)






Mẫu số 243
	(TÊN DOANH NGHIỆP)
 _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	____________________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm …….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
__________
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông)
- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- (Tên doanh nghiệp) đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (Tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp//Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)  ……………………………………………………………………………. 
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: …. do …. cấp ngày … tháng…… năm … tại ………………………………………………………….
4. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông 
1. Thông tin về dịch vụ
- Loại hình dịch vụ viễn thông cung cấp. 
- Đối tượng khách hàng dự kiến hướng tới (khách hàng cá nhân, khu vực tư nhân, cơ quan nhà nước) đối với trường hợp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu. 
2. Mô tả thông tin về hệ thống thiết bị viễn thông dự kiến thiết lập, dự kiến thuê để phục vụ cung cấp dịch vụ viễn thông.
a) Trường hợp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, mô tả các thông tin sau:
- Thông tin về các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam được sử dụng để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu bao gồm: địa chỉ đặt trung tâm dữ liệu; doanh nghiệp sở hữu, quản lý trung tâm dữ liệu trong trường hợp thuê trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp khác;
- Thông tin về các trung tâm dữ liệu đặt tại nước ngoài được sử dụng để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu bao gồm: tên quốc gia đặt trung tâm dữ liệu; tổ chức nước ngoài sở hữu, quản lý trung tâm dữ liệu trong trường hợp thuê trung tâm dữ liệu của tổ chức nước ngoài;
- Thông tin chi tiết về các hạ tầng trung tâm dữ liệu sở hữu, quản lý hoặc đi thuê được sử dụng để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu bao gồm: quy mô (diện tích mặt sàn), năng lực lưu trữ, xử lý (số lượng máy chủ, số lượng tủ Rack), mức tiêu thụ điện năng (công suất tiêu thụ điện - MW);
- Thông tin về kết nối Internet của các trung tâm dữ liệu do doanh nghiệp sở hữu, quản lý bao gồm: dung lượng kết nối (kết nối trong nước, kết nối quốc tế); tên doanh nghiệp viễn thông cung cấp đường truyền kết nối Internet (nếu không tự thiết lập đường truyền).
b) Trường hợp cung cấp các dịch vụ viễn thông khác, mô tả các thông tin sau:
- Cấu hình hệ thống thiết bị viễn thông dự kiến thiết lập, dự kiến thuê của doanh nghiệp viễn thông;
	- Dự kiến vị trí lắp đặt thiết bị;
- Dự kiến thuê mạng viễn thông, thiết bị viễn thông của doanh nghiệp viễn thông.
3. Mô tả các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan
Trường hợp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, mô tả các thông tin về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng trung tâm dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan khác mà doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng khi cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu; mô tả các cam kết về chất lượng dịch vụ (SLA) đối với dịch vụ cung cấp.
4. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an toàn thông tin mạng
Dự kiến kế hoạch bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an toàn thông tin mạng: Tiêu chuẩn, quy chuẩn, phương án kỹ thuật dự kiến áp dụng.  
Phần 3. Cam kết 
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết: 
- Đã hiểu và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật 
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


Đầu mối liên hệ về hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)


Mẫu số 254 
	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 CỤC VIỄN THÔNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /GCN-CVT
	………….., ngày    tháng    năm


 	
[bookmark: loai_3_name]GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
Cấp lần đầu ngày ……. tháng ….. năm……..
Cấp sửa đổi/bổ sung lần …., ngày ……. tháng ..... năm …. (nếu có)

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số …../2024/NĐ-CP ngày …… tháng ….. năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông;
Căn cứ Nghị định số …/20…./NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số     /QĐ-BTTTT ngày……tháng…… năm….  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
Xét đề nghị của (tên doanh nghiệp);
Theo đề nghị của Trưởng phòng …
QUYẾT ĐỊNH:
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:
1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp đăng ký cung cấp dịch vụ:
- Tên đầy đủ:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư/ Quyết định thành lập số: .... do .... cấp ngày ... tháng ... năm ...
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:                  Fax:
- Website:                     
- Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông số …. do …. cấp ngày …. tháng …. năm…
2. Chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông như sau (bao gồm cả bổ sung/sửa đổi):
- Tên dịch vụ viễn thông cung cấp:
3. Tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông phải thực hiện đúng các quy định của Luật Viễn thông và văn bản quy định chi tiết khi cung cấp dịch vụ viễn thông.
	 Nơi nhận:
- Tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận;
- Sở TTTT tỉnh, thành phố (nơi tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép đóng trụ sở);
- Thứ trưởng;
- Thanh tra Bộ;
- Cục trưởng;
- Lưu: VT, ....(02).
	CỤC TRƯỞNG
(Ký tên đóng dấu)




Mẫu số 265
	(TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP)
 _______
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

	Số: ………..
	……, ngày ….. tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
__________
Kính gửi: Cục Viễn thông
- Căn cứ Luật viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
- Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
	- (Tên tổ chức/doanh nghiệp) đề nghị thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông như sau:
Phần 1. Thông tin chung 
1. Tên tổ chức/doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt, chữ in hoa: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam; tên theo giấy tờ pháp lý thành lập đối với tổ chức tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam)
.……………………………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính: (Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu có); địa chỉ nơi đăng ký hoạt động đối với tổ chức tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam)
……………………………………………………………………………. 
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: …. do …. cấp ngày … tháng…… năm … tại …………………………………………………………. (đối với doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam)
4. Điện thoại: …………………. Fax: 	………… Website ……………
Phần 2. Mô tả tóm tắt về hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông 
1. Loại hình dịch vụ viễn thông cung cấp. Đối tượng khách hàng dự kiến hướng tới (khách hàng cá nhân, khu vực tư nhân, cơ quan nhà nước) đối với trường hợp doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hoặc trường hợp tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây qua biên giới đến người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. 
2. Mô tả thông tin về hệ thống thiết bị viễn thông dự kiến thiết lập, dự kiến thuê để phục vụ cung cấp dịch vụ viễn thông.
a) Trường hợp doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ dịch vụ điện toán đám mây; tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây qua biên giới đến người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam, mô tả các thông tin sau: Thông tin về các trung tâm dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam (nếu có)  được sử dụng để cung cấp dịch vụ điện toán đám mây bao gồm: địa chỉ đặt trung tâm dữ liệu; doanh nghiệp sở hữu, quản lý trung tâm dữ liệu trong trường hợp thuê trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp khác;
b) Trường hợp cung cấp dịch vụ viễn thông khác ngoài trường hợp tại điểm a khoản này phải thực hiện thủ tục thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông
- Cấu hình hệ thống thiết bị viễn thông dự kiến thiết lập, dự kiến thuê của doanh nghiệp viễn thông;  
- Dự kiến vị trí lắp đặt thiết bị;
- Dự kiến thuê mạng viễn thông, thiết bị viễn thông của doanh nghiệp viễn thông.
3. Mô tả thông tin về chất lượng dịch vụ
- Mô tả các thông tin về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan mà doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng khi cung cấp dịch vụ.
- Mô tả cụ thể các cam kết về chất lượng dịch vụ (SLA) đối với từng dịch vụ cung cấp khi cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ trung tâm dữ liệu.
- Công bố thông tin về chất lượng dịch vụ theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 28 Luật Viễn thông khi cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet.
4. Mô tả thông tin về đầu mối liên hệ trong quá trình cung cấp dịch vụ viễn thông đối với tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây qua biên giới đến người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam
- Tên tổ chức, cá nhân đại diện liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông:  ....................................................................................................................
- Địa chỉ tại Việt Nam (nếu có):  ............................................................
- Email:  .............................................................................................
- Điện thoại liên hệ:.................................................................................
Phần 3. Cam kết 
(Tên, tổ chức doanh nghiệp) xin cam kết:
- Đã hiểu và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật 
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông.
	Nơi nhận:
- Như trên;
…………….
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)






Đầu mối liên hệ về hồ sơ thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)
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GIẤY PHÉP Mẫu số 2627

CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÓ HẠ TẦNG MẠNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm …)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm …
Cấp sửa đổi, bổ sung/ gia hạn/ cấp lại ngày … tháng … năm …
(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)

		 - Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
     - Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật viễn thông; 
Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
        - Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
         - Xét đơn kèm Hồ sơ đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi, bổ sung/ cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng số ngày … tháng ... năm ... của (tên doanh nghiệp) (sau đây gọi là Hồ sơ);
	Theo đề nghị của (Thủ trưởng đơn vị chuyên môn về cấp giấy phép viễn thông).
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Điều 1. Doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):	
Tên giao dịch: 		
Tên giao dịch quốc tế:	
Tên viết tắt: 			
Địa chỉ trụ sở chính:     
Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số … do … cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ..…., thay đổi lần thứ … ngày … tháng … năm … (sau đây gọi là Doanh nghiệp) được cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng theo các quy định sau:
1. Loại mạng viễn thông công cộng và phạm vi thiết lập mạng:41

a)  Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất/ di động mặt đất/ cố định vệ tinh/ di động vệ tinh sử dụng/ không sử dụng băng tần số được cấp phép cho Doanh nghiệp, sử dụng/ không sử dụng kênh tần số được cấp phép cho Doanh nghiệp.
 Doanh nghiệp được quyền cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê cơ sở hạ tầng viễn thông của mình.
b) Phạm vi thiết lập mạng viễn thông công cộng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng trong phạm vi một tỉnh, thành phố/ khu vực gồm … tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/ toàn quốc (Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại Phụ lục của Giấy phép này).

2. Loại dịch vụ viễn thông và phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông:
a) Loại dịch vụ viễn thông:  Doanh nghiệp được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng nêu tại khoản 1 Điều này bao gồm các dịch vụ: …
b) Phạm vi liên lạc: (trong nước, quốc tế).
c) Phạm vi cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông trong phạm vi một tỉnh, thành phố/ khu vực gồm … tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/ toàn quốc (Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại Phụ lục của Giấy phép này).

3. Phạm vi thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng trong phạm vi một tỉnh, thành phố/ khu vực gồm … tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/ toàn quốc (Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại Phụ lục của Giấy phép này).
4. Phương thức cung cấp dịch vụ: Trực tiếp/ Bán lại
5. Kết nối: Doanh nghiệp được kết nối mạng viễn thông công cộng được thiết lập theo Giấy phép này với các mạng viễn thông công cộng khác, có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn thông khác kết nối vào mạng viễn thông công cộng được thiết lập theo Giấy phép này theo các quy định về quản lý kết nối viễn thông.
6. Kho số viễn thông: Doanh nghiệp được/ không được cấp và sử dụng mã, số, điểm báo hiệu và số thuê bao viễn thông theo quy hoạch và quy định quản lý kho số viễn thông
7. Tài nguyên Internet: Doanh nghiệp được/ không được cấp và sử dụng tài nguyên Internet theo quy hoạch và quy định về quản lý tài nguyên Internet.
8. Tần số vô tuyến điện: 
- Doanh nghiệp được phép sử dụng các băng tần …/ kênh tần … để triển khai thiết lập mạng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại các Phụ lục … của Giấy phép này. (Đối với Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng viễn thông sử dụng băng tần/ kênh tần số vô tuyến điện được cấp phép cho Doanh nghiệp)
- Doanh nghiệp không được cấp và sử dụng băng tần số vô tuyến điện và kênh tần số vô tuyến điện theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện. (Đối với Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng không sử dụng băng tần/ kênh tần số vô tuyến điện được cấp phép cho Doanh nghiệp).
Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, Doanh nghiệp có trách nhiệm:
1. Triển khai giấy phép: 
a) Thực hiện đầu tư thiết lập mạng viễn thông công cộng đáp ứng điều kiện triển khai mạng viễn thông theo các Phụ lục … của Giấy phép này.
b) Phát triển mạng viễn thông công cộng, cung cấp dịch vụ viễn thông phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.
2. Giá dịch vụ viễn thông và khuyến mại: Thực hiện các quy định về quản lý giá dịch vụ viễn thông và khuyến mại trong viễn thông và các quy định của pháp luật khác có liên quan
3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn viễn thông, chất lượng dịch vụ viễn thông:
a) Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong việc thiết lập mạng viễn thông công cộng, cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật;
  b) Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.
4. Thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin; chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.
5. Thực hiện hoạt động viễn thông công ích và các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo quy định của pháp luật.
9. Có phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ việc báo cáo số liệu bằng phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về viễn thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
10. Công bố nội dung Giấy phép này theo quy định tại Điều … Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông.
11. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí và đóng góp tài chính vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo quy định của pháp luật.
12. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày … ./.

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: các nội dung in nghiêng, nội dung Phụ lục được quy định phụ thuộc vào từng giấy phép cụ thể42
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GIẤY PHÉP Mẫu số 2728

CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHÔNG CÓ HẠ TẦNG MẠNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm …)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm …
Cấp sửa đổi, bổ sung/ gia hạn/ cấp lại ngày … tháng … năm …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

       Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
     Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
	Căn cứ Nghị định số …/2024/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông;
	Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
	Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
	Xét đơn kèm Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng số ngày … tháng ... năm ... của (tên doanh nghiệp) (sau đây gọi là Hồ sơ);
	Theo đề nghị của (Thủ trưởng đơn vị chuyên môn về cấp giấy phép viễn thông).
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Điều 1. Doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):	
Tên giao dịch: 		
Tên giao dịch quốc tế:	
Tên viết tắt: 			
Địa chỉ trụ sở chính:     
Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số … do … cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ..…., cấp lần thứ … ngày … tháng … năm … (sau đây gọi là Doanh nghiệp) được cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng theo các quy định sau:
1. Loại hình Loại ddịch vụ viễn thông và phạm vi cung cấp dịch vụ: 
a) Loại dịch vụ viễn thông: Doanh nghiệp được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất/ di động mặt đất/ cố định vệ tinh/ di động vệ tinh sau: …
b) Phạm vi liên lạc: Trong nước/quốc tế.
c) Phạm vi cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông trong phạm vi một tỉnh, thành phố/ khu vực gồm … tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/ toàn quốc (Danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông quy định tại Phụ lục của Giấy phép này). 

2. Phương thức cung cấp dịch vụ: Trực tiếp/ bán lại
3. Đường truyền dẫn và kết nối viễn thông: Doanh nghiệp được quyền xây dựng, lắp đặt, sở hữu hệ thống thiết bị viễn thông và đường truyền dẫn trong phạm vi cơ sở và điểm phục vụ công cộng của mình để cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông; thuê đường truyền dẫn để kết nối hệ thống thiết bị viễn thông, các cơ sở, điểm phục vụ công cộng của mình với nhau và với mạng viễn thông công cộng của doanh nghiệp viễn thông khác; được thuê đường truyền dẫn hoặc mua lưu lượng, dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông khác để bán lại cho người sử dụng dịch vụ viễn thông; doanh nghiệp viễn thông khác thuê lại cơ sở hạ tầng viễn thông mà mình đã thuê nếu được doanh nghiệp viễn thông cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông đồng ý. Doanh nghiệp viễn thông có quyền kết nối mạng viễn thông của mình với mạng, dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông khác; có nghĩa vụ cho doanh nghiệp viễn thông khác kết nối vào hệ thống thiết bị và dịch vụ viễn thông được cung cấp theo Giấy phép này theo các quy định về quản lý kết nối viễn thông.
4. Kho số viễn thông: Doanh nghiệp được/ không được cấp và sử dụng mã, số, điểm báo hiệu và số thuê bao viễn thông theo quy hoạch và quy định quản lý kho số viễn thông
5. Tài nguyên Internet: Doanh nghiệp được/ không được cấp và sử dụng tài nguyên Internet theo quy hoạch và quy định về quản lý tài nguyên Internet.
Điều 2: Ngoài các quy định tại Điều 1, Doanh nghiệp có trách nhiệm:
1. Triển khai giấy phép: Đầu tư, triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông theo các nội dung của giấy phép này phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam. 
2. Giá dịch vụ viễn thông và khuyến mại: Thực hiện các quy định về quản lý giá dịch vụ và khuyến mại trong viễn thông và các quy định của pháp luật khác có liên quan
3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn và chất lượng dịch vụ viễn thông: Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép theo quy định của pháp luật và thực hiện các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.
4. Tuân thủ các quy chuẩn quốc gia trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông và thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng viễn thông;
5. Thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin, chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.
6. Thực hiện hoạt động viễn thông công ích và các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _GoBack]7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo quy định của pháp luật.
10. Có phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ việc báo cáo số liệu bằng phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về viễn thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
11. Công bố nội dung Giấy phép này theo quy định tại Điều … Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông.
12. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí và đóng góp tài chính vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo quy định của pháp luật.
13. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ……………/.

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
(ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 2829

	  (CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: …
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày        tháng       năm    


GIẤY PHÉP
LẮP ĐẶT CÁP VIỄN THÔNG TRÊN BIỂN 
   (Có giá trị đến hết ngày    tháng …. năm …)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm …
      Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất ngày        tháng      năm ….
(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
                                       
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số …/2024/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông;
Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
Xét Đơn số ……ngày …. tháng …. năm ….. kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển đối với tuyến cáp ….(tên tuyến cáp)….và hồ sơ bổ sung số ..... ngày ... tháng ... năm 20…. của …tên tổ chức/doanh nghiệp… (sau đây gọi tắt là Hồ sơ);
Theo đề nghị của (Thủ trưởng đơn vị chuyên môn về cấp giấy phép viễn thông).
NAY CHO PHÉP
Điều 1. Tổ chức/Doanh nghiệp: (viết bằng chữ in hoa):	
Tên giao dịch: 		
Tên giao dịch quốc tế:	
Tên viết tắt: 			
  Quyết định thành lập, Quyết định quy định về chức năng nhiệm vụ của Tổ chức, Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư  số...... do .......cấp ngày ... tháng ... năm ..…. , có trụ sở chính tại …….. được lắp đặt cáp viễn thông trên biển cập bờ/đi qua vùng biển Việt Nam theo các quy định sau:
1. Tên tuyến cáp:…………..
2. Thông tin sở hữu tuyến cáp: theo danh sách tại Phụ lục 1 đính kèm Giấy phép này.
3. Mục đích lắp đặt: Đáp ứng nhu cầu truyền dẫn viễn thông quốc tế. 
4. Phạm vi lắp đặt: Phần nằm trong vùng biển Việt Nam của tuyến cáp viễn thông trên biển theo sơ đồ tại Phụ lục 2 đính kèm Giấy phép này.
5. Đảm bảo an toàn: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho hoạt động của tuyến cáp, kịp thời thời sửa chữa, khôi phục hoạt động của tuyến cáp khi có sự cố xảy ra.
6. Triển khai tuyến cáp:
6.1. Trong quá trình tiến hành khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam, (Tên tổ chức/doanh nghiệp), các thành viên đồng sở hữu tuyến cáp và đơn vị thi công tuyến cáp có trách nhiệm tuân thủ các qui định của pháp luật Việt Nam, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển, phương tiện và tàu thuyền hoạt động trên biển. (Tên tổ chức/doanh nghiệp) cùng đơn vị thi công tuyến cáp không được:
a. Gây ô nhiễm môi trường biển.
b. Thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác ngoài việc khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp.
6.2. Thông báo bằng văn bản ngày chính thức khai thác tuyến cáp (RFS Date) tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) theo quy định.
Điều 2. Ngoài các quy định tại Điều 1, (tên tổ chức/doanh nghiệp), các thành viên đồng sở hữu tuyến cáp và đơn vị thi công lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp có nghĩa vụ: 
1. Thực hiện thủ tục đề nghị giao khu vực biển để lắp đặt cáp viễn thông trên biển theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
2. Làm việc và ký thoả thuận với các bên liên quan của Việt Nam để đảm bảo an toàn cho các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển trước khi triển khai hoạt động khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp.
3. Thực hiện việc xin phép cho tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam để thực hiện hoạt động khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp theo qui định của pháp luật Việt Nam.
4. Thực hiện các quy định và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền trong quá trình tiến hành khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam.
5. Thông báo bằng văn bản về kết quả khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thu hồi tuyến cáp trong vùng biển Việt Nam tới các cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền;
6. Nộp đầy đủ, đúng hạn lệ phí, phí quyền hoạt động viễn thông theo quy định.
7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
(ký tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐỒNG SỞ HỮU 
TUYẾN CÁP …TÊN TUYẾN CÁP…
(đính kèm Giấy phép số  … ngày      tháng        năm …..)

	STT
	TÊN THÀNH VIÊN
	TỶ LỆ GÓP VỐN (GIÁ TRỊ VÀ %)
	TỶ LỆ SỞ HỮU DUNG LƯỢNG (GIÁ TRỊ VÀ %)
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	….
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	



PHỤ LỤC 2
SƠ ĐỒ TUYẾN CÁP VIỄN THÔNG …(TÊN TUYẾN CÁP)…. TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
(đính kèm Giấy phép số  …  ngày         /       /20....)

	


Mẫu số 2930

	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC VIỄN THÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /CVT-CPTN
	Hà Nội, ngày       tháng     năm 20…

	V/v cho phép tàu vào khảo sát/lắp đặt/sửa chữa/thu hồi tuyến cáp …. trong vùng biển Việt Nam.
	


Kính gửi: (Tên Tổ chức)
Xét đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam số…….ngày …tháng ….năm…kèm theo hồ sơ đề nghị cho phép tàu vào vùng biển Việt Nam để khảo sát / lắp đặt / bảo dưỡng / sửa chữa / thu hồi tuyến cáp viễn thông trên biển (tên tuyến cáp) của (tên tổ chức).
Căn cứ quy định tại …. khoản …. Điều ... Nghị định số …../2024/NĐ-CP, Giấy phép số ……./GP-BTTTT cấp ngày …tháng…năm 20…. của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 
1. Cho phép tàu (tên tàu, thuyền) được vào vùng biển Việt Nam để khảo sát / lắp đặt / bảo dưỡng / sửa chữa / thu hồi tuyến cáp (tên tuyến cáp), cụ thể như sau: 
a. Thời gian khảo sát / lắp đặt / bảo dưỡng / sửa chữa / thu hồi: Từ ngày …/…/20…. đến ngày ……/…/20... 
b. Tọa độ vị trí thực hiện khảo sát / lắp đặt / bảo dưỡng / sửa chữa / thu hồi, giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, thông số kỹ thuật của tàu (tên tàu, thuyền) và danh sách thủy thủ đoàn như đính kèm văn bản này.
2. Trong thời gian tiến hành hoạt động khảo sát / lắp đặt / bảo dưỡng / sửa chữa / thu hồi tuyến cáp nêu trên, (Tên tổ chức), tàu (tên tàu, thuyền) và thủy thủ đoàn không được thực hiện các hoạt động sau:
a. Làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và lợi ích của Việt Nam;
b. Gây ô nhiễm biển;
c. Ảnh hưởng đến các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển;
d. Nhập cảnh, quá cảnh, cập bờ, lưu trú trên bờ Việt Nam (trừ trường hợp đã được phép hoặc trường hợp bất khả kháng);
e. Thực hiện các hoạt động khác ngoài mục đích đã đề xuất tại văn bản đề nghị cho phép tàu, thuyền vào vùng biển Việt Nam số………….ngày …/…/20…
Nếu vi phạm một trong các hoạt động nêu trên, (Tên tổ chức) và (Nhà thầu thi công) phải chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại đối với hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
3. Trong thời gian tiến hành khảo sát / lắp đặt / bảo dưỡng / sửa chữa / thu hồi tuyến cáp nêu trên, (Tên tổ chức) có trách nhiệm:
· Thiết lập báo hiệu hàng hải và ra thông báo hàng hải đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ.
· Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho Cục Viễn thông và các cơ quan chức năng liên quan của Bộ Quốc phòng khi có thay đổi, điều chỉnh về trang bị kỹ thuật tàu, danh sách thủy thủ đoàn và phải thông báo vị trí hoạt động của tàu khi có yêu cầu.
· Yêu cầu (Nhà thầu thi công), tàu (tên tàu, thuyền) và thủy thủ đoàn tuân thủ các nội dung sau:
· Cam kết thực hiện mọi quy định của luật pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với tàu nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam cũng như các quy định trong văn bản này và chịu mọi trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm nào;
· Chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng của Việt Nam; 
· Tàu (tên tàu, thuyền) phải xuất trình văn bản chấp thuận này cùng các tài liệu pháp lý khác có liên quan khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước Việt Nam;
· Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn, an ninh trên biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, an toàn cho người và phương tiện trong quá trình hoạt động trong vùng biển Việt Nam.
4. Sau khi kết thúc hoạt động khảo sát / lắp đặt / bảo dưỡng / sửa chữa / thu hồi tuyến cáp nhưng không chậm hơn 45 ngày kể từ ngày hết hạn khoảng thời gian quy định tại điểm a mục 1 công văn này, (Tên tổ chức) có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản tới Cục Viễn thông về kết quả của hoạt động khảo sát / lắp đặt / bảo dưỡng / sửa chữa / thu hồi tuyến cáp theo quy định tại khoản 10 Điều 42 Nghị định …../2024/NĐ-CP.
Trân trọng./.
	Nơi nhận:
· Như trên;
· Thứ trưởng …. (để b/c);
· Cục trưởng (để b/c);
· Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc Phòng (để biết);
· BTL: HQ, CSB, BĐBP (để p/h);
· Phòng KHTC (để thực hiện);
· Lưu: VT, CPTN.
Đính kèm: 
· Tọa độ vị trí thực hiện khảo sát / lắp đặt / bảo dưỡng / sửa chữa / thu hồi
· Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển
· Thông số kỹ thuật của tàu
· Danh sách thủy thủ đoàn.
	CỤC TRƯỞNG









Mẫu số 301

	[bookmark: _Toc162470319][bookmark: _Toc162510168](CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	              Số:           /GP-BTTTT
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…


GIẤY PHÉP
THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm 20…)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm 20…
Cấp sửa đổi, bổ sung/ gia hạn ngày… tháng … năm 20…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số      /2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
 Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
	Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
Xét Đơn kèm hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung/ gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng số … ngày … tháng … năm … và hồ sơ bổ sung số … ngày … tháng … năm … của (tên tổ chức) (sau đây gọi là Hồ sơ);
Theo đề nghị của (Thủ trưởng đơn vị chuyên môn về cấp giấy phép viễn thông).
NAY CHO PHÉP
Điều 1. Tên tổ chức (viết bằng chữ in hoa): …………………………………	
Tên tiếng Việt: …………………………………………….
Tên nước ngoài: ……………………………………….
Tên viết tắt: …………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………. Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại … (sau đây gọi là Tổ chức) được thiết lập và sử dụng mạng viễn thông dùng riêng theo các quy định sau:
Chủ mạng và các thành viên của mạng: 
Chủ mạng: ……………………………
Thành viên mạng: ………………………………...
Việc thay đổi tên của chủ mạng, các thành viên của mạng, cấu hình mạng, phạm vi hoạt động, loại hình dịch vụ cung cấp phải thực hiện theo các quy định về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng tại Điều … Nghị định số … ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Viễn thông.
Mục đích thiết lập mạng: Giấy phép này cho phép (tên tổ chức) thiết lập mạng viễn thông dùng riêng để ……………………………………... 
Loại mạng và cấu hình mạng: 
Loại mạng: ..........................................
Cấu hình mạng: ....................................
Phạm vi hoạt động: .......................
Kết nối: Mạng viễn thông dùng riêng (tên tổ chức) thiết lập không được kết nối trực tiếp với mạng dùng riêng của các tổ chức khác; việc kết nối với các mạng viễn thông công cộng phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý kết nối viễn thông.
Tần số vô tuyến điện: Được/Không được cấp và sử dụng kênh/băng tần số vô tuyến điện để thiết lập mạng viễn thông dùng riêng nêu tại Giấy phép này theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện.

Quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và quốc gia trong việc thiết lập mạng viễn thông và thực hiện các quy định về quản lý quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng viễn thông theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Ngoài các quy định tại Điều 1, (tên tổ chức) có trách nhiệm:
1. Thực hiện đầy đủ các quy định của Giấy phép, các nội dung cam kết trong Hồ sơ để thiết lập hạ tầng mạng viễn thông như quy định tại Giấy phép này.
2. Bảo vệ an toàn và bảo đảm an ninh thông tin cho mạng viễn thông dùng riêng do mình thiết lập, thực hiện các quy định và chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin theo quy định của pháp luật;
3. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
4. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của mạng viễn thông dùng riêng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
5. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ... ./.
                              (THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
                                               (ký tên, đóng dấu)




Ghi chú: các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng giấy phép cụ thể
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:            /GP-BTTTT
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…


GIẤY PHÉPMẫu số 3132

THỬ NGHIỆM MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
(Có giá trị đến hết ngày … tháng ... năm 20…)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm 20…
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm…..
(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số      /2024/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
Xét Đơn kèm hồ sơ đề nghị …giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông số … ngày …tháng … năm ……. và hồ sơ bổ sung số … ngày … tháng … năm …của (tên doanh nghiệp) (sau đây gọi là Hồ sơ);
Theo đề nghị của (Thủ trưởng đơn vị chuyên môn về cấp giấy phép viễn thông).
NAY CHO PHÉP
  Điều 1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa): …………………………	
  Tên tiếng Việt: …………………………………………….
  Tên nước ngoài: ……………………………………….
  Tên viết tắt: …………………
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số ……….. do …………… cấp ngày … tháng … năm … tại ………………………………… (sau đây gọi là Doanh nghiệp) được thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông theo các quy định sau:
1. Mục đích: ..................................................................................................
2. Loại mạng: .................................................................................................
3. Phạm vi: .....................................................................................................
4. Quy mô: ..................................................................................................... 
5. Loại dịch vụ: ..............................................................................................
6. Đối tượng: .................................................................................................
7. Kết nối: ......................................................................................................
8. Kho số viễn thông: ....................................................................................
9. Tần số: Được sử dụng băng tần ... để triển khai thử nghiệm theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện. Trong thời hạn của Giấy phép này, Doanh nghiệp phải chấm dứt sử dụng tần số khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng: Thực hiện các quy định về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng viễn thông.
11. Giá dịch vụ: Thực hiện các quy định về quản lý giá dịch vụ viễn thông có liên quan.
12. An toàn và an ninh thông tin: Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin.
Điều 2. Doanh nghiệp có trách nhiệm:
1. Thực hiện thử nghiệm theo đúng các quy định tại Giấy phép này, nội dung trong Hồ sơ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của đối tượng tham gia thử nghiệm.
3. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông theo các quy định của pháp luật.
4. Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước huy động trong trường hợp khẩn cấp và các nhiệm vụ công ích khác.
5. Bảo vệ an toàn mạng viễn thông của mình và bảo đảm an ninh thông tin, thực hiện các quy định và chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin.
6. Hoàn trả tài nguyên viễn thông được cấp để thử nghiệm ngay sau khi Giấy phép thử nghiệm hết hiệu lực hoặc chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày  Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả tài nguyên viễn thông.
7. Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư cho việc thử nghiệm.
8. Thông báo đến thuê bao thử nghiệm các khuyến nghị và điều kiện cần thiết để đăng ký sử dụng dịch vụ thử nghiệm; cung cấp công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp các thông tin chi tiết về việc thử nghiệm đánh giá công nghệ, thị trường.
9. Báo cáo thường xuyên và theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông các kết quả thử nghiệm theo quy định.
10. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí cấp phép theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ............/.
	
(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
(ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng giấy phép cụ thể42



  Mẫu số 3233

	(CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /GP-BTTTT
	Hà Nội, ngày … tháng ... năm …


GIẤY PHÉP
THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG CẤP CHO ĐÀI PHÁT THANH QUỐC GIA, ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA
(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm …)
Cấp lần đầu ngày … tháng … năm …
Cấp sửa đổi, bổ sung/ gia hạn ngày … tháng … năm …
(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số …/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ quy Căn cứ Nghị định số …/2024/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật Viễn thông;
	Căn cứ Thông tư số …/2024/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông;
	Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTTTT ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;
Xét Đơn kèm hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung/ gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông số … ngày … tháng … năm … và hồ sơ bổ sung số … ngày … tháng … năm … của (tên tổ chức) (sau đây gọi là Hồ sơ);
Theo đề nghị của (Thủ trưởng đơn vị chuyên môn về cấp giấy phép viễn thông)..
NAY CHO PHÉP
Điều 1. Tên tổ chức (viết bằng chữ in hoa): …………………………………	
Tên tiếng Việt: …………………………………………….
Tên nước ngoài: ……………………………………….
Tên viết tắt: …………………
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….
Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động số …. do …. cấp ngày … tháng … năm … tại …………………… (sau đây gọi là Tổ chức) được thiết lập và sử dụng mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia theo các quy định sau:
1. Đối tượng phục vụ của mạng: …………………………………………….. 
2. Mục đích thiết lập mạng: Giấy phép này cho phép (tên tổ chức) thiết lập mạng viễn thông để thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi.
3. Loại mạng và cấu hình mạng: 
Loại mạng: ..........................................
Cấu hình mạng: ....................................
4. Phạm vi hoạt động: .......................
5. Kết nối: ..........................................
6. Tần số vô tuyến điện: Được/Không được cấp và sử dụng kênh/băng tần số vô tuyến điện để thiết lập mạng viễn thông nêu tại Giấy phép này theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện.

7. Quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng viễn thông: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và quốc gia trong việc thiết lập mạng viễn thông và thực hiện các quy định về quản lý quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng viễn thông theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Ngoài các quy định tại Điều 1, (tên tổ chức) có trách nhiệm:
1. Thực hiện đầy đủ các quy định của Giấy phép, các nội dung cam kết trong Hồ sơ để thiết lập hạ tầng mạng viễn thông như quy định tại Giấy phép này.
2. Bảo vệ an toàn và bảo đảm an ninh thông tin cho mạng viễn thông do mình thiết lập, thực hiện các quy định và chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin theo quy định của pháp luật;
3. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
4. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của mạng viễn thông theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
5. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định;
6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ... ./.

	
	(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)
(ký tên, đóng dấu)







Ghi chú: các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng giấy phép cụ thể







144


Mẫu số 34
                   UBND TỈNH/THÀNH PHỐ......                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	SƠ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG…                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
													
.....ngày........tháng........năm.......

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGẦM, CỘT TREO CÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......)

	STT
	Danh mục các tuyến công trình ngầm, cột treo cáp
	Hướng, tuyến (Khu vực, tuyến đường, phố)
	Loại công trình
	Chiều dài công trình
	Khả năng sử dụng chung giữa các doanh nghiệp viễn thông
	Thời điểm bắt buộc đưa vào sử dụng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Tuyến cáp ngầm Đống Đa – Hà Đông
	Đường Láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa – Đường Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Quận Thanh Xuân – đường Quang Trung Phường Quang Trung Quận Hà Đông
	N1
	10 km
	Bắt buộc
	6/2025
	

	2
	Tuyến cột treo cáp Đống Đa – Hà Đông
	Đường Cát Linh, Phường Giảng Võ Quận Đống Đa - Đường Láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa – Đường Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Quận Thanh Xuân – đường Quang Trung Phường Quang Trung Quận Hà Đông 
	C2
	
	Không bắt buộc
	7/2025
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(2) Ghi các tên đơn vị hành chính cấp huyện có điểm bắt đầu và điểm kết thúc của tuyến công trình;
(3) Ghi tên các đơn vị hành chính chi tiết đến đường, cấp xã, cấp huyện mà tuyến công trình đi qua;
(4) Ghi ký hiệu loại công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông bao gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt điền ký hiệu N1, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác điền ký hiệu N2, cột treo cáp viễn thông riêng biệt điền ký hiệu C1, cột treo cáp sử chung với các ngành khác, như cột điện, cột đèn, v.v điền ký hiệu C2;...
(5): Ghi chiều dài công trình theo đơn vị km;
(6): Ghi yêu cầu về việc bắt buộc hoặc không bắt buộc sử dụng chung hạ tầng;
(7): Ghi thời điểm bắt buộc đưa vào sử dụng;
Đối với các hướng, tuyến nằm trong địa bàn chưa được quy hoạch hoặc chưa có tên đường, phố thì thể hiện bằng “khu vực”.





Mẫu số 35
UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
									                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
													
.....ngày........tháng........năm.......

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CỘT ĂNG TEN 
(Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......)

	STT
	Đơn vị hành
chính cấp huyện
	Loại công trình
 hạ tầng kỹ thuật
	Số lượng 
	Độ cao tối đa cột ăng ten (m)
	Ghi chú 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Huyện A 

	1.1
	Huyện A
	A1
	20
	36
	

	1.2
	Huyện A
	A2
	5
	45
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	
	Huyện A
	A3
	1
	120
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	
	Huyện A
	A4
	1
	120
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	
	Huyện A
	A5
	1
	60
	

	
	Huyện A
	A6
	1
	10
	

	
	Huyện A
	
	
	
	

	2
	Huyện B
…

	..
	…
	…
	…
	…
	…


Ghi chú 1: 
(2): khu vực quy hoạch đến cấp huyện, thứ tự các huyện sắp xếp theo thứ tự a, b, c;
(3): Ghi ký hiệu loại cột ăng ten: Cột ăng ten thu phát sóng di động (A1, không bao gồm cột ăng ten hướng ra biển), cột ăng ten thu phát sóng di động hướng ra biển (A2); cột ăng ten truyền hình (A3), cột ăng ten phát thanh (A4), cột ăng ten taxi (A5), cột ăng ten khác (A6);
(6): Nếu là công trình kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 thì ghi rõ công trình ứng phó được với các loại hình rủi ro thiên tai cấp 4 nào trong các loại hình rủi ro thiên tai (động đất, sóng thần, bão, nước dâng, mưa lớn, ngập lụt, lũ, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, ...




Mẫu số 36
UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
									                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
													
.....ngày........tháng........năm.......
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ, TRẠM VIỄN THÔNG 

	STT

	Chức năng công trình

	Loại công trình hạ tầng kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị quản lý, khai thác
	Khu vực dự kiến
	Diện tích
(m2)
	Khả năng lắp đặt sử dụng chung 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Trạm vệ tinh
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Trạm thu phát sóng vệ tinh Quế Dương
	NT1
	01
	VNPT
	Huyện Hoài Đức
	1000
	
	

	2
	Trạm cập bờ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	Tram thu phát sóng di động 
	NT1
	01
	VNPT
	Khu đô thị mới XYZ huyện A
	9
	Lắp đặt thiết bị cho 02 Doanh nghiệp
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(2) Ghi rõ chức năng công trình (liệt kê theo từng loại chức năng công trình): trạm vệ tinh, trạm cập bờ cáp quang biển, trạm chuyển mạch truyền dẫn nội tỉnh, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, đài phát thanh, truyền hình và các công trình viễn thông khác;
(3): Ghi rõ nhà, trạm viễn thông và các công trình nhà, trạm viễn thông khác có nhu cầu sử dụng đất (NT1), nhà, trạm viễn thông và các công trình nhà, trạm viễn thông khác không có nhu cầu sử dụng đất NT2;
(4)Trung tâm dữ liệu, trạm cập bờ, trung tâm chuyển mạch, trạm truyền dẫn, đài phát thanh, đài truyền hình và các công trình viễn thông khác;
(6) Theo cấp huyện;
(7) Diện tích sử dụng;
(8) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp phải bảo đảm khả năng lắp đặt thiết bị, cột ăng ten (nếu có) để tối thiểu 02 doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ cho người sử dụng.

Mẫu số 37

UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
									                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
													
.....ngày........tháng........năm.......
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

	STT

	Trung tâm dữ liệu

	Khu vực dự kiến
	Diện tích
(m2)
	Tổng năng lượng yêu cầu 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Trung tâm dữ liệu A
	Huyện B
	5000
	1MW
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(2) Ghi tên trung tâm dữ liệu;
(3) Ghi rõ tên đơn vị hành chính theo cấp huyện;
(4) Diện tích đất sử dụng;
(5) Tổng năng lượng điện dự kiến tiêu thụ.


Mẫu số 38

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÓ HẠ TẦNG MẠNG NĂM ……


	STT

	Công trình hạ tầng 
kỹ thuật viễn thông thụ động
	Chiều dài/
Số lượng
	Đơn vị
(km/cột)
	Thời điểm dự kiến xây dựng công trình
	Đơn vị sở hữu công trình
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	
	
	
	(4)

	I
	Tuyến công trình ngầm
	
	
	
	
	

	1.1
	Tuyến cống ngầm đi cáp viễn thông
	50
	
	
	
	

	1.2
	Tuyến ống ngầm đi cáp viễn thông
	100
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	…
	
	

	II
	Tuyến cột treo cáp viễn thông
	
	
	
	
	

	1
	
	200
	
	
	
	

	2
	
	200
	
	
	
	

	3
	
	200
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	

	III
	Cột ăng ten
	
	
	
	
	

	1.1
	Cột ăng ten A1
	200
	cột
	
	
	

	1.2
	Cột ăng ten A2
	500
	cột
	
	
	

	1.3
	Cột ăng ten A3
	2000
	cột
	
	
	

	1.4
	Cột ăng ten chịu được rủi ro thiên tai A4
	50
	cột
	
	
	

	1.5
	Cột ăng ten hướng ra biển
	10
	cột
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	

	IV
	Nhà, trạm viễn thông
	
	
	
	
	

	1.1
	Trạm Cập bờ cáp quang biển
	01
	Trạm
	
	
	

	1.2
	Trạm truyền dẫn trên đất liền đi quốc tế
	02
	Trạm
	
	
	

	1.3
	Trạm vệ tinh mặt đất
	01
	Trạm
	
	
	

	1.4
	Hệ thống truyền dẫn trục quốc gia
	63
	Hệ thống
	
	
	

	1.5
	Trạm truyền dẫn của tuyến truyền dẫn trục liên tỉnh
	63
	Trạm
	
	
	

	1.6
	Trung tâm chuyển mạch vùng
	03
	Trung tâm
	
	
	

	…
	…
	…
	
	…
	
	

	2
	Tập đoàn DEF
	…
	…
	…
	
	

	3
	Công ty Cổ phần GHI
	…
	…
	…
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	

	V
	Công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông
	
	
	
	
	

	1
	Tập đoàn ABC
	
	
	
	
	

	1.1
	Nhà trạm BTS
	500
	Trạm
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tập đoàn DEF
	…
	…
	…
	
	

	3
	Công ty Cổ phần GHI
	…
	…
	…
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	

	VI
	Trung tâm dữ liệu
	
	
	
	
	

	1
	Tập đoàn ABC
	
	
	
	
	

	1.7
	Trung tâm dữ liệu
	05
	Trung tâm
	
	
	

	…
	…
	…
	
	…
	
	

	2
	Tập đoàn DEF
	…
	…
	…
	
	

	3
	Công ty Cổ phần GHI
	…
	…
	…
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	

	VII
	Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động sử dụng chung
	
	
	
	
	

	1
	Tập đoàn ABC
	
	
	
	
	

	1.1
	Tuyến cống ngầm đi cáp viễn thông
	50
	km
	
	
	

	1.2
	Tuyến ống ngầm đi cáp viễn thông
	100
	km
	
	
	

	1.3
	Tuyến cột treo cáp viễn thông
	200
	km
	
	
	

	1.4
	Cột ăng ten
	500
	Cột
	
	
	

	1.5
	Nhà trạm BTS
	500
	Trạm
	
	
	

	1.6
	Trung tâm chuyển mạch vùng
	03
	Trung tâm
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	

	2
	Tập đoàn DEF
	…
	…
	…
	
	

	3
	Công ty Cổ phần GHI
	…
	…
	…
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 

Ghi chú:
 (2): Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
 (3): Ghi số lượng công trình hoặc chiều dài của công trình;
 (4): Ghi đơn vị tính.



Mẫu số 39

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGẦM, CỘT TREO CÁP NĂM …

	STT
	Danh mục các tuyến công trình ngầm, cột treo cáp
	Hướng, tuyến (Khu vực, tuyến đường, phố)
	Loại công trình
	Chiều dài công trình
	Khả năng sử dụng chung
	Thời điểm đưa vào sử dụng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Tuyến cáp ngầm Đống Đa – Hà Đông
	Đường Láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa – Đường Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Quận Thanh Xuân – đường Quang Trung Phường Quang Trung Quận Hà Đông
	N1
	10km
	Có
	6/2025
	

	2
	Tuyến cột treo cáp Đống Đa – Hà Đông
	Đường Cát Linh, Phường Giảng Võ Quận Đống Đa - Đường Láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa – Đường Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Quận Thanh Xuân – đường Quang Trung Phường Quang Trung Quận Hà Đông 
	C2
	
	Không
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 

Ghi chú:
(2) Ghi các tên đơn vị hành chính cấp huyện có điểm bắt đầu và điểm kết thúc của tuyến công trình.
(3) Ghi tên các đơn vị hành chính chi tiết đến đường, cấp xã, cấp huyện mà tuyến công trình đi qua.
(4) Ghi ký hiệu loại công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông bao gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt điền ký hiệu N1, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác điền ký hiệu N2, cột treo cáp viễn thông riêng biệt điền ký hiệu C1, cột treo cáp sử chung với các ngành khác, như cột điện, cột đèn, v.v điền ký hiệu C2;...
(5): Ghi chiều dài công trình theo đơn vị km
(6): Khản năng sử dụng chung công trình: ghi có hoặc không
(7): Ghi thời điểm bắt buộc thực hiện
Đối với các hướng, tuyến nằm trong địa bàn chưa được quy hoạch hoặc chưa có tên đường, phố thì thể hiện bằng “khu vực”.



Mẫu số 40

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỘT ĂNG TEN THEO KHU VỰC NĂM .........

	STT
	Đơn vị hành
chính cấp huyện
	Loại công trình
 hạ tầng kỹ thuật
	Độ cao tối đa cột ăng ten (m)
	 Tọa độ dự kiến
	Khả năng sử dụng chung
	Mức độ

	
	
	
	
	Kinh độ
	Vĩ độ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Huyện A
	
	36
	
	
	
	

	1.1
	Huyện A
	A1
	60
	…
	…
	
	

	1.2
	Huyện A
	A2
	120
	…
	…
	Sử dụng chung 02 doanh nghiệp
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	1.3
	Huyện A
	A3
	120
	…
	…
	Sử dụng chung 03 doanh nghiệp
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	1.4
	Huyện A
	A4
	60
	…
	…
	Sử dụng chung 02 doanh nghiệp
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	1.5
	Huyện A
	A5
	10
	…
	…
	
	

	1.6
	Huyện A
	A6
	20
	…
	…
	
	

	1.7
	Huyện A
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	…
	…
	
	…

	2
	Huyện B
	
	
	
	
	
	

	..
	…
	…
	
	…
	
	
	…



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 





Ghi chú: 
(2): khu vực quy hoạch đến cấp huyện, thứ tự các huyện sắp xếp theo thứ tự a, b, c;
(3): Ghi ký hiệu loại cột ăng ten: Cột ăng ten thu phát sóng di động (A1, không bao gồm cột ăng ten hướng ra biển), cột ăng ten thu phát sóng di động hướng ra biển (A2); cột ăng ten truyền hình (A3), cột ăng ten phát thanh (A4), cột ăng ten taxi (A5), cột ăng ten khác (A6);
(7): Khả năng sử dụng chung giữa các doanh nghiệp viễn thông.
(8): Nếu là công trình kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 thì ghi rõ công trình ứng phó được với các loại hình rủi ro thiên tai cấp 4 nào trong các loại hình rủi ro thiên tai (động đất, sóng thần, bão, nước dâng, mưa lớn, ngập lụt, lũ, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, …  . Quy định về công trình chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 thực hiện theo các quy định về phòng chống thiên tai.








Mẫu số 41

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ, TRẠM VIỄN THÔNG NĂM .........


	STT
	Chức năng
công trình
	Loại công trình hạ tầng kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị quản lý, khai thác
	Khu vực dự kiến
	Diện tích
(m2)
	Khả năng lắp đặt sử dụng chung 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Trạm vệ tinh
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Trạm thu phát sóng vệ tinh Quế Dương
	NT1
	01
	VNPT
	Huyện Hoài Đức
	1000
	
	

	2
	Trạm cập bờ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...n
	Tram thu phát sóng di động 
	NT1
	01
	VNPT
	Khu đô thị mới XYZ huyện A
	9
	Lắp đặt thiết bị cho 02 Doanh nghiệp
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 



Ghi chú:
(2) Ghi rõ chức năng công trình (liệt kê theo từng loại chức năng công trình): trạm vệ tinh, trạm cập bờ cáp quang biển, trạm chuyển mạch truyền dẫn nội tỉnh, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, đài phát thanh, truyền hình và các công trình viễn thông khác;
(3) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất (NT1), không có nhu cầu sử dụng đất NT2;
(4) Ghi số lượng;
(6) Theo cấp huyện;
(7) Diện tích sử dụng;
(8) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp phải bảo đảm khả năng lắp đặt thiết bị, cột ăng ten (nếu có) để tối thiểu 02 doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ cho người sử dụng.






Mẫu số 42

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
LIÊN QUAN KHÁC ĐỂ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤC VỤ VIỄN THÔNG NĂM .........

	STT
	Chức năng
công trình
	Loại công trình hạ tầng kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị quản lý, khai thác
	Khu vực dự kiến
	Diện tích
(m2)
	Khả năng lắp đặt sử dụng chung
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Nhà trạm khác
	NT1
	01
	ABC
	Huyện A
	20
	
	

	2
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 


Ghi chú:
(2) Ghi rõ chức năng công trình (liệt kê theo từng loại chức năng công trình);
(3): Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất (NT1), nhà, trạm viễn thông không có nhu cầu sử dụng đất NT2;
(4)Ghi số lượng trạm;
(5) Đơn vị quản lý, khai thác;
(6) Theo cấp huyện;
(7) Diện tích sử dụng;
(8) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp phải bảo đảm khả năng lắp đặt thiết bị, cột ăng ten (nếu có) để tối thiểu 02 doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ cho người sử dụng.




Mẫu số 43

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM DỮ LIỆU


	STT

	Trung tâm dữ liệu
	Khu vực dự kiến
	Diện tích
(m2)
	Tổng năng lượng yêu cầu
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Trung tâm dữ liệu A
	Huyện B
	5000
	1MW
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 

Ghi chú:
(2) Ghi tên trung tâm dữ liệu.
(3) Ghi rõ tên đơn vị hành chính theo cấp huyện;
(4) Diện tích đất sử dụng;
(5) Tổng năng lượng điện dự kiến tiêu thụ
Mẫu số 33
            UBND TỈNH/THÀNH PHỐ......                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
									                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
													
.....ngày........tháng........năm.......

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGẦM, CỘT TREO CÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......)

	STT
	Danh mục các tuyến công trình ngầm, cột treo cáp
	Hướng, tuyến (Khu vực, tuyến đường, phố)
	Loại công trình
	Chiều dài công trình
	Khả năng sử dụng chung giữa các doanh nghiệp viễn thông
	Thời điểm hoàn thành
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Tuyến cáp ngầm Đống Đa – Hà Đông
	Đường Láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa – Đường Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Quận Thanh Xuân – đường Quang Trung Phường Quang Trung Quận Hà Đông
	N1
	10km
	Bắt buộc
	6/2025
	

	2
	Tuyến cột treo cáp Đống Đa – Hà Đông
	Đường Cát Linh, Phường Giảng Võ Quận Đống Đa - Đường Láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa – Đường Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Quận Thanh Xuân – đường Quang Trung Phường Quang Trung Quận Hà Đông 
	C2
	
	Không bắt buộc
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(2) Ghi các tên đơn vị hành chính cấp huyện có điểm bắt đầu và điểm kết thúc của tuyến công trình;
(3) Ghi tên các đơn vị hành chính chi tiết đến đường, cấp xã, cấp huyện mà tuyến công trình đi qua;
(4) Ghi ký hiệu loại công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông bao gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt điền ký hiệu N1, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác điền ký hiệu N2, cột treo cáp viễn thông riêng biệt điền ký hiệu C1, cột treo cáp sử chung với các ngành khác, như cột điện, cột đèn, v.v điền ký hiệu C2;...
(5): Ghi chiều dài công trình theo đơn vị km;
(6): Ghi yêu cầu về việc bắt buộc hoặc không bắt buộc sử dụng chung hạ tầng;
(7): Ghi thời điểm bắt buộc đưa vào sử dụng;
Đối với các hướng, tuyến nằm trong địa bàn chưa được quy hoạch hoặc chưa có tên đường, phố thì thể hiện bằng “khu vực”.





Mẫu số 34
UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
									                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
													
.....ngày........tháng........năm.......

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CỘT ĂNG TEN 
(Ban hành kèm theo Quyết định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số........ngày....tháng.....năm......)

	STT
	Đơn vị hành
chính cấp huyện
	Loại công trình
 hạ tầng kỹ thuật
	Số lượng 
	Độ cao tối đa cột ăng ten (m)
	Mức độ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Huyện A 

	1.1
	Huyện A
	A1
	100
	36
	

	1.2
	Huyện A
	A2
	20
	60
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	
	Huyện A
	A3
	1
	120
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	
	Huyện A
	A4
	1
	120
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	
	Huyện A
	A5
	1
	60
	

	
	Huyện A
	A6
	5
	10
	

	
	Huyện A
	
	
	
	

	2
	Huyện B
…

	..
	…
	…
	…
	…
	…


Ghi chú 1: 
(2): khu vực quy hoạch đến cấp huyện, thứ tự các huyện sắp xếp theo thứ tự a, b, c;
(3): Ghi ký hiệu loại cột ăng ten: Cột ăng ten thu phát sóng di động (A1, không bao gồm cột ăng ten hướng ra biển), cột ăng ten thu phát sóng di động hướng ra biển (A2); cột ăng ten truyền hình (A3), cột ăng ten phát thanh (A4), cột ăng ten taxi (A5), cột ăng ten khác (A6);
(6): Nếu là công trình kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 thì ghi rõ công trình ứng phó được với các loại hình rủi ro thiên tai cấp 4 nào trong các loại hình rủi ro thiên tai (động đất, sóng thần, bão, nước dâng, mưa lớn, ngập lụt, lũ, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, …  . Quy định về công trình chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 thực hiện theo các quy định về phòng chống thiên tai.




Mẫu số 35
UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
									                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
													
.....ngày........tháng........năm.......
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ, TRẠM VIỄN THÔNG 

	STT

	Chức năng công trình

	Loại công trình hạ tầng kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị quản lý, khai thác
	Khu vực dự kiến
	Diện tích
(m2)
	Khả năng lắp đặt sử dụng chung 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Trạm vệ tinh
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Trạm thu phát sóng vệ tinh Quế Dương
	NT1
	01
	VNPT
	Huyện Hoài Đức
	1000
	
	

	2
	Trạm cập bờ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	Tram thu phát sóng di động 
	NT1
	01
	VNPT
	Khu đô thị mới XYZ huyện A
	9
	Lắp đặt thiết bị cho 02 Doanh nghiệp
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(2) Ghi rõ chức năng công trình (liệt kê theo từng loại chức năng công trình): trạm vệ tinh, trạm cập bờ cáp quang biển, trạm chuyển mạch truyền dẫn nội tỉnh, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, đài phát thanh, truyền hình và các công trình viễn thông khác;
(3): Ghi rõ nhà, trạm viễn thông và các công trình nhà, trạm viễn thông khác có nhu cầu sử dụng đất (NT1), nhà, trạm viễn thông và các công trình nhà, trạm viễn thông khác không có nhu cầu sử dụng đất NT2;
(4)Trung tâm dữ liệu, trạm cập bờ, trung tâm chuyển mạch, trạm truyền dẫn, đài phát thanh, đài truyền hình và các công trình viễn thông khác;
(6) Theo cấp huyện;
(7) Diện tích sử dụng;
(8) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp phải bảo đảm khả năng lắp đặt thiết bị, cột ăng ten (nếu có) để tối thiểu 02 doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ cho người sử dụng.

Mẫu số 36

UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
									                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
													
.....ngày........tháng........năm.......
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM DỮ LIỆU 

	STT

	Trung tâm dữ liệu

	Khu vực dự kiến
	Diện tích
(m2)
	Tổng năng lượng yêu cầu 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Trung tâm dữ liệu A
	Huyện B
	5000
	1MW
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(2) Ghi tên trung tâm dữ liệu;
(3) Ghi rõ tên đơn vị hành chính theo cấp huyện;
(4) Diện tích đất sử dụng;
(5) Tổng năng lượng điện dự kiến tiêu thụ.


Mẫu số 37

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÓ HẠ TẦNG MẠNG NĂM ……


	STT

	Công trình hạ tầng 
kỹ thuật viễn thông thụ động
	Chiều dài/
Số lượng
	Đơn vị
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	
	(4)

	I
	Tuyến công trình ngầm
	
	
	

	1
	Tập đoàn ABC
	
	
	

	1.1
	Tuyến cống ngầm đi cáp viễn thông
	50
	km
	

	1.2
	Tuyến ống ngầm đi cáp viễn thông
	100
	km
	

	2
	Tập đoàn DEF
	…
	…
	…

	3
	Công ty Cổ phần GHI
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…

	II
	Tuyến cột treo cáp viễn thông
	
	
	

	1
	Tập đoàn ABC
	200
	km
	

	2
	Tập đoàn DEF
	200
	km
	

	3
	Công ty Cổ phần GHI
	200
	km
	

	…
	…
	…
	…
	…

	III
	Cột ăng ten
	
	
	

	1
	Tập đoàn ABC
	
	
	

	1.1
	Cột ăng ten cao 60m
	200
	cột
	

	1.2
	Cột ăng ten cao 45m
	500
	cột
	

	1.3
	Cột ăng ten cao 6m
	2000
	cột
	

	1.4
	Cột ăng ten chịu được rủi ro thiên tai cấp 4
	50
	cột
	

	1.5
	Cột ăng ten hướng ra biển
	10
	cột
	

	…
	…
	…
	…
	…

	2
	Tập đoàn DEF
	…
	…
	…

	3
	Công ty Cổ phần GHI
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…

	IV
	Nhà, trạm viễn thông
	
	
	

	1
	Tập đoàn ABC
	
	
	

	1.1
	Trạm Cập bờ cáp quang biển
	01
	Trạm
	

	1.2
	Trạm truyền dẫn trên đất liền đi quốc tế
	02
	Trạm
	

	1.3
	Trạm vệ tinh mặt đất
	01
	Trạm
	

	1.4
	Hệ thống truyền dẫn trục quốc gia
	63
	Hệ thống
	

	1.5
	Trạm truyền dẫn của tuyến truyền dẫn trục liên tỉnh
	63
	Trạm
	

	1.6
	Trung tâm chuyển mạch vùng
	03
	Trung tâm
	

	…
	…
	…
	
	…

	2
	Tập đoàn DEF
	…
	…
	…

	3
	Công ty Cổ phần GHI
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…

	V
	Công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông
	
	
	

	1
	Tập đoàn ABC
	
	
	

	1.1
	Nhà trạm BTS
	500
	Trạm
	

	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	

	2
	Tập đoàn DEF
	…
	…
	…

	3
	Công ty Cổ phần GHI
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…

	VI
	Trung tâm dữ liệu
	
	
	

	1
	Tập đoàn ABC
	
	
	

	1.7
	Trung tâm dữ liệu
	05
	Trung tâm
	

	…
	…
	…
	
	…

	2
	Tập đoàn DEF
	…
	…
	…

	3
	Công ty Cổ phần GHI
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…

	VII
	Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động sử dụng chung
	
	
	

	1
	Tập đoàn ABC
	
	
	

	1.1
	Tuyến cống ngầm đi cáp viễn thông
	50
	km
	

	1.2
	Tuyến ống ngầm đi cáp viễn thông
	100
	km
	

	1.3
	Tuyến cột treo cáp viễn thông
	200
	km
	

	1.4
	Cột ăng ten
	500
	Cột
	

	1.5
	Nhà trạm BTS
	500
	Trạm
	

	1.6
	Trung tâm chuyển mạch vùng
	03
	Trung tâm
	

	…
	…
	…
	…
	…

	2
	Tập đoàn DEF
	…
	…
	…

	3
	Công ty Cổ phần GHI
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 

Ghi chú:
 (2): Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
 (3): Ghi số lượng công trình hoặc chiều dài của công trình;
 (4): Ghi đơn vị tính.



Mẫu số 38

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGẦM, CỘT TREO CÁP NĂM …

	STT
	Danh mục các tuyến công trình ngầm, cột treo cáp
	Hướng, tuyến (Khu vực, tuyến đường, phố)
	Loại công trình
	Chiều dài công trình
	Khả năng sử dụng chung
	Thời điểm đưa vào sử dụng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Tuyến cáp ngầm Đống Đa – Hà Đông
	Đường Láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa – Đường Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Quận Thanh Xuân – đường Quang Trung Phường Quang Trung Quận Hà Đông
	N1
	10km
	Có
	6/2025
	

	2
	Tuyến cột treo cáp Đống Đa – Hà Đông
	Đường Cát Linh, Phường Giảng Võ Quận Đống Đa - Đường Láng Phường Láng Thượng Quận Đống Đa – Đường Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Quận Thanh Xuân – đường Quang Trung Phường Quang Trung Quận Hà Đông 
	C2
	
	Không
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 

Ghi chú:
(2) Ghi các tên đơn vị hành chính cấp huyện có điểm bắt đầu và điểm kết thúc của tuyến công trình.
(3) Ghi tên các đơn vị hành chính chi tiết đến đường, cấp xã, cấp huyện mà tuyến công trình đi qua.
(4) Ghi ký hiệu loại công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông bao gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt điền ký hiệu N1, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung với các ngành khác điền ký hiệu N2, cột treo cáp viễn thông riêng biệt điền ký hiệu C1, cột treo cáp sử chung với các ngành khác, như cột điện, cột đèn, v.v điền ký hiệu C2;...
(5): Ghi chiều dài công trình theo đơn vị km
(6): Khản năng sử dụng chung công trình: ghi có hoặc không
(7): Ghi thời điểm bắt buộc thực hiện
Đối với các hướng, tuyến nằm trong địa bàn chưa được quy hoạch hoặc chưa có tên đường, phố thì thể hiện bằng “khu vực”.



Mẫu số 39

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỘT ĂNG TEN THEO KHU VỰC NĂM .........

	STT
	Đơn vị hành
chính cấp huyện
	Loại công trình
 hạ tầng kỹ thuật
	Độ cao tối đa cột ăng ten (m)
	 Tọa độ dự kiến
	Khả năng sử dụng chung
	Mức độ

	
	
	
	
	Kinh độ
	Vĩ độ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Huyện A
	
	36
	
	
	
	

	1.1
	Huyện A
	A1
	60
	…
	…
	
	

	1.2
	Huyện A
	A2
	120
	…
	…
	Sử dụng chung 02 doanh nghiệp
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	1.3
	Huyện A
	A3
	120
	…
	…
	Sử dụng chung 03 doanh nghiệp
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	1.4
	Huyện A
	A4
	60
	…
	…
	Sử dụng chung 02 doanh nghiệp
	Công trình được thiết kế chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 đối với loại hình thiên tai: bão, nước biển dâng.

	1.5
	Huyện A
	A5
	10
	…
	…
	
	

	1.6
	Huyện A
	A6
	20
	…
	…
	
	

	1.7
	Huyện A
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	…
	…
	
	…

	2
	Huyện B
	
	
	
	
	
	

	..
	…
	…
	
	…
	
	
	…



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 





Ghi chú: 
(2): khu vực quy hoạch đến cấp huyện, thứ tự các huyện sắp xếp theo thứ tự a, b, c;
(3): Ghi ký hiệu loại cột ăng ten: Cột ăng ten thu phát sóng di động (A1, không bao gồm cột ăng ten hướng ra biển), cột ăng ten thu phát sóng di động hướng ra biển (A2); cột ăng ten truyền hình (A3), cột ăng ten phát thanh (A4), cột ăng ten taxi (A5), cột ăng ten khác (A6);
(7): Khả năng sử dụng chung giữa các doanh nghiệp viễn thông.
(8): Nếu là công trình kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 thì ghi rõ công trình ứng phó được với các loại hình rủi ro thiên tai cấp 4 nào trong các loại hình rủi ro thiên tai (động đất, sóng thần, bão, nước dâng, mưa lớn, ngập lụt, lũ, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, …  . Quy định về công trình chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 thực hiện theo các quy định về phòng chống thiên tai.








Mẫu số 40

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ, TRẠM VIỄN THÔNG NĂM .........


	STT
	Chức năng
công trình
	Loại công trình hạ tầng kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị quản lý, khai thác
	Khu vực dự kiến
	Diện tích
(m2)
	Khả năng lắp đặt sử dụng chung 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Trạm vệ tinh
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Trạm thu phát sóng vệ tinh Quế Dương
	NT1
	01
	VNPT
	Huyện Hoài Đức
	1000
	
	

	2
	Trạm cập bờ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	...n
	Tram thu phát sóng di động 
	NT1
	01
	VNPT
	Khu đô thị mới XYZ huyện A
	9
	Lắp đặt thiết bị cho 02 Doanh nghiệp
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 



Ghi chú:
(2) Ghi rõ chức năng công trình (liệt kê theo từng loại chức năng công trình): trạm vệ tinh, trạm cập bờ cáp quang biển, trạm chuyển mạch truyền dẫn nội tỉnh, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, đài phát thanh, truyền hình và các công trình viễn thông khác;
(3) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất (NT1), không có nhu cầu sử dụng đất NT2;
(4) Ghi số lượng;
(6) Theo cấp huyện;
(7) Diện tích sử dụng;
(8) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp phải bảo đảm khả năng lắp đặt thiết bị, cột ăng ten (nếu có) để tối thiểu 02 doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ cho người sử dụng.






Mẫu số 41

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
LIÊN QUAN KHÁC ĐỂ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤC VỤ VIỄN THÔNG NĂM .........

	STT
	Chức năng
công trình
	Loại công trình hạ tầng kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị quản lý, khai thác
	Khu vực dự kiến
	Diện tích
(m2)
	Khả năng lắp đặt sử dụng chung
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Nhà trạm khác
	NT1
	01
	ABC
	Huyện A
	20
	
	

	2
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 


Ghi chú:
(2) Ghi rõ chức năng công trình (liệt kê theo từng loại chức năng công trình);
(3): Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất (NT1), nhà, trạm viễn thông không có nhu cầu sử dụng đất NT2;
(4)Ghi số lượng trạm;
(5) Đơn vị quản lý, khai thác;
(6) Theo cấp huyện;
(7) Diện tích sử dụng;
(8) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp phải bảo đảm khả năng lắp đặt thiết bị, cột ăng ten (nếu có) để tối thiểu 02 doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ cho người sử dụng.




Mẫu số 42

	UBNDTỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....ngày........tháng........năm.......



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM DỮ LIỆU


	STT

	Trung tâm dữ liệu
	Khu vực dự kiến
	Diện tích
(m2)
	Tổng năng lượng yêu cầu
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Trung tâm dữ liệu A
	Huyện B
	5000
	1MW
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



Nơi nhận:
- UBND tỉnh/thành phố (để b/c);
- Các Sở, ngành (đ/b);
- UBND các quận/huyện (đ/b);
- Lưu: VT, STTTT. 

Ghi chú:
(2) Ghi tên trung tâm dữ liệu.
(3) Ghi rõ tên đơn vị hành chính theo cấp huyện;
(4) Diện tích đất sử dụng;
(5) Tổng năng lượng điện dự kiến tiêu thụ

MỤC LỤC

Chương I	6
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	6
Điều 1.	Phạm vi điều chỉnh	6
Điều 2.	Đối tượng áp dụng	7
Chương II	7
KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG	7
Điều 3.	Sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông	7
Điều 4.	Thiết lập mạng viễn thông	7
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